
TRƢỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   TỔ 2&3                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỚP 3.  

NĂM HỌC: 2024-2025 
 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH  

Căn cứ Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Hướng dẫn xây dựng kế hoạch 

gáo dục của nhà trường cấp tiểu”; 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT- BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ 

thông; 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học; 

Căn cứ công văn số 3535/BGDĐT-GDTH của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học; 

Căn cứ Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành danh mục thiết bị 

dạy học tối thiểu cấp Tiểu học. 

Thực hiện công văn 1395/SGD ĐT-GDTH ngày 25/5/2022 của Sở GD&ĐT Quang Ninh, công văn số 982/PGDĐT ngày 

29/9/2022 của Phòng GD&ĐT Uông Bí về việc tiếp tục khai thác hiệu quả thiết bị giáo dục trong trường mầm non, phổ thông. 

Căn cứ công văn 1150/PGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Uông Bí về việc hướng dẫn thực hiện 

khung thời gian năm học 2023-2024. 

Căn cứ vào nội dung chương trình môn học, hoạt động giáo dục, sách giáo khoa lớp 4 sử dụng tại nhà trường, kế hoạch thời gian 

thực hiện chương trình các môn học của nhà trường, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện các môn học của các 

cấp có thẩm quyền; 

Khối lớp 3 trường Tiểu học  Lê Lợi xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học năm học 2024 - 2025 như sau: 

II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  

1. Tình hình chung của của khối lớp 3 

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp trên và của ban giám hiệu nhà trường; Phụ huynh quan tâm đến việc học tập của con em 

mình và có mối liên hệ chặt chẽ với nhà trường; Giáo viên và học sinh được trang bị đầy đủ sách giáo khoa, các thiết bị, đồ dùng dạy 

học và cơ sở vật chất lớp học. 

Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, năng nổ, có ý thức học hỏi, có nhiều sáng tạo trọng dạy học. Tất 

cả các đồng chí giáo viên trong khối được tập huấn, học tập tìm hiểu và nắm được phương pháp dạy học theo định hướng phát triển 



PCNL theo chương trình GDPT nói chung và chương trình lớp 3 nói riêng. 

2. Tình hình đội ngũ giáo viên, học sinh của khối 

a) Giáo viên 

STT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ 

đào tạo 

Năm vào 

ngành 
Nhiệm vụ được phân công Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Hồng 28/10/1979 Đại học 2002 Chủ nhiệm lớp 3A4-TTCM Đảng viên 

2 Nguyễn Thị Liên 19/11/1980 Đại học 1996 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3A1 Đảng viên 

3 Phạm Thị Thanh Hòa  27/3/1988 Đại học 2005 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3A2 Đảng viên 

4 Vũ Thị Hài 27/05/1986 Đại học 2014 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3A3 Đảng viên 

5 Lại Thị Thương  18/2/1978 Đại học 2020 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3A5 Đảng viên 

6 Đinh Thị Hồng Nhung 26/01/1989 Đại học 2011 Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 3A6 Đảng viên 

7 Phạm Minh Tuệ 13/11/1984 Đại học 2008 Dạy môn nghệ thuật (ÂN) Đảng viên 

8 Lâm Thị Hồng Nhung 09/11/1982 Đại học 2007 Dạy môn nghệ thuật (MT) Đảng viên 

9 Nguyễn Thị Chang 19/5/1984 Đại học 2009 Dạy môn Tin học & Công nghệ  

10 Bùi Thị Như 02/9/1985 Đại học 2009 Giảng dạy môn Tiếng Anh  Đảng viên 

11 Phạm Minh Tuệ 13/11/1984 Đại học 2008 Dạy môn GDTC Đảng viên 

       

* Thuận lợi  

- 100% GV trong tổ khối đạt trình độ chuẩn. 

- Các thành viên trong tổ nghiêm túc thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học của khối lớp mình.  

- Đội ngũ GV trong tổ có  trách nhiệm, có tinh thần học hỏi trong chuyên môn cũng như trong công tác chủ nhiệm. 

- Các đồng chí giáo viên trong tổ ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào giảng dạy. 

- Các đồng chí giáo viên vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học. 

* Khó khăn 

- Một số giáo viên mới được thay đổi khối lớp nên cần thời gian nghiên cứu bài. 

- Một số GV có con nhỏ nên cũng phần nào ảnh hưởng đến thời gian nghiên cứu tài liệu để giảng dạy. 

b. Học sinh 

 

Lớp 
Sĩ số Nữ Dân tộc HCKK 

Hộ cận 

nghèo 

Hộ 

nghèo 
Con gia 

đình 

Mồ côi 

(Bố hoặc 

Khuyết 

tật 

Ghi chú (Dân tộc, 

 khuyết tật gì?) 



CS mẹ) 

3A1 44 20 2 0 0 0 0 1 0 DT Tày, Thổ 

3A2 34 16 1 0 0 0 0 0 0 DT Tày 

3A3 43 23 0 0 0 0 0 0 0  

3A4 36 19 0 2 0 0 0 2 1 KTTT 

3A5 32 12 0 0 0 0 0 0 1 KTTT 

3A6 31 15 0 0 2 0 0 0 0  

Tổng 220 105 3 2 2 0 0 3 2  

          * Thuận lợi 

 - Đa số HS có ý thức học tập và rèn luyện tốt, nhận thức khá đồng đều.  

 - Đa số HS có đầy đủ đồ dùng học tập, cha mẹ quan tâm đến việc học tập của con em. 

 * Khó khăn 

 - Sĩ số học sinh ở các lớp đông và chưa đồng đều, một số học sinh còn chậm ảnh hưởng một phần đến việc dạy và học. 

 - Một số phụ huynh  chưa thực sự quan tâm đúng mức đến con em mình nên cũng ảnh hướng đến việc giáo dục học sinh 

- Một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, mồ côi, bố mẹ li hôn phải ở với ông bà. 

- Lớp 3A4 và 3A5 có học sinh hòa nhập về trí tuệ nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy - học, giáo dục các con. 

       3. Nguồn học liệu 

- Sách giáo khoa hiện hành, sách giáo viên các môn học được lựa chọn theo đúng quyết định 854/UBND ngày 04/04/2022 của 

UBND Tỉnh.  

- Các tài liệu tham khảo đã được kiểm định của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhà xuất bản Đại học sư phạm được lưu trữ tại 

thư viện nhà trường và đã được cấp phát. 

4. Thiết bị, đồ dùng  dạy học 

- Chỉ đạo GV xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học (Thể hiện đầy đủ trong kế hoạch giáo dục các môn học). 

- Phát động phong trào GV tích cực, chủ động tự làm đồ dùng dạy học phù hợp với từng bài dạy, từng môn học và đối tượng, 

nhận thức của học sinh. 

- Khai thác và sử dụng hiệu quả các đồ dùng dạy học tự làm, các đồ dùng học tập của chương trình cũ còn sử dụng được, còn 

phù hợp với bài dạy ở chương trình mới.  



- Các phòng học được trang bị đầy đủ các thiết bị dạy học phục vụ tốt cho các hoạt động dạy - học, sử dụng hiệu quả, bảo quản 

tốt các thiết bị dạy học đó. 

- Rà soát, tham mưu với cấp trên đề xuất trang sắm các đồ dùng, thiết bị dạy học phục vụ, hệ thống SGK, SGV đáp ứng nhu cầu 

giảng dạy và học tập. 

- Ứng dụng tốt CNTT, khai thác các học liệu số vào dạy học. 

- Khai thác hiệu quả các tài liệu trên Internet vào quá trình giảng dạy. 

 5. Các nội dung tích hợp giáo dục 

- GV được tập huấn đầy đủ về dạy học các nội dung tích hợp như Giáo dục địa phương, An ninh Quốc phòng. Chăm sóc mắt và 

phòng chống mù lòa, Lí tưởng đạo đức cách mạng, Giáo dục Quyền con người, Stem, Sơ đồ tư duy, phương pháp BTNB... 

- Các nội dung, địa chỉ tích hợp thực hiện tích hợp được tổ chuyên môn bàn bạc, thống nhất thông qua các buổi sinh hoạt chuyên 

môn định kì ( Thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong KHGD môn học) 

- Chủ đề hoạt động giáo dục tập thể được xây dựng, thống nhất trong nhà trường theo kế hoạch giáo dục hàng năm. 

      III. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục 

 

 

1. Môn: TIẾNG VIỆT  – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống 

 

 

 

Chủ đề 

Tuần 

 

Chƣơng trình và sách giáo khoa 

Tiết 

theo  

thời 

lƣợng 

Nội dung điều chỉnh 
Đồ dùng dạy 

học 

Tiết 

theo 

PPCT 

 

Bài 

 

Nội dung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ 

ĐỀ 1: 

1 1+2 

 

 

Bài 1: 

Ngày gặp 

lại 

Tiết 1+2:  

- Đọc: Ngày gặp lại 

- Nói và nghe: Mùa 

hè của em 

2 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 -Học liệu số 

tiết 1: 

https://drive.go

ogle.com/drive

/u/4/folders/1

M_U0nbh1MT

aO1U91PD1gx

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X


NHỮNG 

TRẢI 

NGHIÊ

M THÚ 

VỊ 

WrgEDdwwl6

X 

- Video bài hát 

tiết 2 

https://youtu.be

/Fw3CPLW8kt

A?si=Ut3IyOy

uWhpXpTz- 

 

3 

Tiết 3: 

- Viết: Nghe – viết: 

Em yêu mùa hè 

- Phân biệt c/k 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

4 

Bài 2: Về 

thăm quê 

Tiết 1: Đọc: Về thăm 

quê 
1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

5 
Tiết 2: Viết: Ôn chữ 

hoa: A, Ă, Â 
1 tiết 

 Mẫu chữ viết 

hoa, bảng phụ 

- Video dạy 

viết chữ hoa: 

https://youtu.be

/ikFl-

hY0G7E?si=B

OuLhV15V8k

Ltsdr 

6 

Tiết 3:  Luyện tập: Từ 

chỉ sự vật, hoạt động; 

Câu giới thiệu, câu 

nêu hoạt động. 

1 tiết 

 

- Bảng phụ 

7 
Tiết 4: Luyện tập: 

Viết tin nhắn 
1 tiết 

 
- Bảng phụ 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://youtu.be/Fw3CPLW8ktA?si=Ut3IyOyuWhpXpTz-
https://youtu.be/Fw3CPLW8ktA?si=Ut3IyOyuWhpXpTz-
https://youtu.be/Fw3CPLW8ktA?si=Ut3IyOyuWhpXpTz-
https://youtu.be/Fw3CPLW8ktA?si=Ut3IyOyuWhpXpTz-
https://youtu.be/ikFl-hY0G7E?si=BOuLhV15V8kLtsdr
https://youtu.be/ikFl-hY0G7E?si=BOuLhV15V8kLtsdr
https://youtu.be/ikFl-hY0G7E?si=BOuLhV15V8kLtsdr
https://youtu.be/ikFl-hY0G7E?si=BOuLhV15V8kLtsdr
https://youtu.be/ikFl-hY0G7E?si=BOuLhV15V8kLtsdr


2 

 

    8+9 

Bài 3: 

Cánh 

rừng 

trong 

nắng 

 

Tiết 1+2:  

- Đọc: Cánh rừng 

trong nắng 

- Nói và nghe: Sự tích 

loài hoa của mùa hạ. 

 

 

 

 

 

2 tiết 

*ANQP: HS biết rừng Trường 

Sơn là nơi ghi dấu những hi sinh 

anh dũng của dân tộc ta trong 

cuộc kháng chiến chống Mỹ. 

- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Video kể 

chuyện: 

https://youtu.be

/nK25pRQxtp8

?si=yqcUGa6B

CfKyFAdY 

 

10 

Tiết 3: 

- Viết: Nghe – viết: 

Cánh rừng trong nắng 

- Phân biệt g/gh 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

11+ 

   12 

Bài 4 

Lần đầu 

ra biển 

Tiết 1+2:  

- Đọc: Lần đầu ra 

biển 

- Đọc mở rộng:  Đọc 

câu chuyện, bài văn, 

bài thơ … về những 

hoạt động yêu thích 

của trẻ em và viết 

phiếu đọc sách theo 

mẫu 

2 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

-Học liệu số 

tiết 1: 

https://drive.go

ogle.com/drive

/u/4/folders/1

M_U0nbh1MT

aO1U91PD1gx

WrgEDdwwl6

X 

 

13 

Tiết 3:  Luyện tập: Từ 

ngữ chỉ đặc điểm; 

Câu nêu đặc điểm. 

1 tiết 

 

- Bảng phụ 

14 

Tiết 4: Luyện tập: 

Viết đoạn văn kể lại 

một hoạt động em đã 

1 tiết 

 

- Bảng phụ 

https://youtu.be/nK25pRQxtp8?si=yqcUGa6BCfKyFAdY
https://youtu.be/nK25pRQxtp8?si=yqcUGa6BCfKyFAdY
https://youtu.be/nK25pRQxtp8?si=yqcUGa6BCfKyFAdY
https://youtu.be/nK25pRQxtp8?si=yqcUGa6BCfKyFAdY
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X


cùng làm với người 

thân. 

3 

 

 

 

15+16 

Bài 5: 

Nhật kí 

tập bơi 

Tiết 1+2:  

-Đọc: Nhật kí tập bơi 

- Nói và nghe: Một 

buổi tập luyện 

2 tiết 

*PCML:  Tích hợp vào HĐ vận 

dụng: Học sinh thực hiện được 

những việc cần làm để bảo vệ 

mắt trước và sau khi bơi.  

- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 
 

17  

Tiết 3: 

- Viết: Nghe – viết: 

Mặt trời nhỏ 

- Phân biệt ng/ngh 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

18 

Bài 6: 

Tập nấu 

ăn 

Tiết 1: Đọc: Tập nấu 

ăn 
1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

19 
Tiết 2: Viết: Ôn chữ 

hoa B, C 
1 tiết 

 Mẫu chữ viết 

hoa, bảng phụ 

- Video viết 

chữ hoa: 

https://youtu.be

/-

Dv8kdukxFY?

si=BkRXHA3a

GtFK_kG2 

 

20 

Tiết 3: Luyện tập: Mở 

rộng vốn từ về từ chỉ 

hoạt động; Câu nêu 

hoạt động 

1 tiết 

 

- Bảng phụ 

21 

Tiết 4: Luyện tập: 

Viết đoạn văn về cách 

làm một món ăn 

1 tiết 

 -Học liệu số 

tiết 4: 

https://drive.go

ogle.com/drive

/u/4/folders/1

M_U0nbh1MT

aO1U91PD1gx

https://youtu.be/-Dv8kdukxFY?si=BkRXHA3aGtFK_kG2
https://youtu.be/-Dv8kdukxFY?si=BkRXHA3aGtFK_kG2
https://youtu.be/-Dv8kdukxFY?si=BkRXHA3aGtFK_kG2
https://youtu.be/-Dv8kdukxFY?si=BkRXHA3aGtFK_kG2
https://youtu.be/-Dv8kdukxFY?si=BkRXHA3aGtFK_kG2
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X


WrgEDdwwl6

X 

 

4 

22+23 

Bài 7: 

Mùa hè 

lấp lánh 

Tiết 1+2:  

- Đọc: Mùa hè lấp 

lánh 

- Nói và nghe: Kể 

chuyện Chó Đốm con 

và mặt trời 

2 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Video kể 

chuyện: 

https://youtu.be

/BH9RRGIEB

9I?si=Y2oAoP

UnTZ1HEL_C 

 

24 

Tiết 3: 

-Viết: Nghe – viết: 

Mùa hè lấp lánh 

- Phân biệt ch/tr, v/d 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

25+26 

Bài 8: 

Tạm biệt 

mùa hè 

Tiết 1+2:  

- Đọc: Tạm biệt mùa 

hè 

- Đọc mở rộng 

Đọc sách dạy nấu ăn 

hoặc những bài đọc 

về công việc làm bếp. 

Viết phiếu đọc sách 

theo mẫu. 

2 tiết 

 -Học liệu số 

tiết Đọc: 

https://drive.go

ogle.com/drive

/u/4/folders/1

M_U0nbh1MT

aO1U91PD1gx

WrgEDdwwl6

X 

 

 

27 

 

Tiết 3: Luyện tập: Mở 

rộng vốn từ về mùa 

hè. Dấu chấm, dấu hai 

chấm 

1 tiết 

 
- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

28 

Tiết 4: Luyện tập: 

Viết đoạn văn nêu 

cảm nghĩ về một 

người bạn 

1 tiết 

 

- Bảng phụ 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://youtu.be/BH9RRGIEB9I?si=Y2oAoPUnTZ1HEL_C
https://youtu.be/BH9RRGIEB9I?si=Y2oAoPUnTZ1HEL_C
https://youtu.be/BH9RRGIEB9I?si=Y2oAoPUnTZ1HEL_C
https://youtu.be/BH9RRGIEB9I?si=Y2oAoPUnTZ1HEL_C
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

29+30 

BÀI 9: 

Đi học 

vui sao 

Tiết 1+2: 

- Đọc: Đi học vui sao 

- Nói và nghe: Tới lớp 

tới trường 

2 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

Video bài hát 

Đi học: 

https://youtu.be

/_SQZFLGXR

4A?si=0PWw-

0ZgjWfYlEqv 

 

31 

Tiết 3: 

-Viết: Nhớ - viết: Đi 

học vui sao 

- Phân biệt: s/x, dấu 

hỏi/dấu ngã 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

32 

 

 

Bài 10: 

Con 

đƣờng 

tới 

trƣờng 

Tiết 1: Đọc: Con 

đường tới trường 
1 tiết 

* QCN: Quyền được giáo dục, 

học tập, được hỗ trợ để có cơ 

hội phát triển tốt nhất tiềm năng 

của bản thân. Bổn phận của trẻ 

em. 

- Liên hệ sau khi tìm hiểu nội 

dung bài: 

CH: Các bạn nhỏ trên mọi miền 

của Tổ quốc đều có quyền được 

đến trường học tập, vui chơi,… 

Vậy các con cần có bổn phận gì? 

- Video bài hát 

Trên con 

đường đến 

trường: 

https://youtu.be

/JGoiHQdrbHk

?si=6s0_gXId4

BYoCPga 

-Học liệu số 

tiết Đọc: 

https://drive.go

ogle.com/drive

/u/4/folders/1

M_U0nbh1MT

aO1U91PD1gx

WrgEDdwwl6

X 

 

https://youtu.be/_SQZFLGXR4A?si=0PWw-0ZgjWfYlEqv
https://youtu.be/_SQZFLGXR4A?si=0PWw-0ZgjWfYlEqv
https://youtu.be/_SQZFLGXR4A?si=0PWw-0ZgjWfYlEqv
https://youtu.be/_SQZFLGXR4A?si=0PWw-0ZgjWfYlEqv
https://youtu.be/JGoiHQdrbHk?si=6s0_gXId4BYoCPga
https://youtu.be/JGoiHQdrbHk?si=6s0_gXId4BYoCPga
https://youtu.be/JGoiHQdrbHk?si=6s0_gXId4BYoCPga
https://youtu.be/JGoiHQdrbHk?si=6s0_gXId4BYoCPga
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ 

ĐỀ 2: 

CỔNG 

TRƢỜN

G MỞ 

RỘNG 

33 
Tiết 2: Viết: Ôn chữ 

hoa D, Đ 
1 tiết 

 Mẫu chữ viết 

hoa, bảng phụ 

- Video viết 

chữ hoa 

https://youtu.be

/RZVAeiALZ

DU?si=4-

4ykRD2maQO

giwh 

 

34 

Tiết 3: Luyện tập: Từ 

chỉ đặc điểm; Câu nêu 

đặc điểm 

1 tiết 

 

- Bảng phụ 

35 

Tiết 4: Luyện tập: 

Viết đoạn văn nêu 

tình cảm, cảm xúc với 

người mà em yêu quý 

1 tiết 

 

- Bảng phụ 

6 

 

36+37 Bài 11: 

Lời giải 

toán đặc 

biệt 

Tiết 1+2:  

- Đọc: Lời giải toán 

đặc biệt 

- Nói và nghe: Kể 

chuyện Đội viên 

tương lai 

2 tiết 

*QCN: Quyền được giáo dục, 

học tập, được hỗ trợ để có cơ hội 

phát triển tốt nhất tiềm năng của 

bản thân. 

- Liên hệ sau khi tìm hiểu nội 

dung bài: 

CH: Thầy giáo trong câu chuyện 

đã làm gì để khích lệ học sinh 

phát triển khả năng của bản thân? 

(khích lệ, động viên học sinh khi 

HS có phương án trả lời sáng 

tạo,…) 

- Video kể 

chuyện: 

https://youtu.be

/49fZePFCLC

Q?si=IA7Qtx-

N6RuHSqBm 

Học liệu số tiết 

Đọc: 

https://drive.go

ogle.com/drive

/u/4/folders/1

M_U0nbh1MT

aO1U91PD1gx

WrgEDdwwl6

X 

 

38 

Tiết 3: 

-Viết: Nghe – viết: 

Lời giải toán đặc biệt 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

https://youtu.be/RZVAeiALZDU?si=4-4ykRD2maQOgiwh
https://youtu.be/RZVAeiALZDU?si=4-4ykRD2maQOgiwh
https://youtu.be/RZVAeiALZDU?si=4-4ykRD2maQOgiwh
https://youtu.be/RZVAeiALZDU?si=4-4ykRD2maQOgiwh
https://youtu.be/RZVAeiALZDU?si=4-4ykRD2maQOgiwh
https://youtu.be/49fZePFCLCQ?si=IA7Qtx-N6RuHSqBm
https://youtu.be/49fZePFCLCQ?si=IA7Qtx-N6RuHSqBm
https://youtu.be/49fZePFCLCQ?si=IA7Qtx-N6RuHSqBm
https://youtu.be/49fZePFCLCQ?si=IA7Qtx-N6RuHSqBm
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X


- Phân biệt r/d/gi, 

an/ang 

 

 

39+40 

Bài 12: 

Bài tập 

làm văn 

Tiết 1+2:  

- Đọc: Bài tập làm 

văn 

-Đọc mở rộng: Đọc 

câu chuyện, bài văn, 

bài thơ…về nhà 

trường và viết thông 

tin vào phiếu đọc 

sách. 

2 tiết 

 

- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

41 

Tiết 3: Luyện tập: Mở 

rộng vốn từ về nhà 

trường; Câu hỏi 

1 tiết 

 - Bảng phụ 

Học liệu số : 

https://drive.go

ogle.com/drive

/u/4/folders/1

M_U0nbh1MT

aO1U91PD1gx

WrgEDdwwl6

X 

 

42 

Tiết 4: Luyện tập: 

Điền thông tin vào 

mẫu đơn xin vào Đội 

1 tiết 

 

- Bảng phụ 

7 

 

43+44 
Bài 13: 

Bàn tay 

cô giáo 

Tiết 1+2:  

- Đọc: Bàn tay cô 

giáo 

- Nói và nghe: Một 

giờ học thú vị 

2 tiết 

 
- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 

45 

Tiết 3: 

- Viêt: Nghe – viết: 

Nghe thầy đọc thơ 

- Phân biệt l/n, ăn/ăng 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

46 

Bài 14: 

Cuộc 

họp của 

Tiết 1: Đọc: Cuộc họp 

của chữ viết 
1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X


chữ viết Học liệu số tiết 

Đọc: 

https://drive.go

ogle.com/drive

/u/4/folders/1

M_U0nbh1MT

aO1U91PD1gx

WrgEDdwwl6

X 

 

47 
Tiết 2: Viết: Ôn chữ 

hoa E, Ê 
1 tiết 

 Mẫu chữ viết 

hoa. 

- Video chữ 

hoa E, Ê: 

https://youtu.be

/hDbVUXUzb

Tw?si=oJLzch

b-kAIC9LOH 

 

48 

Tiết 3: Luyện tập: 

Câu kể. Các dấu kết 

thúc câu 

1 tiết 

 - Bảng phụ 

- Video bài hát 

Chiếc bụng 

đói: 

https://youtu.be

/7r51cVHa5ek

?si=47WRX_j

CfvaMhNgj 

 

- Học liệu số : 

https://drive.go

ogle.com/drive

/u/4/folders/1

M_U0nbh1MT

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://youtu.be/hDbVUXUzbTw?si=oJLzchb-kAIC9LOH
https://youtu.be/hDbVUXUzbTw?si=oJLzchb-kAIC9LOH
https://youtu.be/hDbVUXUzbTw?si=oJLzchb-kAIC9LOH
https://youtu.be/hDbVUXUzbTw?si=oJLzchb-kAIC9LOH
https://youtu.be/7r51cVHa5ek?si=47WRX_jCfvaMhNgj
https://youtu.be/7r51cVHa5ek?si=47WRX_jCfvaMhNgj
https://youtu.be/7r51cVHa5ek?si=47WRX_jCfvaMhNgj
https://youtu.be/7r51cVHa5ek?si=47WRX_jCfvaMhNgj
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X


aO1U91PD1gx

WrgEDdwwl6

X 

 

49 

Tiết 4: Luyện tập: 

Viết đoạn văn giới 

thiệu về bản thân 

1 tiết 

* QCN:  

- Quyền được tôn trọng đặc điểm 

và giá trị riêng của bản thân qua 

các thông tin về đặc điểm cá 

nhân, sở thích, ước mơ, khả 

năng... 

- HĐ: Hình thành KT BT1. 

- HS được chia sẻ, nói những 

điều mình muốn giới thiệu về 

mình, HS khác góp ý, chia sẻ 

thêm với bạn trên tinh thần tôn 

trọng đặc điểm cá nhân của bạn. 

+ Để giới thiệu bản thân mình, 

em muốn giới thiệu về những gì? 

- Bảng phụ 

8 

 

 

50 

Bài 15: 

Thƣ viện 

Tiết 1+2: 

- Đọc: Thư viện 

2 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

51 

- Nói và nghe: Kể 

chuyện Mặt trời mọc 

ở .. đằng Tây! 

 - Video kể 

chuyện: 

https://youtu.be

/URFkEq0Ce

W8?si=OZR_0

oKtxtH39_LV 

 

52 

Tiết 3: 

- Viết: Nghe – viết: 

Thư viện 

- Phân biệt ch/tr, 

ân/âng 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://youtu.be/URFkEq0CeW8?si=OZR_0oKtxtH39_LV
https://youtu.be/URFkEq0CeW8?si=OZR_0oKtxtH39_LV
https://youtu.be/URFkEq0CeW8?si=OZR_0oKtxtH39_LV
https://youtu.be/URFkEq0CeW8?si=OZR_0oKtxtH39_LV


 

 

53+54 
 

 

 

Bài 16: 

Ngày em 

vào Đội 

Tiết 1+2: 

- Đọc: Ngày em vào 

Đội 

- Đọc mở rộng 

Đọc các câu đố về đồ 

dùng học tập hoặc 

những đồ vật khác ở 

trường và viết thông 

tin vào phiếu đọc 

sách. 

2 tiết 

*GDĐP: Tiết 2. Vận dụng. Kể 

một số gương thiếu nhi tiêu biểu 

của Quảng Ninh 

*LTCM: - Giáo dục học sinh có ý 

thức rèn luyện, phấn đấu để trở 

thành Đội viên 

- Lòng tự hào với truyền thống 

của Đội TNTPHCM 

- Tích hợp trong HĐ trả lời câu 

hỏi tìm hiểu nội dung bài 

- CH: Người chị đã chia sẻ với 

em niềm vui, mơ ước của người 

Đội viên qua hình ảnh nào?  

+ Câu 4: Theo em, bạn nhỏ cảm 

nhận được điều gì qua lời nhắn 

nhủ của chị ở khổ thơ cuối? 

+ Em có kế hoạch phấn đấu gì để 

trở thành Đội viên thiếu niên 

TPHCM 

- Chuẩn bị sách 

truyện ở thư 

viện về chủ đề 

bài học. 

- Phiếu học 

tập. 

- Học liệu số : 

https://drive.go

ogle.com/drive

/u/4/folders/1

M_U0nbh1MT

aO1U91PD1gx

WrgEDdwwl6

X 

 

55 

Tiết 3: Luyện tập: Mở 

rộng vốn từ về thư 

viện. Câu cảm 

1 tiết 

 

- Bảng phụ 

56 Tiết 4: Luyện tập: 

Luyện viết thông báo 
1 tiết 

 
- Bảng phụ 

  

 

9 

57 

Ôn tập 

giữa học 

kì I 

Ôn tập giữa học kì 

1(T1) 
1 tiết 

 - Bảng phụ 

58 
Ôn tập giữa học kì 

1(T2) 
1 tiết 

 - Bảng phụ 

59 
Ôn tập giữa học kì 

1(T3) 
1 tiết 

 - Bảng phụ 

60 
Ôn tập giữa học kì 

1(T4) 
1 tiết 

 - Bảng phụ 

61 Ôn tập giữa học kì 1 tiết  - Bảng phụ 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X


1(T5) 

62 
Ôn tập giữa học kì 

1(T6) 
1 tiết 

 - Bảng phụ 

63 
Ôn tập giữa học kì 

1(T7) 
1 tiết 

 - Bảng phụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ 

ĐỀ 3: 

MÁI 

NHÀ 
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64+65 

Bài 17: 

Ngƣỡng 

cửa 

Tiết 1+2: 

- Đọc: Ngưỡng cửa 

- Nói và nghe: Kể 

chuyện Sự tích nhà 

sàn 

2 tiết 

*GDĐP: Tích hợp trong Tiết 2: 

Nói và nghe cảnh đẹp đất nước 

yêu cầu 1: Giới thiệu một cảnh 

đẹp, lễ hội đất nước Việt Nam mà 

em biết. 

* QCN: Quyền được chăm sóc, 

nuôi dưỡng để phát triển toàn 

diện. 

- Bổn phận: Có ý thức học tập để 

phát triển bản thân. 

- Tích hợp sau khi tìm hiểu ND 

bài. LH:  

CH: Được sống trong tình yêu 

thương, sự chăm sóc của gia 

đình, em cần có bổn phận, trách 

nhiệm gì trong học tập, rèn luyện 

bản thân? 

- Video kể 

chuyện 

https://youtu.be

/1pTfusfm8vM

?si=oGbY0lLc

hjMjEiWg 

 

66 

Tiết 3: 

- Viết: Nghe – viết: 

Đồ đạc trong nhà 

- Phân biệt iêu/ươu, 

en/eng 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

67 

Bài 18: 

Món quà 

đặc biệt 

Tiết 1: Đọc: Món quà 

đặc biệt 
1 tiết 

* QCN: 

- Quyền được chăm sóc, nuôi 

dưỡng để phát triển toàn diện. 

- Bổn phận: Trách nhiệm với các 

thành viên khác trong gia đình 

- Tích sau khi tìm hiểu ND 

bài.LH 

- CH:  

+ Hai bạn nhỏ trong bài đã có 

- Video bài hát 

Ba ngọn nến 

lung linh: 

https://youtu.be

/jf4qPiE32S8?s

i=FDRFuYHV

sYh55CbV 

 

https://youtu.be/1pTfusfm8vM?si=oGbY0lLchjMjEiWg
https://youtu.be/1pTfusfm8vM?si=oGbY0lLchjMjEiWg
https://youtu.be/1pTfusfm8vM?si=oGbY0lLchjMjEiWg
https://youtu.be/1pTfusfm8vM?si=oGbY0lLchjMjEiWg
https://youtu.be/jf4qPiE32S8?si=FDRFuYHVsYh55CbV
https://youtu.be/jf4qPiE32S8?si=FDRFuYHVsYh55CbV
https://youtu.be/jf4qPiE32S8?si=FDRFuYHVsYh55CbV
https://youtu.be/jf4qPiE32S8?si=FDRFuYHVsYh55CbV


YÊU 

THƢƠN

G 

hành động gì thể hiện tình cảm 

với bố mình? 

+ Em cần làm gì để thể hiện tình 

cảm yêu thương với người thân 

trong gia đình? 

68 
Tiết 2: Viết: Ôn chữ 

hoa G, H 
1 tiết 

 Mẫu chữ viết 

hoa 

- Video chữ 

hoa: 

https://youtu.be

/TC8ouD0azvI

?si=1sR4J_oS

LP2hxqX- 

 

69 

Tiết 3: Luyện tập: Từ 

chỉ đặc điểm. Câu 

khiến 

1 tiết 

 - Bảng phụ 

- Học liệu số : 

https://drive.go

ogle.com/drive

/u/4/folders/1

M_U0nbh1MT

aO1U91PD1gx

WrgEDdwwl6

X 

 

70 

Tiết 4: Luyện tập: 

Viết đoạn văn tả một 

đồ vật 

1 tiết 

 

- Bảng phụ 
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71+72 

Bài 19: 

Khi cả 

nhà bé tí 

Tiết 1+2:  

- Đọc: Khi cả nhà bé 

tí 

- Nói và nghe: Những 

người yêu thương 

2 tiết 

* QCN:  

-Quyền được chăm sóc, nuôi 

dưỡng để phát triển toàn diện. 

- Bổn phận: Bổn phận học tập, 

rèn luyện để phát triển bản 

thân. 

- Tích sau khi tìm hiểu ND bài. 

LH 

- CH:  

- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 

https://youtu.be/TC8ouD0azvI?si=1sR4J_oSLP2hxqX-
https://youtu.be/TC8ouD0azvI?si=1sR4J_oSLP2hxqX-
https://youtu.be/TC8ouD0azvI?si=1sR4J_oSLP2hxqX-
https://youtu.be/TC8ouD0azvI?si=1sR4J_oSLP2hxqX-
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1M_U0nbh1MTaO1U91PD1gxWrgEDdwwl6X


+ Bạn nhỏ trong câu chuyện đã 

được nhận sự quan tâm, chăm 

sóc của người thân như thế 

nào? 

+ Được sống trong tình yêu 

thương, sự chăm sóc của gia 

đình, em cần có bổn phận, trách 

nhiệm gì trong việc học tập, rèn 

luyện bản thân? 

73 

Tiết 3: 

- Viết: Nghe – viết: 

Khi cả nhà bé tí 

- Phân biệt iu/ưu, 

iên/iêng 

1 tiết 

 - Bảng phụ 

 

 

74+75 

Bài 20: 

Trò 

chuyện 

cùng mẹ 

Tiết 1+2:  

- Đọc: Trò chuyện 

cùng mẹ 

- Đọc mở rộng 

Đọc câu chuyện, bài 

văn, bài thơ, … về 

hoạt động của người 

thân trong gia đình và 

viết phiếu thông tin 

vào phiếu đọc sách. 

2 tiết 

*QCN:  

- Quyền được tiếp cận thông tin 

- Quyền được bày tỏ ý kiến 

- Tích hợp sau khi tìm hiểu ND 

bài. LH: 

CH: Bạn nhỏ trong bài luôn cùng 

mẹ trò chuyện, chia sẻ hàng ngày. 

Em đã chia sẻ những gì với người 

thân? (những câu chuyện trên 

lớp, chuyện vui buồn của bản 

thân, chuyện thầm kín…) 

- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Học liệu số : 

https://drive.go

ogle.com/drive

/u/4/folders/19

vAUIcEAOOO

lrL-

0kQk_zgalq_Q

3gIyh 

 

76 

Tiết 3: Luyện tập: Mở 

rộng vốn từ về người 

thân. Dấu hai chấm 

1 tiết 

 

- Bảng phụ 

77 

Tiết 4: Luyện tập: 

Viết đoạn văn tả ngôi 

nhà của mình 

1 tiết 

 - Bảng phụ 

- Video bài hát 

Ngôi nhà thân 

yêu: 

https://youtu.be

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/19vAUIcEAOOOlrL-0kQk_zgalq_Q3gIyh
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/19vAUIcEAOOOlrL-0kQk_zgalq_Q3gIyh
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/19vAUIcEAOOOlrL-0kQk_zgalq_Q3gIyh
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/19vAUIcEAOOOlrL-0kQk_zgalq_Q3gIyh
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/19vAUIcEAOOOlrL-0kQk_zgalq_Q3gIyh
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/19vAUIcEAOOOlrL-0kQk_zgalq_Q3gIyh
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/19vAUIcEAOOOlrL-0kQk_zgalq_Q3gIyh
https://youtu.be/Qs5a9Zd8mGw?si=b9nvAmJFsPu7G1gG


/Qs5a9Zd8mG

w?si=b9nvAm

JFsPu7G1gG 
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78+79 
Bài 21: 

Tia nắng 

bé nhỏ 

Tiết 1+2: 

- Đọc: Tia nắng bé 

nhỏ 

- Nói và nghe: Kể 

chuyện Tia nắng bé 

nhỏ 

2 tiết 

*P   : Gi p học sinh c    th c 

bảo vệ mắt khi đi ra ngoài trời 

nắng. 

* QCN:  

- Quyền được chăm sóc, nuôi 

dưỡng để phát triển toàn diện. 

- Bổn phận: Trách nhiệm với các 

thành viên khác trong gia đình 

- Tích hợp sau khi tìm hiểu ND 

bài. LH 

CH: Được sống trong tình yêu 

thương, sự chăm sóc của gia 

đình, em cần có hành động gì để 

thể hiện tình cảm yêu thương với 

người thân trong gia đình 

- Tranh ảnh 

minh họa. 

- Video bài hát 

Nắng sớm 

https://youtu.be

/OTxuG3PPa6I

?si=K4gFoHN

3omRa-Bp- 

 

- Video kể 

chuyện: 

https://youtu.be

/CBv8hzNA31

8?si=cwuAzKs

c1CXVak1G 

 

80 

Tiết 3: 

-Viết: Nghe – viết: 

Kho sách của ông bà 

- Phân biệt s/x, 

uôn/uông 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

81 

Bài 22: 

Để cháu 

năm tay 

ông 

Tiết 1: Đọc: Để cháu 

năm tay ông 
1 tiết 

*LTCM: LH:  

- Giáo dục tình cảm yêu thương, 

kính trọng, đỡ đần của con cháu 

đối với ông bà, cha mẹ 

- Tích hợp trong hđ viết đoạn văn 

thể hiện tình cảm của em đối với 

người thân 

- Thực hiện trong hđ 1  

- CH: Em đã làm những việc gì 

cho người thân của mình? 

- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Video bài hát 

Ông cháu: 

https://youtu.be

/jS4D7wW7O

HQ?si=7PGaj

YvjX6Gv5bff 

 

https://youtu.be/Qs5a9Zd8mGw?si=b9nvAmJFsPu7G1gG
https://youtu.be/Qs5a9Zd8mGw?si=b9nvAmJFsPu7G1gG
https://youtu.be/Qs5a9Zd8mGw?si=b9nvAmJFsPu7G1gG
https://youtu.be/OTxuG3PPa6I?si=K4gFoHN3omRa-Bp-
https://youtu.be/OTxuG3PPa6I?si=K4gFoHN3omRa-Bp-
https://youtu.be/OTxuG3PPa6I?si=K4gFoHN3omRa-Bp-
https://youtu.be/OTxuG3PPa6I?si=K4gFoHN3omRa-Bp-
https://youtu.be/CBv8hzNA318?si=cwuAzKsc1CXVak1G
https://youtu.be/CBv8hzNA318?si=cwuAzKsc1CXVak1G
https://youtu.be/CBv8hzNA318?si=cwuAzKsc1CXVak1G
https://youtu.be/CBv8hzNA318?si=cwuAzKsc1CXVak1G
https://youtu.be/jS4D7wW7OHQ?si=7PGajYvjX6Gv5bff
https://youtu.be/jS4D7wW7OHQ?si=7PGajYvjX6Gv5bff
https://youtu.be/jS4D7wW7OHQ?si=7PGajYvjX6Gv5bff
https://youtu.be/jS4D7wW7OHQ?si=7PGajYvjX6Gv5bff


Khi làm những việc đó em cảm 

thấy thế nào? 

82 
Tiết 2: Viết: Ôn chữ 

hoa I, K 
1 tiết 

 Mẫu chữ viết 

hoa, bảng phụ. 

- Video viết 

chữ hoa 

https://youtu.be

/OeOvAQH8s

D8?si=sSeMyc

r2J3VMeps9 

 

83 

Tiết 3: Luyện tập: Từ 

ngữ chỉ hoạt động, 

đặc điểm; Câu kể 

1 tiết 

 

- Bảng phụ 

84 

Tiết 4: Luyện tập: 

Viết đoạn văn nêu 

tình cảm, cảm xúc với 

người thân 

1 tiết 

*QCN:  

- Quyền được bày tỏ ý kiến 

- Quyền được chăm sóc, nuôi 

dưỡng để phát triển toàn diện. 

BP: 

- BT3: Viết đoạn văn nêu tình 

cảm, cảm xúc với người thân 

- Tích hợp trong tìm hiểu nội 

dung đoạn và việc viết đoạn 

văn thể hiện suy nghĩ, tình cảm, 

cảm xúc của bản thân với người 

thân. 

- CH:  

+ Người thân của em đã có 

những hành động, việc làm gì thể 

hiện sự chăm sóc, yêu thương 

em? 

+ Em hãy chia sẻ cảm xúc, tình 

cảm yêu thương của mình với 

người thân mà em yêu quý? 

- Bảng phụ 

https://youtu.be/OeOvAQH8sD8?si=sSeMycr2J3VMeps9
https://youtu.be/OeOvAQH8sD8?si=sSeMycr2J3VMeps9
https://youtu.be/OeOvAQH8sD8?si=sSeMycr2J3VMeps9
https://youtu.be/OeOvAQH8sD8?si=sSeMycr2J3VMeps9
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85+86 

Bài 23: 

Tôi yêu 

em tôi 

Tiết 1+2: 

- Đọc: Tôi yêu em tôi 

- Nói và nghe: Tình 

cảm anh chị em 

2 tiết 

*QCN:  

- Quyền được chăm sóc, nuôi 

dưỡng để phát triển toàn diện. 

- Bổn phận: Trách nhiệm với các 

thành viên khác trong gia đình 

- Tích hợp sau khi tìm hiểu ND 

bài. LH 

- CH:  

+ Người anh trai trong bài đã có 

hành động gì để thể hiện tình yêu 

thương với em gái mình? 

- + Em cần có việc làm gì để thể 

hiện tình cảm yêu thương với 

anh, chị em trong gia đình? 

 

- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Video đọc 

mẫu Tôi yêu 

em tôi 

https://youtu.be

/qZgBd2gHIcc

?si=H1Z0NGg

H5x7uVMKL 

 

 

 

87 

Tiết 3: 

- Viết: Nghe – viết: 

Tôi yêu em tôi 

- Phân biệt r/d/gi, 

ươn/ương 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Video bài hát 

Anh chị em 

https://youtu.be

/3rsXiH8I3Uw

?si=g8UKGJar

nAFCYEXh 

 

 

 

88+89 

Bài 24: 

Bạn nhỏ 

trong 

nhà 

Tiết 1+2:  

- Đọc: Bạn nhỏ trong 

nhà. 

- Đọc mở rộng 

Đọc câu chuyện, bài 

văn, bài thơ … về tình 

cảm giữa những 

người thân trong gia 

đình hoặc tình cảm 

với mọi vật trong nhà 

2 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

-Video bài hát 

Con vật dễ 

thương 

https://youtu.be

/NbuJLBg5K0

o?si=ceiywgh6

wGcM6UcC 

https://youtu.be/qZgBd2gHIcc?si=H1Z0NGgH5x7uVMKL
https://youtu.be/qZgBd2gHIcc?si=H1Z0NGgH5x7uVMKL
https://youtu.be/qZgBd2gHIcc?si=H1Z0NGgH5x7uVMKL
https://youtu.be/qZgBd2gHIcc?si=H1Z0NGgH5x7uVMKL
https://youtu.be/3rsXiH8I3Uw?si=g8UKGJarnAFCYEXh
https://youtu.be/3rsXiH8I3Uw?si=g8UKGJarnAFCYEXh
https://youtu.be/3rsXiH8I3Uw?si=g8UKGJarnAFCYEXh
https://youtu.be/3rsXiH8I3Uw?si=g8UKGJarnAFCYEXh
https://youtu.be/NbuJLBg5K0o?si=ceiywgh6wGcM6UcC
https://youtu.be/NbuJLBg5K0o?si=ceiywgh6wGcM6UcC
https://youtu.be/NbuJLBg5K0o?si=ceiywgh6wGcM6UcC
https://youtu.be/NbuJLBg5K0o?si=ceiywgh6wGcM6UcC


(vật nuôi, đồ đạc,...) 

và viết thông  tin vào 

phiếu đọc sách 

 

90 

Tiết 3: Luyện tập: Mở 

rộng vốn từ về bạn 

trong nhà. Biện pháp 

so sánh 

1 tiết 

 - Bảng phụ 

- Video minh 

họa So sánh: 

https://youtu.be

/8cRmcIMSVb

E?si=U39DnG

nY7zqOAMF8 

 

91 

Tiết 4: Luyện tập: 

Viết đoạn văn tả đồ 

vật 

1 tiết 

 

- Bảng phụ 
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92+93 
Bài 25: 

Những 

bậc đá 

chạm 

mây 

Tiết 1+2: 

- Đọc: Những bậc đá 

chạm mây 

- Nói và nghe: Kể 

chuyện những bậc đá 

chạm mây 

2 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Video kể 

chuyện 

https://youtu.be

/jCxEmu7dHC

A?si=FfoRrK3

ApEwO1d_v 

 

94 

Tiết 3: 

- Viết: Nghe – viết: 

Những bậc đá chạm 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

https://youtu.be/8cRmcIMSVbE?si=U39DnGnY7zqOAMF8
https://youtu.be/8cRmcIMSVbE?si=U39DnGnY7zqOAMF8
https://youtu.be/8cRmcIMSVbE?si=U39DnGnY7zqOAMF8
https://youtu.be/8cRmcIMSVbE?si=U39DnGnY7zqOAMF8
https://youtu.be/jCxEmu7dHCA?si=FfoRrK3ApEwO1d_v
https://youtu.be/jCxEmu7dHCA?si=FfoRrK3ApEwO1d_v
https://youtu.be/jCxEmu7dHCA?si=FfoRrK3ApEwO1d_v
https://youtu.be/jCxEmu7dHCA?si=FfoRrK3ApEwO1d_v


 

 

 

 

 

 

CHỦ 

ĐỀ 4: 

MÁI 

ẤM GIA 

ĐÌNH 

mây 

- Phân biệt ch/tr, 

ăn/ăng 

 

95 

 

Bài 26: 

Đi tìm 

mặt trời 

Tiết 1: Đọc: Đi tìm 

mặt trời 
1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Vdeo bài hát: 

Cháu vẽ ông 

mặt trời 

https://youtu.be

/Rj_PwYmo8l

g?si=PqiFqwR

D2wTv_rnq 

 

96 
Tiết 2: Viết: Ôn chữ 

hoa L 
1 tiết 

 Mẫu chữ viết 

hoa, bảng phụ 

- Video 

https://youtu.be

/lMPtqVJmovg

?si=Gs5gtJItID

z8Wd9W 

 

97 
Tiết 3: Luyện tập: Từ 

trái nghĩa. Câu khiến 
1 tiết 

 
- Bảng phụ 

98 

Tiết 4: Luyện tập: 

đoạn văn nêu lí do 

thích hoặc không 

thích nhân vật trong 

câu chuyện đã đọc 

hoặc đã nghe 

1 tiết 

 

- Bảng phụ 

15 
99+ 

100 

Bài 27: 

Những 

chiếc áo 

ấm 

Tiết 1+2:  

- Đọc: Những chiếc 

áo ấm 

- Nói và nghe: Thêm 

sức thêm tài 

2 tiết 

* QCN: Giáo dục quyền được 

tham gia các hoạt động, phát 

biểu ý kiến về một vấn đề đáng 

quan tâm; đồng thời qua đó giáo 

dục ý thức kết nối cộng đồng. 

BP 

- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 

 

https://youtu.be/Rj_PwYmo8lg?si=PqiFqwRD2wTv_rnq
https://youtu.be/Rj_PwYmo8lg?si=PqiFqwRD2wTv_rnq
https://youtu.be/Rj_PwYmo8lg?si=PqiFqwRD2wTv_rnq
https://youtu.be/Rj_PwYmo8lg?si=PqiFqwRD2wTv_rnq
https://youtu.be/lMPtqVJmovg?si=Gs5gtJItIDz8Wd9W
https://youtu.be/lMPtqVJmovg?si=Gs5gtJItIDz8Wd9W
https://youtu.be/lMPtqVJmovg?si=Gs5gtJItIDz8Wd9W
https://youtu.be/lMPtqVJmovg?si=Gs5gtJItIDz8Wd9W


- Hoạt động luyện tập thực 

hành (Nói và nghe): (Tiết 2) 

- Em có được thường xuyên tham 

gia các hoạt động tập thể (hoạt 

động nhóm) không? Theo em 

việc tích cực tham gia các hoạt 

động tập thể (hoạt động nhóm) sẽ 

mang lại những lợi ích gì? (Em 

cảm thấy mạnh dạn, tự tin hơn, 

được tự phát biểu ý kiến cá nhân 

của mình, nhiều người cùng làm 

việc sẽ mang lại hiệu quả cao hơn 

...) 

101 

Tiết 3: 

- Viết: Nghe – viết: 

Trong vườn 

- Phân biệt n/l, dấu 

hỏi/dấu ngã 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Video bài hát 

Vườn cây của 

ba 

https://youtu.be

/TSom_nP6jX

g?si=LI1qULjs

QqGlsCv5 

 

 

102 + 

103 

Bài 28: 

Con 

đƣờng 

của bé. 

Tiết 1+2: 

- Đọc: Con đường của 

bé. 

- Đọc mở rộng: Đọc 

câu chuyện, bài văn, 

bài thơ … về một 

nghề nghiệp hoặc 

công việc nò đó. 

2 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Video đọc 

mẫu Con 

đường của bé: 

https://youtu.be

/fcwYfx4ildA?

si=tMn7IVvhh

7ur62-Z 

https://youtu.be/TSom_nP6jXg?si=LI1qULjsQqGlsCv5
https://youtu.be/TSom_nP6jXg?si=LI1qULjsQqGlsCv5
https://youtu.be/TSom_nP6jXg?si=LI1qULjsQqGlsCv5
https://youtu.be/TSom_nP6jXg?si=LI1qULjsQqGlsCv5
https://youtu.be/fcwYfx4ildA?si=tMn7IVvhh7ur62-Z
https://youtu.be/fcwYfx4ildA?si=tMn7IVvhh7ur62-Z
https://youtu.be/fcwYfx4ildA?si=tMn7IVvhh7ur62-Z
https://youtu.be/fcwYfx4ildA?si=tMn7IVvhh7ur62-Z


 

104 

Tiết 3: Luyện tập 

Mở rộng vốn từ về 

nghề nghiệp. Câu hỏi 

1 tiết 

 

- Bảng phụ 

105 

Tiết 4: Luyện tập: 

Viết đoạn văn nếu lí 

do thích hoặc không 

thích một nhân vật 

trong câu chuyên đã 

đọc. 

1 tiết 

 

- Bảng phụ 

16 

 

 

106+ 

107 Bài 29: 

Ngôi nhà 

trong cỏ 

Tiết 1+2:  

- Đọc: Ngôi nhà trong 

cỏ 

- Nói và nghe: Kể 

chuyện Hàng xóm của 

Tắc kè 

2 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Video đọc 

mẫu ngôi nhà 

trong cỏ: 

https://youtu.be

/s5Nj6nfhD7Y

?si=45rMXYR

XgLgc7X9t 

 

- Video kể 

chuyện: 

https://youtu.be

/T-

tW40a50sE?si

=aYYMWiXM

mTMCX5xm 

 

108 

Tiết 3: 

- Viết: Nghe – viết: 

Gió 

- Phân biệt s/x, ao/au 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Video bài hát 

https://youtu.be/s5Nj6nfhD7Y?si=45rMXYRXgLgc7X9t
https://youtu.be/s5Nj6nfhD7Y?si=45rMXYRXgLgc7X9t
https://youtu.be/s5Nj6nfhD7Y?si=45rMXYRXgLgc7X9t
https://youtu.be/s5Nj6nfhD7Y?si=45rMXYRXgLgc7X9t
https://youtu.be/T-tW40a50sE?si=aYYMWiXMmTMCX5xm
https://youtu.be/T-tW40a50sE?si=aYYMWiXMmTMCX5xm
https://youtu.be/T-tW40a50sE?si=aYYMWiXMmTMCX5xm
https://youtu.be/T-tW40a50sE?si=aYYMWiXMmTMCX5xm
https://youtu.be/T-tW40a50sE?si=aYYMWiXMmTMCX5xm


Tôi là Gió 

https://youtu.be

/ZKAl8jnAQ-

0?si=PW3OTJ

ArQ_gCsxZ5 

 

109 

Bài 30: 

Những 

ngọn Hải 

Đăng 

Tiết 1: Đọc: Những 

ngon Hải đăng 
1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Video bài hát 

Như ngọn hải 

đăng 

https://youtu.be

/O5n1bdhzo2w

?si=uGP0WgD

AwlGt5bdn 

 

110 
Tiết 2: Viết: Ôn chữ 

hoa M, N 
1 tiết 

 Mẫu chữ viết 

hoa, bảng phụ 

- Video viết 

chữ hoa M, N 

https://youtu.be

/RE7HZrbQD0

A?si=7TWC_L

YNxV1Bh-Qc 

 

111 

Tiết 3: Luyện tập: Từ 

ngữ chỉ sự vật, hoạt 

động; Hỏi – đáp về sự 

vật, hoạt động 

1 tiết 

 

- Bảng phụ 

112 
Tiết 4: Luyện tập: 

Luyện viết thư 
1 tiết 

 
- Bảng phụ 

https://youtu.be/ZKAl8jnAQ-0?si=PW3OTJArQ_gCsxZ5
https://youtu.be/ZKAl8jnAQ-0?si=PW3OTJArQ_gCsxZ5
https://youtu.be/ZKAl8jnAQ-0?si=PW3OTJArQ_gCsxZ5
https://youtu.be/ZKAl8jnAQ-0?si=PW3OTJArQ_gCsxZ5
https://youtu.be/O5n1bdhzo2w?si=uGP0WgDAwlGt5bdn
https://youtu.be/O5n1bdhzo2w?si=uGP0WgDAwlGt5bdn
https://youtu.be/O5n1bdhzo2w?si=uGP0WgDAwlGt5bdn
https://youtu.be/O5n1bdhzo2w?si=uGP0WgDAwlGt5bdn
https://youtu.be/RE7HZrbQD0A?si=7TWC_LYNxV1Bh-Qc
https://youtu.be/RE7HZrbQD0A?si=7TWC_LYNxV1Bh-Qc
https://youtu.be/RE7HZrbQD0A?si=7TWC_LYNxV1Bh-Qc
https://youtu.be/RE7HZrbQD0A?si=7TWC_LYNxV1Bh-Qc
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113 + 

114 Bài 31: 

Ngƣời 

làm đồ 

chơi 

Tiết 1+2:  

- Đọc: Người làm đồ 

chơi 

- Nói và nghe: Kể 

chuyện Người làm đồ 

chơi 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Video người 

nặn tò he: 

https://youtu.be

/WdjXvJ32uSI

?si=GsLlFQrg

EY4VaJRC 

 

- Video kể 

chuyện: 

https://youtu.be

/B7vSA3na248

?si=vU-

3vmscDdg6W

RCi 

 

115 

Tiết 3: 

- Viết: Nghe – viết: 

Người làm đồ chơi 

- Viết phiếu mượn 

sách 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 

 

 

116+ 

117 
Bài 32: 

Cây bút 

thần 

Tiết 1+2:  

- Đọc: Cây bút thần 

- Đọc mở rộng 

Tìm đọc bài về một 

nhân vật được mọi 

người quý mến, cảm 

phục và viết thông tin 

vào phiếu đọc sách. 

2 tiết 

 

- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 

118 

Tiết 3: Luyện tập: Mở 

rộng vốn từ về thành 

thị và nông thôn. So 

sánh. 

1 tiết 

 - Bảng phụ 

- Video âm 

thanh tiếng đàn 

T”rưng 

https://youtu.be

https://youtu.be/WdjXvJ32uSI?si=GsLlFQrgEY4VaJRC
https://youtu.be/WdjXvJ32uSI?si=GsLlFQrgEY4VaJRC
https://youtu.be/WdjXvJ32uSI?si=GsLlFQrgEY4VaJRC
https://youtu.be/WdjXvJ32uSI?si=GsLlFQrgEY4VaJRC
https://youtu.be/B7vSA3na248?si=vU-3vmscDdg6WRCi
https://youtu.be/B7vSA3na248?si=vU-3vmscDdg6WRCi
https://youtu.be/B7vSA3na248?si=vU-3vmscDdg6WRCi
https://youtu.be/B7vSA3na248?si=vU-3vmscDdg6WRCi
https://youtu.be/B7vSA3na248?si=vU-3vmscDdg6WRCi
https://youtu.be/ArYuRJtdKcs?si=6qGEIqo5TnjkKaxQ


/ArYuRJtdKcs

?si=6qGEIqo5

TnjkKaxQ 

 

119 

Tiết 4: Luyện tập: 

Viết thư và phong bì 

thư 

1 tiết 

 - Bảng phụ 

 

18 

120 

Ôn tập 

và đánh 

giá cuối 

học kì 1 

Ôn tập và đánh giá 

cuối học kì 1 
1 tiết 

 - Bảng phụ 

121 
Ôn tập và đánh giá 

cuối học kì 1 
1 tiết 

 - Bảng phụ 

122 
Ôn tập và đánh giá 

cuối học kì 1 
1 tiết 

 - Bảng phụ 

123 
Ôn tập và đánh giá 

cuối học kì 1 
1 tiết 

 - Bảng phụ 

124 
Ôn tập và đánh giá 

cuối học kì 1 
1 tiết 

 - Bảng phụ 

125 
Kiểm tra định kì cuối 

học kì 1 
1 tiết 

 - Bảng phụ 

126 
Kiểm tra định kì cuối 

học kì 1 
1 tiết 

 - Bảng phụ 

 HỌC KÌ 2 

CHỦ 

ĐỀ 1: 

NHỮNG 

SẮC 

MÀU 

THIÊN 

NHIÊN 
19 

 

127+ 

128 

 

 

 

 

Bài 1: 

Bầu trời 

Tiết 1+2:  

- Đọc: Bầu trời 

- Nói và nghe: Bầu 

trời trong mắt em 

2 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh

-_-

97Xim5ABrK

Q9HL 

 

 

129 

Tiết 3: 

- Viết: Nghe – viết: 

Buổi sáng 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

 

https://youtu.be/ArYuRJtdKcs?si=6qGEIqo5TnjkKaxQ
https://youtu.be/ArYuRJtdKcs?si=6qGEIqo5TnjkKaxQ
https://youtu.be/ArYuRJtdKcs?si=6qGEIqo5TnjkKaxQ


- Phân biệt ch/tr, at/ac phụ. 

130 

Bài 2: 

Mƣa 

Tiết 1: Đọc: Mưa 1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Học liệu số 

bài hát khởi 

động 

https://youtu.be

/6FKHQ2jJVK

w?si=9i0k-

3uc0KZVe-SE 

 

131 
Tiết 2: Viết: Ôn chữ 

hoa O, Ô, Ơ 
1 tiết 

 Mẫu chữ viết 

hoa, bảng phụ 

- Học liệu số 

Viết: Ôn chữ 

hoa O, Ô, Ơ 

https://youtu.be

/rw8JHa5efss?

si=6ugpk5aXZ

0bCLujn 

 

132 

Tiết 3: Luyện tập: Mở 

rộng vốn từ về các 

hiện tượng tự nhiên. 

Câu cảm, câu khiến. 

1 tiết 

 

- Bảng phụ  

133 

Tiết 4: Luyện tập: 

Viết đoạn văn kể lại 

diễn biến của một 

hoạt động ngoài trời 

1 tiết 

 - Bảng phụ 

- Học liệu số 

Tiết 4 

https://youtu.be

/GM2n_jkwrp

w?si=IYBaPst

FRaSpVOqo 

 

20 
 

134+ 

135 

Bài 3: 

Cóc kiện 

trời 

Tiết 1+2: 

- Đọc: Cóc kiện trời 

- Nói và nghe: Kể 

chuyện Cóc kiện trời 

2 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Học liệu số 

tiết 2 

 



https://youtu.be

/rp7iVY1ohe8?

si=0b1TPztR_r

ZKRxNe 

136 

Tiết 3: 

- Viết: Nghe – viết: 

Trăng trên biển 

- Phân biệt s/x, ăt/ăc 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 

 

 

137+ 

138  

 

 

 

 

Bài 4: 

Những 

cái tên 

đáng yêu 

Tiết 1+2:  

- Đọc: Những cái tên 

đáng yêu 

- Đọc mở rộng 

Đọc bài văn, bài thơ, 

…về hiện tượng tự 

nhiên (nắng, mưa, 

gió, ..) và viết thông 

tin vào phiếu đọc 

sách. 

2 tiết 

 

- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 

 

139 

Tiết 3: Luyện tập: Từ 

cùng nghĩa giống 

nhau; Đặt và trả lời 

câu hỏi Khi nào? 

1 tiết 

 

- Bảng phụ  

140 

Tiết 4: Luyện tập: 

Viết đoạn văn kể lại 

hoạt động quan sát 

được trong tranh 

1 tiết 

 - Bảng phụ 

- Học liệu số 

Tiết 4 

https://youtu.be

/YDYTdFAz-

iQ?si=2KLWf

2ER_4zT_8df 
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141+ 

142 

Bài 5: 

Ngày hội 

rừng 

xanh 

Tiết 1+2:  

- Đọc: Ngày hội rừng 

xanh 

- Nói và nghe: Rừng 

2 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh

 



-_-

97Xim5ABrK

Q9HL 

 

143 

Tiết 3: 

- Viết: Nghe – viết: 

Chim chích bông 

- Viết hoa tên địa lí; 

Phân biệt: ưu/ươu, 

ât/âc 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 

144 

Bài 6: 

Cây gạo 

Tiết 1: Đọc: Cây gạo 1 tiết 

 - Chuẩn bị sách 

truyện ở thư 

viện về chủ đề 

bài học. 

- Phiếu học 

tập. 

 

145 
Tiết 2: Viết: Ôn chữ 

hoa P, Q 
1 tiết 

 Mẫu chữ viết 

hoa, bảng phụ 

- Học liệu số 

https://youtu.be

/06EGe2DgR8

E?si=uylsry9A

Insgev4a 

https://youtu.be

/oVhkixTaPq8

?si=k9w3bHA

VodnReNRj 

 

146 

Tiết 3: Luyện tập: 

Biện pháp so sánh. 

Đặt câu hỏi Ở đâu? 

1 tiết 

 
- Bảng phụ 

 
 

147 

Tiết 4: Luyện tập: 

Viết đoạn văn nêu 

tình cảm, cảm xúc về 

cảnh vật trong tranh. 

1 tiết 

 - Bảng phụ 

- Học liệu số 

Tiết 4 

https://youtu.be

/6iT7d4ZMxD

0?si=1sYNTcE

 



LnBnfC5mk 
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148+ 

149 

 

 

Bài 7: 

Mặt trời 

xanh của 

tôi 

Tiết 1+2:  

-Đọc: Mặt trời xanh 

của tôi 

- Nói và nghe: Kể 

chuyện Sự tích hoa 

mào gà 

2 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Học liệu số 

Tiết 2 

https://youtu.be

/-XiP-

6Ngdm4?si=U

Y6a0kH34OB

Ys6Hz 

 

150 

Tiết 3: 

- Viết: Nhớ - viết: 

Mặt trời xanh của tôi 

- Phân biệt r/d/gi 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 

 

 

151+ 

152 

Bài 8: 

Bầy voi 

rừng 

Trƣờng 

Sơn 

Tiết 1+2:  

- Đọc: Bầy voi rừng 

Trường Sơn 

- Đọc mở rộng 

Đọc câu chuyện, bài 

văn, bài thơ, … về 

cây cối, muông thú, 

… và viết thông tin 

vào phiếu đọc sách 

2 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Học liệu số 

bài hát khởi 

động Tiết 1 

https://youtu.be

/9baAhuCBg0

g?si=gL6ot0w

WX1t3B-8Q 

 

Học 

tại thƣ 

viện 

153 

Tiết 3: Luyện tập: Mở 

rộng vốn từ về núi 

rừng; Đặt và trả lời 

câu hỏi Ở đâu? Khi 

nào? 

1 tiết 

 - Bảng phụ 

https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh

-_-

97Xim5ABrK

Q9HL 
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Tiết 4: Luyện tập: 

Viết đoạn văn nêu 

tình cảm, cảm xúc về 

cảnh vật yêu thích 

1 tiết 

 - Bảng phụ 

- Học liệu số 

Tiết 4 

https://youtu.be

/fnL2PsyPVQo

?si=Cd5qyC-

zeSHMW4sg 

 

CHỦ 

ĐỀ 2: 

BÀI 

HỌC 

TỪ 

CUỘC 

SỐNG 
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155+ 

156 

Bài 9:  

Lời kêu 

gọi toàn 

dân tập 

thể dục 

Tiết 1+2:  

-Đọc: Lời kêu gọi 

toàn dân tập thể dục 

- Nói và nghe: Học từ 

bạn 

2 tiết 

*ANQP: Giáo dục học sinh làm 

theo lời Bác rèn luyện thân thể, 

tăng cường tập TD để sau này 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

*QCN: LH: Tích hợp giáo dục 

quyền được bình đẳng về cơ hội 

học tập và giáo dục, được tạo 

cơ hội để học hỏi, rèn luyện bản 

thân từ gia đình, nhà trường và 

trong cuộc sống. 

- Bổn phận tự chăm sóc và rèn 

luyện sức khỏe phục vụ TQ 

- Tích hợp trong hoạt động 

TLCH (Tìm hiểu nội dung bài) 

CH: Để có sức khỏe mỗi người 

dân cần làm gì? 

* TĐĐ  : BP: - Giáo dục học 

sinh học tập, làm việc theo gương 

Bác Hồ 

- Luyện tập thể dục để có sức 

khỏe xây dựng và bảo vệ đất 

nước 

- Tích hợp trong HD trả lời câu 

hỏi tìm hiểu nội dung bài 

- CH: Để có sức khỏe mỗi người 

dân cần làm gì? 

Câu nào cho thấy tấm gương tập 

- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Học liệu số 

bài hát khởi 

động Tiết 1 

https://youtu.be

/VcXWebskM

88?si=0zELsn-

vhOTYYc0l 

 

 



thể dực của Bác? 

- Môn thể dục em tham gia là 

gì?... 

157 

Tiết 3: 

- Viết: Nghe- viết: 

Lời kêu gọi toàn dân 

tập thể dục. 

- Phân biệt l/n, dấu 

hỏi/dấu ngã 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 

158 

Bài 10: 

Quả 

hồng của 

thỏ con 

Tiết 1: Đọc: Quả 

hồng của thỏ con 
1 tiết 

* QCN: LH:Tích hợp giáo dục 

quyền được bình đẳng về cơ hội 

học tập và giáo dục, được tạo cơ 

hội để học hỏi, rèn luyện bản thân 

từ gia đình, nhà trường và trong 

cuộc sống. 

- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 

159 
Tiết 2: Viết: Ôn chữ 

hoa R, S 
1 tiết 

 Mẫu chữ viết 

hoa, bảng phụ 

- Học liệu số 

Tiết 2 

https://youtu.be

/h-

SkLPPWBws 

https://youtu.be

/13OSZSo6Q3

4?si=DBMWy

72RJRvwqox4

?si=5DH6kjGt

nI-epPyA 
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Tiết 3: Luyện tập: Từ 

ngữ có nghĩa giống 

nhau; Dấu gạch ngang 

1 tiết 

 - Bảng phụ 

- Học liệu số  

https://youtu.be

/mqWpOo4l6-

 

https://youtu.be/h-SkLPPWBws
https://youtu.be/h-SkLPPWBws
https://youtu.be/h-SkLPPWBws


Y?si=mz84nx

GzIvz8Gwrk 

161 

Tiết 4: Luyện tập: 

Viết đoạn văn nêu lí 

do em thích hoặc 

không thích một nhân 

vật trong câu chuyện 

Quả hồng của thỏ 

con. 

1 tiết 

 - Bảng phụ 

- Học liệu số 

Tiết 4 

https://youtu.be

/hOOWdMQq

XZE?si=fAkO

HB7oA0KOq4

Oo 
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162+ 

163 Bài 11: 

Chuyện 

bên cửa 

sổ 

Tiết 1+2:  

- Đọc: Chuyện bên 

cửa sổ 

- Nói và nghe: Kể 

chuyện Cậu bé đánh 

giày. 

2 tiết 

*QCN: LH:- Tích hợp giáo dục 

quyền được sống trong môi 

trường trong lành  

- Bổn phận của trẻ em đối với 

cộng đồng 

-  Tích hợp trong hoạt động 

TLCH (Tìm hiểu nội dung bài) 

- CH: Em có nhận xét gì về việc 

làm của cậu bé? 

- Cần làm gì để bảo vệ động vật 

hoang dã...(liên hệ) 

- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh

-_-

97Xim5ABrK

Q9HL 

- Học liệu số 

tiết 

2https://youtu.

be/Qym_wIJB

pYY?si=eudFF

NeOLdgsqeBk 
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Tiết 3: 

- Viết: Nghe – viết: 

Chuyện bên cửa sổ. 

- Phân biệt iu/ưu, 

im/iêm 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 

 

 

165+ 

166 

 

Bài 12: 

Tay trái 

và tay 

Tiết 1+2: 

- Đọc: Tay trái và tay 

phải 

- Đọc mở rộng 

2 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 

 



167 

phải Đọc câu chuyện, bài 

văn, bài thơ về một 

việc làm tốt và viết 

thông tin vào phiếu 

đọc sách 

1 tiết 

 

- Bảng phụ 

https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh

-_-

97Xim5ABrK

Q9HL 

 

Tiết 3: Luyện tập: 

Dấu ngoặc kép; Đặt 

và trả lời câu hỏi 

Bằng gì? 

168 

Tiết 4: Luyện tập: 

Viết đoạn văn nêu lí 

do em thích hoặc 

không thích một nhân 

vật trong câu chuyên 

đã đọc, đã nghe 

1 tiết 

 

 - Bảng phụ 

- Học liệu số 

Tiết 4 

https://youtu.be

/Tf9JALJIKK

w?si=5KR07U

mBgRVab6e_ 
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170 Bài 13: 

Mèo đi 

câu cá 

Tiết 1+2: 

- Đọc: Mèo đi câu cá 

- Nói và nghe: Cùng 

vui làm việc 

2 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Học liệu số 

bài hát khởi 

động Tiết 1 

https://youtu.be

/azQJNPftwhw

?si=bJkWB_lq

CY1wf9Tu 

 

171 

Tiết 3: 

- Viết: Nghe – viết: 

Bài học của gấu 

- Phân biệt s/x, v/d 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 

172 
Bài 14: 

Học nghề 
Tiết 1: Đọc: Học nghề 1 tiết 

* QCN:LH: Tích hợp giáo dục 

quyền được bình đẳng về cơ hội 

học tập và giáo dục, được tạo 

- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 



cơ hội để học hỏi, rèn luyện bản 

thân từ gia đình, nhà trường và 

trong cuộc sống. 

- Bổn phận: Chăm chỉ học tập 

không tự ý bỏ học 

- Tích hợp trong nội dung TLCH 

tìm hiểu bài 

- CH: Em có ước mơ gì? 

- Để thực hiện ước mơ đó em cần 

làm gì? 

* TĐĐ  : LH: - Giáo dục cho 

học sinh ý thức rèn luyện và định 

hướng về một nghề mà em yêu 

thích phù hợp với khả năng và sở 

trường của bản thân 

- Thực hiện trong hoạt động viết 

đoạn văn về ước mơ của em 

- CH: Em mơ ước điều gì? 

- Để ước mơ của mình thành hiện 

thực em cần thực hiện những việc 

gì? 

173 
Tiết 2: Viết: Ôn chữ 

hoa T, U, Ƣ 
1 tiết 

 Mẫu chữ viết 

hoa, bảng phụ 

- Học liệu số 

Tiết 2 

https://youtu.be

/B77KJhQe_X

4?si=UfFUSvL

wnVQx4POG 

 

174 

Tiết 3: Luyện tập: 

Dấu gạch gang, dấu 

ngoặc kép 

1 tiết 

 - Bảng phụ 

https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh

-_-

 



97Xim5ABrK

Q9HL 

 

175 

Tiết 4: Luyện tập: 

Viết đoạn văn về ước 

mơ của em 

1 tiết 

 - Bảng phụ 

- Học liệu số 

Tiết 4 

https://youtu.be

/jpKrNdotpVc?

si=s1b9Edlpky

EkeE7V 
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176+ 

177 Bài 15: 

Ngày 

nhƣ thế 

nào là 

đẹp? 

Tiết 1+2: 

-  Đọc: Ngày như thế 

nào là đẹp? 

- Nói và nghe: Kể 

chuyện Ngày như thế 

nào là đẹp? 

2 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Học liệu số 

tiết 

2https://youtu.

be/e03k-aJk-

5s?si=mg_205

3CHvahmkDj 

 

178 

Tiết 3: 

- Viết: Nghe – viết: 

Ngày như thế nào là 

đẹp? 

- Phân biệt r/d/gi, dấu 

hỏi/dấu ngã 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 

 

 

 

 

179+ 

180 

Bài 16: A 

lô, tớ 

đây. 

Tiết 1+2:  

- Đọc: A lô, tớ đây. 

- Đọc mở rộng 

Đọc câu chuyện, bài 

văn, bài thơ, … về bài 

học ững xử, cách giải 

giao tiếp với những 

người xung quanh và 

viết thông tin vào 

phiếu đọc sách. 

2 tiết 

 
- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Học liệu số 

tiết 2 

https://youtu.be

/qe_7jR5eU8E

?si=n4sKjiRgU

Wp_2FLG 

 



181 

Tiết 3: Luyện tập: Mở 

rộng vốn từ về giao 

tiếp; Câu kể, câu hỏi. 

1 tiết 

 - Bảng phụ 

https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh

-_-

97Xim5ABrK

Q9HL 

 

 

182 
Tiết 4: Luyện tập: 

Viết thư điện tử 
1 tiết 

 - Bảng phụ 

- Học liệu số 

Tiết 4 

https://youtu.be

/Um8BhG5XR

D4?si=kAjrFT

YykzBhKXkS 
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183 

Ôn tập 

giữa học 

kì 2 

Ôn tập giữa học kì 

2(T1) 
1 tiết 

 - Bảng phụ 
 

184 
Ôn tập giữa học kì 

2(T2) 
1 tiết 

 - Bảng phụ 
 

185 
Ôn tập giữa học kì 

2(T3) 
1 tiết 

 - Bảng phụ 
 

186 
Ôn tập giữa học kì 

2(T4) 
1 tiết 

 - Bảng phụ 
 

187 
Ôn tập giữa học kì 

2(T5) 
1 tiết 

 - Bảng phụ 
 

188 
Ôn tập giữa học kì 

2(T6) 
1 tiết 

 - Bảng phụ 
 

189 
Ôn tập giữa học kì 

2(T7) 
1 tiết 

 - Bảng phụ 
 

CHỦ 

ĐỀ 3: 

ĐĂT 

NƢỚC 

NGÀN 

NĂM 

28 

 

 

 

 

190+ 

191 

Bài 17: 

Đất nƣớc 

là gì? 

Tiết 1+2:  

-Đọc: Đất nước là gì? 

- Nói và nghe: Cảnh 

đẹp đất nước. 

2 tiết 

*GDĐP: Tích hợp trong Tiết 2: 

Nói và nghe cảnh đẹp đất nước 

yêu cầu 1: Giới thiệu một cảnh 

đẹp, lễ hội đất nước Việt Nam mà 

em biết. 

*QCN: Quyền giữ gìn bản sắc, 

- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Học liệu số 

bài hát khởi 

động tiết 

 

 



phát huy truyền thống văn hóa, 

phong tục tập quán của dân tộc 

- Bổn phận giữ gìn bản sắc, phát 

huy truyền thống văn hóa, phong 

tục tập quán của dân tộc 

- Tích hợp trong hoạt động Nói 

và nghe:  

- CH: Em hãy nêu những việc 

làm cụ thể để giữ gìn và bảo vệ 

cảnh đẹp của đất nước 

- Liên hệ: Em làm gì để giữ gìn 

và quảng bá về cảnh đẹp của địa 

phương em? 

* TĐ Đ  : BP: - Giới thiệu cho 

học sinh về những cảnh đẹp của 

đất nước qua đó giáo dục niềm tự 

hào về những cảnh đẹp của đất 

nước mình, ý thức để xây dựng 

Đất nước đẹp giàu 

- Tích hợp trong hoạt động nói và 

nghe 

Hoạt động 2: Nêu cảm nghĩ của 

em về cảnh đẹp của đất nước Việt 

Nam 

- CH: Em thích cảnh đẹp nào của 

đất nước mình, nêu cảm nghĩ của 

em về cảnh đẹp đấy? 

+ Em đã được đến những địa 

điểm nào rồi? 

+ Khi đến những nơi đó chúng ta 

cần làm gì để thể hiện là người 

văn minh lịch sự. 

1https://youtu.

be/4y-

gaQFv6ro?si=

A7S_iab-

MKv-Epsg 



192 

Tiết 3: 

- Viết: Nghe – viết: 

Bản em 

- Phân biệt tr/ck, 

ươc/ươt 

1 tiết 

 

- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 

193 

Bài 18: 

Núi quê 

tôi 

Tiết 1: Đọc: Núi quê 

tôi 
1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh

-_-

97Xim5ABrK

Q9HL 

 

 

194 
Tiết 2: Viết: Ôn viết 

chữ hoa V, X 
1 tiết 

 Mẫu chữ viết 

hoa, bảng phụ 

- Học liệu số 

https://youtu.be

/36hVxuV-

Fdc?si=qasbu5

Bjw4qJUHej 

 

 

 

195 

 

Tiết 3: Luyện tập: Từ 

ngữ có nghĩa giống 

nhau; Biện pháp so 

sánh. 

1 tiết 

 

- Bảng phụ  

196 

Tiết 4: Luyện tập: 

Viết đoạn văn nêu 

tình cảm, cảm xúc về 

cảnh vật quê hương. 

1 tiết 

*GDĐP: Dạy tích hợp trong Tiết 

4:  

Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm 

xúc về cảnh đẹp, lễ hội của đất 

nước Việt Nam. 

*QCN:LH: Quyền được bày tỏ ý 

kiến, tình cảm, cảm xúc 

- Quyền được dùng tiếng nói, 

chữ viết, giữ gìn bản sắc, phát 

- Bảng phụ 

- Học liệu số 

Tiết 4 

https://youtu.be

/iEqH20RKrx

U?si=I5_dGW

z-APtZ3eAz 

 



huy truyền thống văn hóa, phong 

tục tập quán tốt đẹp của dân tộc 

- Bổn phận Giữ gìn cảnh quan 

bản sắc dân tộc 

- Tích hợp trong hoạt động Viết 

đoạn văn nêu cảm xúc về cảnh 

đẹp quê hương 

- CH: Em cần có thái độ và việc 

làm gì để bảo vệ cảnh vật quê 

hương đất nước? 

29 

 

197+ 

198 
Bài 19: 

Sông 

Hƣơng 

Tiết 1+2:  

-Đọc: Sông Hương 

- Nói và nghe: Kể 

chuyện Sơn Tinh, 

Thủy Tính. 

2 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh

-_-

97Xim5ABrK

Q9HL 

 

 

199 

Tiết 3: 

- Viết: Nghe – viết: 

Chợ Hòn Gai. 

- Viết hoa tên riêng 

địa lí 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 



 

 

 

 

 

200 + 

201 

Bài 20: 

Tiếng 

nƣớc 

mình. 

Tiết 1+2: 

- Đọc: Tiếng nước 

mình. 

- Đọc mở rộng 

Đọc câu chuyện, bài 

văn, bài thơ, … về 

quê hương, đất nước 

và viết thông tin vào 

phiếu đọc sách 

2 tiết 

*GDĐP: Tiết 2: Đọc mở rộng.  

Kể tên 1 số nhà thơ, nhà văn nổi 

tiếng ở Quảng Ninh. Nhớ lại tác 

phẩm e đã đọc về Quảng Ninh và 

hoàn thành viết thông tin vào 

phiếu đọc sách. 

*QCN: LH: Tích hợp Quyền 

được chăm sóc, nuôi dưỡng để 

phát triển toàn diện; Quyền được 

giáo dục, học tập để phát triển 

toàn diện và phát huy tốt nhất 

tiềm năng của bản thân; Quyền 

dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn 

bản sắc, phát huy truyền thống 

văn hóa, phong tục, tập quán tốt 

đẹp của dân tộc mình. 

- Bổn phận giữ gìn sự trong sáng 

của Tiếng Việt, giữ gìn bản sắc, 

phát huy truyền thống văn hóa, 

phong tục, tập quán tốt đẹp của 

dân tộc mình. 

- Tích hợp trong hoạt động Đọc 

+ CH: Em cần làm gì để thể hiện 

tình cảm đối với ông bà, cha mẹ? 

- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 

 

 

202 

Tiết 3: Luyện tập: Mở 

rộng vốn từ về đất 

nước; Câu cảm, câu 

khiến 

 

1 tiết 

 - Bảng phụ 

- Học liệu số 

https://youtu.be

/bVEkbROiV1

I?si=YszUp9M

2zAY3FP_0 

 

 

203 

Tiết 4: Luyện tập: 

Viết đoạn văn nêu 

tình cảm, cảm xúc về 

một cảnh đẹp của đất 

nước 

 

1 tiết 

*QCN: LH: Tích hợp trong hoạt 

động Luyện viết đoạn: 

+ CH: Em làm gì để giữ gìn và 

quảng bá về cảnh đẹp của địa 

phương em? 

* TĐĐ  : TP: - Giáo dục niềm 

- Bảng phụ 

- Học liệu số 

tiết 4 

https://youtu.be

/CoInY-

iuN84?si=Qvp

 



tự hào về những cảnh đẹp của đất 

nước mình, ý thức để xây dựng 

Đất nước đẹp giàu 

- Tích hợp trong hoạt động viết 

đoạn văn: Nêu tình cảm, cảm xúc 

của em về cảnh đẹp của đất nước. 

ullNyKyJr0bW

b 

30 

 

204+ 

205 

Bài 21: 

Nhà rông 

Tiết 1+2: 

- Đọc: Nhà rông 

- Nói và nghe: Quê 

hương em. 

2 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Học liệu số 

tiết 2 

https://youtu.be

/85x1o-

sjJxo?si=HV_e

QGiZdNUbSos

J 

 

206 

Tiết 3: 

- Viết: Nghe – viết: 

Nhà rông 

- Phân biệt s/x, dấu 

hỏi/dấu ngã 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 

207 

 

 

 

Bài 22: 

Sự tích 

ông 

Đùng, bà 

Đùng. 

Tiết 1: Đọc: Sự tích 

ông Đùng, bà Đùng. 
1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 

208 
Tiết 2: Viết: Ôn chữ 

hoa Y 
1 tiết 

 Mẫu chữ viết 

hoa, bảng phụ 

- Học liệu số 

https://youtu.be

/sQFjlAs9IQg?

si=YF-BA2Nt-

3F34tlD 

 

209 

Tiết 3: Luyện tập: 

Dấu ngoặc kép, dấu 

gach ngang 

1 tiết 

 

- Bảng phụ  



210 

Tiết 4: Luyện tập: 

Viết đoạn văn nêu lí 

do yêu thích một nhân 

vật trong câu chuyện 

đã đọc, đã nghe 

1 tiết 

 - Bảng phụ 

https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh

-_-

97Xim5ABrK

Q9HL 
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211+ 

212 

Bài 23: 

Hai Bà 

Trƣng 

Tiết 1+2: 

- Đọc: Hai Bà Trưng. 

- Nói và nghe: Kể 

chuyện Hai Bà Trưng. 

2 tiết 

*ANQP: HS tự hào về truyền 

thống yêu nước của dân tộc từ đ  

tích cực học tập, rèn luyện để sau 

này xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh

-_-

97Xim5ABrK

Q9HL 

 

 

213 

Tiết 3: 

- Viết: Nghe – viết: 

Hai Bà Trưng 

- Phân biệt ch/tr, ai/ay 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 

 

 

 

 

214+ 

215 

Bài 24: 

Cùng 

Bác qua 

suối. 

Tiết 1+2:  

- Đọc: Cùng Bác qua 

suối. 

- Đọc mở rộng: 

Đọc câu chuyện về 

một vị thần trong kho 

tàng truyện cổ Việt 

Nam (hoặc người có 

công với đất nước) và 

viết thông tin vào 

phiếu đọc sách 

2 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Học liệu số 

bài hát khởi 

động Tiết 1 

https://youtu.be

/NrbDgvitCjo?

si=zkSMCLD

WThS7eeg8 

 

 



216 

Tiết 3: Luyện tập: Mở 

rộng vốn từ về lễ hội 

hoặc hội; Dấu ngoặc 

kép, dấu gạch ngang. 

1 tiết 

 

- Bảng phụ  

217 

Tiết 4: tập: Viết đoạn 

văn về một nhân vật 

yêu thích trong câu 

chuyện đã đọc, đã 

nghe. 

1 tiết 

 - Bảng phụ 

- Học liệu số 

tiết 4 

https://youtu.be

/ZEXUxfL1Zx

g?si=pYB5_O

7e55TvMdr8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ 

ĐỀ 5: 

TRÁI 

ĐẤT 
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218+ 

219 
Bài 25: 

Ngọn lửa 

Ô – lim - 

pích 

Tiết 1+2:  

-Đọc: Ngọn lửa Ô – 

lim - pích 

- Nói và nghe: Kể 

chuyện: Đất quý, đất 

yêu. 

2 tiết 

 

- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 

 

220 

Tiết 3: 

- Viết: Nghe – viết: 

Ngọn lửa Ô – lim – 

pích 

- Viết hoa tên riêng 

nước ngoài 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 

221 Bài 26: 

Rô – bốt 

ở quanh 

ta. 

Tiết 1: Đọc: Rô – bốt 

ở quanh ta. 
1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Học liệu số 

video khởi 

động 

https://youtu.be

/2AQBMqQF0

10?si=OM7cL

SK0QJOrU06z 

 

222 

Tiết 2: Viết: Ôn chữ 

hoa A, Ă, Â, Q (kiểu 

2) 

1 tiết 

 Mẫu chữ viết 

hoa, bảng phụ 

 

 



CỦA 

CHÚNG 

MÌNH 
223 

Tiết 3: Luyện tập: 

Dấu hai chấm, dấu 

phẩy; Đặt và trả lời 

câu hỏi Để làm gì? 

1 tiết 

 

- Bảng phụ  

224 
Tiết 4: Luyện tập: 

Viết bản tin. 
1 tiết 

 - Bảng phụ 

- Học liệu số 

tiết 4 

https://youtu.be

/OR9xFxrmg2

o?si=8srTBzxz

kmWCAjdt 
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225 + 

226 
Bài 27: 

Thƣ của 

ông Trái 

Đất gửi 

các bạn 

nhỏ. 

Tiết 1+2: 

- Đọc: Thư của ông 

Trái Đất gửi các bạn 

nhỏ. 

- Nói và nghe: Môi 

trường của chúng ta. 

2 tiết 

* QCN: LH: 

- Quyền được bày tỏ ý kiến 

- Quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi 

trường 

- Quyền được tiếp nhận thông 

tin và tham gia các hoạt động 

xã hội 

- Bổn phận của trẻ em đối với 

môi trường 

- Tích hợp trong hoạt động nói 

và nghe 

- CH: Tại sao phải bảo về môi 

trường? 

- Em sẽ làm gì để giữ gìn và bảo 

vệ môi trường? 

- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 

 

227 

Tiết 3: 

- Viết: Nghe – viết: 

Em nghĩ về Trái Đất. 

- Phân biệt r/d/gi, dấu 

hỏi/dấu ngã. 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 

228 + 

229 

 

 

 

 

Bài 28: 

Tiết 1+2:  

- Đọc: Những điều 

nhỏ tớ làm cho Trái 

Đất. 

- Đọc mở rộng 

2 tiết 

QCN: BP:  

- Tích hợp giáo dục quyền sống, 

quyền được bảo vệ khỏi thiên 

tai, thảm hoạ, ô nhiễm môi 

trường khi Trái Đất dần nóng 

- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Học liệu số 

bài hát khởi 

 

 



Những 

điều nhỏ 

tớ làm 

cho Trái 

Đất. 

Đọc bài văn, bài thơ 

về đồ vật thông minh 

giúp con người trong 

công việc và viết 

thông tin vào phiếu 

đọc sách. 

lên. 

- Bổn phận: Có ý thức bảo vệ môi 

trường sống 

- Tích hợp trong viết đoạn văn kể 

lại một việc làm góp phần bảo vệ 

môi trường đã chứng kiến hoặc 

tham gia (tr.125, tập 2)  

- CH: + Nêu những ảnh hưởng 

của việc ô nhiễm môi trường đến 

đời sống của con người và động 

thực vật? 

+Kể những việc em đã làm để 

góp phần bảo vệ môi trường? 

động Tiết 1 

https://youtu.be

/ypyES8-

4wTs?si=sznP

1xbBQ-

TnODTP 

 

 

230 

Tiết 3: Luyện tập: Ôn 

tập các dấu câu, các 

kiểu câu đã học 

1 tiết 

 

- Bảng phụ  

231 

Tiết 4: Luyện tập: 

Viết đoạn văn kể lại 

môt sự việc làm góp 

phần bảo vệ môi 

trường 

1 tiết 

 - Tranh ảnh, 

bảng phụ 

- Học liệu số 

tiết 4 

https://youtu.be

/dN-

stvfO6cs?si=1i

d24Kko2wnpp

Byt 
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232+ 

233 

Bài 29: 

Bác sĩ 

Y – éc – 

xanh. 

Tiết 1+2: 

- Đọc: Bác sĩ Y – éc – 

xanh. 

- Nói và nghe: Người 

nổi tiếng. 

2 tiết 

*GDĐP: Tiết 1. Đọc: Khởi động: 

HS giới thiệu về một số nghệ sĩ 

nổi tiếng của Quảng Ninh đã sư 

tầm, tìm hiểu được. 

*GDĐP: Tiết 2: HS kể tên một số 

người nổi tiếng ở Quảng Ninh. 

N i điều em biết về một trong 

những người đ .. 

- Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh

-_-

97Xim5ABrK

Q9HL 

 

 

234 

Tiết 3: 

- Viết: Nghe – viết: 

Bác sĩ Y – éc – xanh. 

- Viết hoa tên riêng 

người nước  ngoài. 

1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

 

235 

Bài 30: 

Một mái 

nhà 

chung 

Tiết 1: Đọc: Một mái 

nhà chung 
1 tiết 

 - Tranh ảnh 

minh họa, bảng 

phụ. 

- Học liệu số 

bài hát khởi 

động 

https://youtu.be

/dAUvdM2sK_

8?si=ED7v2B9

aeBpQ8cdu 

 



236 
Tiết 2: Viết: Ôn chữ 

hoa M, N, V (kiểu 2) 
1 tiết 

 Mẫu chữ viết 

hoa, bảng phụ 

- Học liệu số 

https://youtu.be

/HyLr2Oct0pU

?si=dy_cQGcD

Ws_azrTX 

 

237 

Tiết 3: Luyện tập: Mở 

rộng vốn từ Trái Đất. 

Ôn tập các kiểu câu 

đã học 

1 tiết 

 

- Bảng phụ  

238 

Tiết 4: Luyện tập: 

Viết đoạn văn tả bức 

tranh về Trái Đất. 

1 tiết 

 

- Bảng phụ  
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239 

Ôn tập 

và đánh 

giá cuối 

năm học 

Ôn tập và đánh giá 

cuối học kì 2(T1) 
1 tiết 

 - Bảng phụ 
 

240 
Ôn tập và đánh giá 

cuối học kì 2(T2) 
1 tiết 

 - Bảng phụ 
 

241 
Ôn tập và đánh giá 

cuối học kì 2(T3) 
1 tiết 

 - Bảng phụ 
 

242 
Ôn tập và đánh giá 

cuối học kì 2(T4) 
1 tiết 

 - Bảng phụ 
 

243 
Ôn tập và đánh giá 

cuối học kì 2(T5) 
1 tiết 

 - Bảng phụ 
 

244 
Kiểm tra cuối năm 

học. 
1 tiết 

 - Bảng phụ 
 

245 
Kiểm tra cuối năm 

học. 
1 tiết 

 - Bảng phụ 
 

 

 

2. Môn: TOÁN  - Sách Cánh Diều 

 

Chủ đề 

Chƣơng trình và Sách giáo khoa 
 

Đồ dùng dạy học 
Ghi 

chú 

Tuần 
Tiết 

theo 

Tên bài học    

Bài Nội dung Tiết Nội dung   



PPCT theo 

thời 

lƣợng 

điều chỉnh 

Chủ đề  

1:  

Bảng 

nhân, 

bảng 

chia. 

1 

1 

Bài 1: Ôn tập về 

các số trong phạm 

vi 1.000 

- Thực hành làm bài 1, 2, 

3, 4. 
1 tiết 

 - Video bài hát Lớp 

chúng ta đoàn kết 

https://www.google.co

m/search? 

- Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng phụ 

 

 

2 

Bài 2: Ôn tập về 

phép cộng, phép 

trừ trong phạm vi 

1.000 

- Tiết 1: Thực hành làm 

bài 1, 2, 3. 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Bảng phụ. 

 

3 

- Tiết 2: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 4, 5 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Bảng phụ 

 

4 

Bài 3: Ôn tập về 

hình học và đo 

lường. 

- Tiết 1: Thực hành làm 

bài 1, 2, 3. 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Bảng phụ 

- Các khối hình học 

 

5 

 

- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 4, 5 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co
 

https://www.google.com/search
https://www.google.com/search
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Bảng phụ 

- Chai, lọ 1l; 2l; 5l 

2 

6 

Bài 4: Mi-li-mét 

- Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Bảng phụ 

- Thước thẳng 

 

7 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 2, 3, 4. 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Bảng phụ 

- Thước thẳng 

 

8 

Bài 5: Ôn tập về 

phép nhân, bảng 

nhân 2, bảng nhân 

5. 

- Thực hành làm bài 1, 2, 

3, 4. 
1 tiết 

 -Video khởi động theo 

nhạc 

https://www.google.co

m/search? 

- Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Bảng phụ 

 

9 
Bài 6: Bảng nhân 

3 

- Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng phụ 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://www.google.com/search
https://www.google.com/search
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


10 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 2, 3, 4, 5 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

3 

11 

Bài 7: Bảng nhân 

4 

- Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng phụ 

 

12 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 2, 3, 4, 5 
1 tiết 

 - Nhạc khởi động  

https://www.google.co

m/search 

- Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

13 

Bài 8: Bảng nhân 

6 

- Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng phụ 

 

14 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 2, 3, 4, 5 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://www.google.com/search
https://www.google.com/search
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

15 
Bài 9: Gấp một số 

lên một số lần. 

+ Hình thành kiến thức 

+Thực hành làm bài 1,2,3 
1 tiết 

 - Nhạc khởi động  

https://www.google.co

m/search 

- Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Phiếu học tập 

- Bảng phụ 

 

4 

16 

Bài 10: Bảng nhân 

7 

- Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng phụ 

 

17 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 2, 3, 4, 5 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

18 
Bài 11: Bảng nhân 

8 

- Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1 

1 tiết 

 - Nhạc khởi động  

https://www.google.co

m/search 

- Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng ph 

 

https://www.google.com/search
https://www.google.com/search
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://www.google.com/search
https://www.google.com/search
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


19 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 2, 3, 4, 5 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

20 

Bài 12: Bảng nhân 

9 

Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng phụ 

 

5 

21 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 2, 3, 4, 5 
1 tiết 

 - Nhạc khởi động  

https://www.google.co

m/search 

- Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

22 Bài 13: Luyện tập 
- Thực hành làm bài 1, 2, 

3, 4 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

23 
Bài 14: Luyện tập 

(tiếp theo) 

- Thực hành làm bài 1, 2, 

3, 4 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://www.google.com/search
https://www.google.com/search
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

24 

Bài 15: Gam 

Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Cân và các quả cân 

- Phiếu học tập 

 

25 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 2, 3, 4, 5 
1 tiết 

 - Nhạc khởi động  

https://www.google.co

m/search 

- Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Cân và các quả cân 

- Phiếu học tập 

 

6 

26 

Bài 16: Ôn tập về 

phép chia, bảng 

chia 2, bảng chia 5 

- Thực hành làm bài 1, 2, 

3 

- Hướng dẫn giải toán liên 

quan đến phép chia. Vận 

dụng làm bài 4 

1 tiết 

 - Nhạc khởi động  

https://www.google.co

m/search? 

- Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

27 
Bài 17: Bảng chia 

3 

Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng phụ 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://www.google.com/search
https://www.google.com/search
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://www.google.com/search
https://www.google.com/search
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


28 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 3, 4, 5 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

29 

Bài 18: Bảng chia 

4 

Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng phụ 

 

30 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 3, 4, 5 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

7 

31 

Bài 19: Bảng chia 

6 

Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng phụ 

 

32 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 3, 4, 5 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

33 Bài 20: Giảm một + Hình thành kiến thức 1 tiết  - Nhạc khởi động   

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


số đi một số lần. + Thực hành làm bài 1, 2, 

3, 4 

https://www.google.co

m/search? 

- Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

34 

Bài 21: Bảng chia 

7 

Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng phụ 

 

35 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 3, 4, 5 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

8 

36 

Bài 22: Bảng chia 

8 

Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng phụ 

 

37 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 3, 4, 5 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Phiếu học tập. 

 

https://www.google.com/search
https://www.google.com/search
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


- Bảng phụ 

38 

Bài 23: Bảng chia 

9 

Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2 

1 tiết 

 - Nhạc khởi động  

https://www.google.co

m/search? 

- Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng phụ 

 

39 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 3, 4, 5 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

40 Bài 24: Luyện tập 
- Thực hành làm bài 1, 2, 

3, 4 
1 tiết 

 - Nhạc khởi động  

https://www.google.co

m/search? 

Bài giảng điện tử; 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Phiếu học tập. 

 

9 

41 
Bài 25: Luyện tập 

(tiếp theo) 

- Thực hành làm bài 1, 2, 

3, 4 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Phiếu học tập.  

- Bảng phụ 

 

42 
Bài 26: Một phần 

hai. Một phần tư. 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2, 

3, 4 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Phiếu học tập.  

- Bảng phụ 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/lUK2

NkSMkR8?si=TUO8t

 

https://www.google.com/search
https://www.google.com/search
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://www.google.com/search
https://www.google.com/search
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF


hbXNOt0abZF 

43 

Bài 27: Một phần 

ba. Một phần năm. 

Một phần sáu 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2, 

3, 4 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Phiếu học tập.  

- Bảng phụ 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/lUK2

NkSMkR8?si=TUO8t

hbXNOt0abZF 

 

44 

Bài 28: Một phần 

bảy. Một phần 

tám. Một phần 

chín 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2, 

3, 4 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Phiếu học tập.  

- Bảng phụ 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/lUK2

NkSMkR8?si=TUO8t

hbXNOt0abZF 

 

45 

Bài 29: Em ôn lại 

những gì đã học. 

- Tiết 1: Thực hành làm 

bài 1, 2, 3 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Phiếu học tập.  

- Bảng phụ 

 

10 

46 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 4, 5, 6 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Bảng phụ 

- Phiếu học tập.  

 

47 

Bài 30: Em vui 

học Toán 

- Tiết 1: Thực hành làm 

bài 1, 2 
1 

 - Bài giảng điện tử; 

- Phiếu học tập.  

- Bảng phụ 

 

48 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 3, 4. 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Bảng phụ 

- Phiếu học tập. 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/lUK2

NkSMkR8?si=TUO8t

hbXNOt0abZF 

 

Chủ đề 

2:  

Nhân, 

chia các 

số trong 

49 

Bài 31: Nhân số 

tròn chục với số có 

một chữ số 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2, 

3 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Phiếu học tập.  

- Bảng phụ 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/lUK2

 

https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF


phạm vi 

1.000 

NkSMkR8?si=TUO8t

hbXNOt0abZF 

50 

Bài 32: Nhân với 

số có một chữ số 

(không nhớ) 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2, 

3 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Phiếu học tập.  

- Bảng phụ 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/lUK2

NkSMkR8?si=TUO8t

hbXNOt0abZF 

 

11 

51 Bài 33: Luyện tập 
- Thực hành làm bài 1, 2, 

3, 4 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Phiếu học tập.  

- Bảng phụ 

 

52 
Bài 34: Phép chia 

hết. Phép chia có 

dư. 

Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Bảng phụ 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/lUK2

NkSMkR8?si=TUO8t

hbXNOt0abZF 

 

53 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 2, 3 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

54 

Bài 35: Chia số 

tròn chục, tròn 

trăm cho số có một 

chữ số 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2, 

3 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Phiếu học tập.  

- Bảng phụ 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/lUK2

NkSMkR8?si=TUO8t

hbXNOt0abZF 

 

55 
Bài 36: Chia cho 

số có một chữ số 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2, 

3 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Phiếu học tập.  

- Bảng phụ 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/lUK2

NkSMkR8?si=TUO8t

hbXNOt0abZF 

 

12 56 Bài 37: Luyện tập - Thực hành làm bài 1, 2, 1 tiết  - Bài giảng điện tử;  

https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF


3, 4 - Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/lUK2

NkSMkR8?si=TUO8t

hbXNOt0abZF 

57 
Bài 38: Luyện tập 

chung 

- Thực hành làm bài 1, 2, 

3, 4 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

58 
Bài 39: So sánh số 

lớn gấp mấy lần số 

bé. 

Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Bảng phụ 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/lUK2

NkSMkR8?si=TUO8t

hbXNOt0abZF 

 

59 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 2, 3, 4, 5 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

60 

 

 

 

 

Bài 40: Giải bài 

toán có đến hai 

bước tính. 

Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2, 

3 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Bảng phụ 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/lUK2

NkSMkR8?si=TUO8t

hbXNOt0abZF 
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61 

- Tiết 2:  

+ Hình thành kiến thức 

bài 4 

+ Thực hành làm bài 5, 6 

1 tiết 

 
- Bài giảng điện tử; 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

62 
Bài 41: Làm quen 

với biểu thức số. 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2, 

3, 4 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Bảng phụ 

Học liệu số: 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

 

 

https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


63 
Bài 42: Tính giá 

trị của biểu thức số 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2, 

3 

1 tiết 

 - Nhạc bài hát: Lớp 

chúng mình đoàn kết": 

https://youtu.be/tsIyXe

jAQK8 

- Bài giảng điện tử; 

- Bảng phụ 

 

64 

Bài 43: Tính giá 

trị của biểu thức số 

(tiếp theo) Tr.91 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2, 

3, 4, 5 

1 tiết 

 
- Bài giảng điện tử; 

- Bảng phụ 

 

65 

Bài 44: Tính giá 

trị của biểu thức số 

(tiếp theo) Tr.93 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2, 

3, 4 

1 tiết 

 - Nhạc Rung chuông 

vàng: Rung Chuông 

Vàng - Bức Tường, 

Trần Lập - tải mp3|lời 

bài hát - NhacCuaTui 

- Bài giảng điện tử; 

- Bảng phụ 
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66 

Bài 45: Luyện tập 

chung 

Tiết 1: Thực hành làm bài 

1, 2, 3 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Bảng phụ 

 

67 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 4, 5, 6 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Bảng phụ 

- Phiếu học tập 

 

68 

Bài 46: Mi-li-lít 

Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Ca, cốc, chai… có 

vạch mm 

- Bảng phụ 

Học liệu số: 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

 

 

69 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 2, 3, 4, 5 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

70 Bài 47: Nhiệt độ 
+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2, 
1 tiết 

 - Đoạn bản tin dự báo 

thời tiết: Trung tâm 

 

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/rung-chuong-vang-buc-tuong-ft-tran-lap.44EnYhrvP7.html
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/rung-chuong-vang-buc-tuong-ft-tran-lap.44EnYhrvP7.html
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/rung-chuong-vang-buc-tuong-ft-tran-lap.44EnYhrvP7.html
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/rung-chuong-vang-buc-tuong-ft-tran-lap.44EnYhrvP7.html
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://www.thoitietvietnam.gov.vn/kttv/


3, 4 Dự báo KTTV quốc 

gia 

(thoitietvietnam.gov.v

n) 

- Bài giảng điện tử; 

- Các loại đo nhiệt độ, 

nhiệt kế 

- Bảng phụ 

Học liệu số: 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 
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71 

Bài 48: Góc 

vuông. Góc không 

vuông 

Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Thước thẳng, thước 

đo góc (êke) 

- Bảng phụ 

 

72 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 2, 3, 4 
1 tiết 

 - Bài hát: Thể dục buổi 

sáng : 

https://youtu.be/aGON

Ouz8i38. 

- Bài giảng điện tử; 

- Thước thẳng, thước 

đo góc (êke) 

- Bảng phụ 

Học liệu số: 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

 

 

73 
Bài 49: Hình tam 

giác. Hình tứ giác 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2, 

3, 4 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Thước thẳng 

- Bảng phụ 

 

74 Bài 50: Chu vi Tiết 1: 1 tiết  - Bài giảng điện tử;  

https://www.thoitietvietnam.gov.vn/kttv/
https://www.thoitietvietnam.gov.vn/kttv/
https://www.thoitietvietnam.gov.vn/kttv/
https://www.thoitietvietnam.gov.vn/kttv/
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


hình tam giác. Chu 

vi hình tứ giác 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1 

- Thước thẳng 

- Bảng phụ 

75 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 2, 3, 4 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Thước thẳng 

- Bảng phụ 

 

16 

76 
Bài 51: Hình chữ 

nhật 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2, 

3, 4, 5 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Thước thẳng 

- Bảng phụ 

Học liệu số: 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

 

77 
Bài 52: Hình 

vuông 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2, 

3, 4, 5 

1 tiết 

 - Nhạc trò chơi khởi 

động: 

https://youtu.be/3SQh

SQ6IvlM 

- Bài giảng điện tử; 

- Thước thẳng 

- Bảng phụ 

 

78 
Bài 53: Chu vi 

hình chữ nhật. Chu 

vi hình vuông 

Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1 

1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Thước thẳng 

- Bảng phụ 

 

79 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 2, 3, 4 (nháp) 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Thước thẳng 

- Bảng phụ 

 

80 

Bài 54: Em ôn lại 

những gì đã học. 

- Tiết 1: Thực hành làm 

bài 1, 2, 3 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Phiếu học tập.  

- Bảng phụ 
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81 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 4, 5, 6 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Bảng phụ 

- Phiếu học tập.  

 

82 
Bài 55: Em vui 

học toán 

- Thực hành làm bài 1, 2, 

3, 4 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Phiếu học tập.  

- Bảng phụ. 

 

83 Bài 55: Em vui *Mỹ thuật: Sử dụng 1 tiết Bài học - Các phiếu học tập và  

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


học toán :  

Bài học Stem: 

Món quà yêu 

thƣơng 

 

những đường nét mảng 

màu hình khối,… đã học 

kết hợp một số vật liệu để 

trang trí và sáng tạo thiệp. 

*TNXH: Thể hiện sự 

quan tâm chăm sóc yêu 

thương của bản thân và 

các thế hệ trong gia đình 

STEM phiếu đánh giá. 

- Các video hướng dẫn 

học sinh … 

- Nguyên vật liệu học 

sinh chuẩn bị: kéo, bút 

chì, bút màu, bìa cứng, 

keo dán,.... 

 

84 Bài 56: Ôn tập 

phép nhân, phép 

chia trong phạm vi 

1.000 

- Tiết 1: Thực hành làm 

bài 1, 2, 3 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Phiếu học tập.  

- Bảng phụ 

 

85 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 4, 5, 6. 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Bảng phụ 

- Phiếu học tập.  
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86 

Bài 57: Ôn tập về 

hình học và đo 

lường 

- Tiết 1: Thực hành làm 

bài 1, 2, 3 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Phiếu học tập.  

- Bảng phụ 

 

87 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 4, 5, 6. 
1 tiết 

 - Video hát bài “Mấy 

giờ rồi? : (74) Cho tôi 

biết thời gian | Mấy 

giờ rồi | Tell me the 

time | What time is it | 

Kids Song And 

Rhymes - YouTube 

- Bài giảng điện tử; 

- Bảng phụ 

- Phiếu học tập.  

 

88 

Bài 58: Ôn tập 

chung 

- Tiết 1: Thực hành làm 

bài 1, 2, 3 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Phiếu học tập.  

- Bảng phụ 

 

89 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 4, 5, 6. 
1 tiết 

 - Bài giảng điện tử; 

- Bảng phụ 

- Phiếu học tập.  

 

90 
Kiểm tra cuối học 

kì 1 
 1 tiết 

 
- Đề do CM ra 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0
https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0
https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0
https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0
https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0
https://www.youtube.com/watch?v=1T0moLjyVc0


Chủ đề 

3: Các 

số trong 

phạm vi 

100 000 
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91 Bài 59: Các số 

trong phạm vi 10 

000 

- Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1,2,3 

1 tiết 

 - Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng phụ 

Học liệu số: 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

 

92 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 4,5,6,7. 
1 tiết 

 - Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng phụ 

93 Bài 60: Các số 

trong phạm vi 10 

000 (tiếp theo) 

- Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1,2,3 

1 tiết 

 - Bảng phụ 

Học liệu số: 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

 

94 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 4,5,6. 
1 tiết 

 
- Bảng phụ  

95 
Bài 61: Làm quen 

với số La Mã 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 

1,2,3,4 

1 tiết 

 
- Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng phụ 

- Đồng hồ có số La mã 
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96 

Bài 62: Các số 

trong phạm vi 100 

000 

- Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1,2,3 

1 tiết 

 - Nhạc trò chơi khởi 

động: 

https://youtu.be/3SQh

SQ6IvlM 

- Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng phụ 

 

 

97 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 4,5,6. 
1 tiết 

 - Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng phụ 

Học liệu số: 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


98 Bài 63: Các số 

trong phạm vi 100 

000 (tiếp theo) 

- Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1,2,3 

1 tiết 

 - Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng phụ 

 

 

99 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 4,5,6. 
1 tiết 

 - Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng phụ 

 

100 Bài 64: So sánh 

các sô trong phạm 

vi 100 000 

- Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1 

1 tiết 

 - Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng phụ 

Học liệu số: 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 
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101 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 2, 3, 4. 
1 tiết 

 - Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng phụ 

 

102 Bài 65: Luyện tập 
+ Thực hành làm bài 

1,2,3,4,5,6 
1 tiết 

 - Nhạc trò chơi khởi 

động: 

https://youtu.be/3SQh

SQ6IvlM 

- Bảng phụ 

- Phiếu học tập. 

 

103 

Bài 66 : Điểm ở 

giữa. Trung điểm 

của đoạn thẳng 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2, 

3, 4 

1 tiết 

 

- Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng phụ 

- Đoạn dây thép thẳng 

 

104 

Bài 67: Hình tròn, 

tâm, đường kính, 

bán kính. 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2, 

3 

1 tiết 

 - Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng phụ 

- Com pa 

Học liệu số: 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


105 
Bài 68: Vẽ trang 

trí hình tròn 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2, 

3 

1 tiết 

 - Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng phụ 

- Com pa 
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106 

Bài 69: Làm tròn 

số đến hàng chục, 

hàng trăm 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2, 

3 

1 tiết 

 - Nhạc trò chơi khởi 

động: 

https://youtu.be/3SQh

SQ6IvlM 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

107 

 
Bài 70: Làm tròn 

số đến hàng nghìn, 

hàng chục nghìn 

- Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1,2 

1 tiết 

 - Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

Học liệu số: 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

 

108 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài  3, 4, 5, 6 
1 tiết 

 - Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

109 

 
 

Bài 71: Luyện tập 

chung 

- Thực hành làm bài 1,2,3 1 tiết 

 
- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

110 - Thực hành làm bài 4,5,6 1 tiết 
 - Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

23 111 

Bài 72: Khối hộp 

chữ nhật. Khối lập 

phương 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2, 

3,4 

1 tiết 

 - Bộ đồ dùng học 

Toán 

- Học liệu số: 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

: Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

- Đồ vật có dạng khối 

lập phương, khối hộp 

chữ nhật 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


112 + 

113 

Bài học STEM 

LÀM ĐÈN 

LỒNG 

 

 

 

* Công nghệ: 

- Lựa chọn được vật liệu 

sẵn có hoặc vật liệu tái 

chế để làm một chiếc đèn 

lồng có dạng khối lập 

phương hoặc khối hộp 

chữ nhật. 

* Mỹ thuật: 

- Thực hành sáng tạo 

chiếc đèn lồng trang trí 

đẹp mắt, đảm bảo an toàn 

trong quá trình sử dụng. 

- Trưng bày, giới thiệu 

được sản phẩm, chia sẻ 

mục đích sử dụng đèn 

lồng. 

2 tiết 

Dạy STEM 

thay bài 

Thực hành 

xem đồng 

hồ điều 

chỉnh 

- Các phiếu học tập và 

phiếu đánh giá. 

- Các video, hình ảnh 

hướng dẫn học sinh 

tìm hiểu kiến thức, 

làm mô hình.  

- Giấy màu, kéo, tăm 

tre, ống nhựa, keo dán, 

bút chì, thước kẻ... 
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Bài 73: Thực hành 

xem đồng hồ 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 

1,2,3,4,5 

1 tiết 

Điều chỉnh 

dạy trong 1 

tiết 

- Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng phụ 

- Đồng hồ 

- Học liệu số: 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 
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Bài 74: Thực hành 

xem đồng hồ (tiếp 

theo) 

- Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 

1,2,3,4,5 

1 tiết 

Điều chỉnh 

dạy trong 

1tiết 

- Bộ đồ dùng học tập 

- Bảng phụ 

- Đồng hồ 

 

 

 

 

 

24 
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Bài 75: Tháng-

Năm 

- Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1 

1 tiết 

 - Bảng phụ 

- Tờ lịch năm 2024 

Học liệu số: 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
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- Tiết 2: Thực hành làm 

bài  2,3,4 
1 tiết 

  

- Bảng phụ 

- Tờ lịch năm 2023 
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Bài 76: Em ôn lại 

những gì đã học 

- Tiết 1: Thực hành làm 

bài  1,2,3 
1 tiết 

 - Nhạc trò chơi khởi 

động: 

https://youtu.be/3SQh

SQ6IvlM 

- Bảng phụ 

- Phiếu học tập 
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- Tiết 2: Thực hành làm 

bài  4,5,6 
1 tiết 

 - Bảng phụ 

- Phiếu học tập 
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Bài 77: Em vui 

học Toán 

- Tiết 1: Thực hành làm 

bài  1,2 
1 tiết 

 - Bảng phụ 

- Phiếu học tập 

- Com pa 
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- Tiết 2: Thực hành làm 

bài  3,4 
1 tiết 

 - Bảng phụ 

- Phiếu học tập 

- Dây, gậy nhỏ dể thực 

hành BT 3 

 

Chủ đề 

4: 

Cộng, 

trừ, 

nhân, 

chia 

trong 

phạm vi 

100 000 

122 

 

Bài 78: Phép cộng 

trong phạm vi 100 

000 

- Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1,2,3 

1 tiết 

 - Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

- Học liệu số: 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 
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- Tiết 2: Thực hành làm 

bài  4, 5, 6 
1 tiết 

 - Nhạc trò chơi khởi 

động: 

https://youtu.be/3SQh

SQ6IvlM 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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Bài 79: Phép trừ 

trong phạm vi 100 

000 

- Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1,2 

1 tiết 

 - Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
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- Tiết 2: Thực hành làm 

bài  3,4,5 
1 tiết 

 - Học liệu số: 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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Bài 80: Tiền Việt 

Nam 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1,2,3 
1 tiết 

 - Nhạc trò chơi: 

https://youtu.be/3SQh

SQ6IvlM 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

- Tiền Việt Nam các 

mệnh giá 
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Bài 81: Nhân với 

số có một chữ số 

(không nhớ) 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1,2,3 
1 tiết 

 
- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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Bài 82: Nhân với 

số có một chữ số 

(có nhớ) 

- Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1,2 

1 tiết 

 - Học liệu số: 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

: Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

129 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài  3,4,5 
1 tiết 

 - Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

130 
 

Bài 83: Luyện tập 

- Tiết 1: Thực hành làm 

bài  1,2,3 
1 tiết 

 - Nhạc trò chơi khởi 

động: 

https://youtu.be/3SQh

SQ6IvlM 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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- Tiết 2: Thực hành làm 

bài  4,5,6 
1 tiết 

 - Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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Bài 84: Chia cho 

số có một chữ số 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1,2,3 
1 tiết 

  

- Phiếu học tập. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


trong phạm vi 100 

000 

- Bảng phụ 
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Bài 85: Chia cho 

số có một chữ số 

trong phạm vi 100 

000 (tiếp theo) 

- Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1 

1 tiết 

 - Học liệu số: 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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- Tiết 2: Thực hành làm 

bài  2,3,4 
1 tiết 

 - Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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Bài 86: Luyện tập 

- Tiết 1: Thực hành làm 

bài  1,2,3 
1 tiết 

 - Nhạc trò chơi khởi 

động: 

https://youtu.be/3SQh

SQ6IvlM 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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- Tiết 2: Thực hành làm 

bài  4,5,6 
1 tiết 

 - Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

137 Bài 87: Chia cho 

số có một chữ số 

trong phạm vi 100 

000 (tiếp theo) 

- Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1,2 

1 tiết 

 - Nhạc trò chơi khởi 

động: 

https://youtu.be/3SQh

SQ6IvlM 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

138 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài  3,4,5 
1 tiết 

 - Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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Bài 88: Luyện tập. 

- Tiết 1: Thực hành làm 

bài  1,2,3 
1 tiết 

 - Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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- Tiết 2: Thực hành làm 

bài  4,5,6 
1 tiết 

 - Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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Bài 89: Luyện tập 

chung 

- Tiết 1: Thực hành làm 

bài  1,2 
1 tiết 

 - Học liệu số: 

tieuhocleloi2024@gm

ail.com  

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
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- Tiết 2: Thực hành làm 

bài  3,4 
1 tiết 

 - Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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Bài 90: Tìm thành 

phần chưa biết của 

phép tính 

- Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1,2 

1 tiết 

 - Học liệu số: 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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- Tiết 2: 

+ Hình thành kiến thức 

+Thực hành làm bài  

3,4,5,6 

1 tiết 

 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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Bài 91: Tìm thành 

phần chưa biết của 

phép tính (tiếp 

theo) 

- Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1,2 

1 tiết 

 
- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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- Tiết 2: 

+ Hình thành kiến thức 

+Thực hành làm bài  3,4 

1 tiết 

 
- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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Bài 92: Luyện tập 

chung 

- Tiết 1: Thực hành làm 

bài  1,2,3 
1 tiết 

 - Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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- Tiết 2: Thực hành làm 

bài  4,5,6 
1 tiết 

 - Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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Bài 93: Diện tích 

một hình 

+ Hình thành kiến thức 

+Thực hành làm bài  

1,2,3,4 

1 tiết 

 - Bộ đồ dùng Toán 

- Học liệu số: 

tieuhocleloi2024@gm

ail.com: Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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Bài 94: Đơn vị đo 

diện tích. Xăng -ti-

mét vuông 

- Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1,2 

1 tiết 

 - Bộ đồ dùng Toán 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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151 
- Tiết 2: 

+Thực hành làm bài  3,4,5 
1 tiết 

 - Bộ đồ dùng Toán 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

152 
Bài 95: Diện tích 

hình chữ nhật. 

- Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 
1 tiết 

 - Bộ đồ dùng Toán 

- Học liệu số: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


Diện tích hình 

vuông 

+ Thực hành làm bài 1,2 https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

: Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

153 
- Tiết 2: 

+Thực hành làm bài  3,4 
1 tiết 

 - Bộ đồ dùng Toán 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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Bài 96: Luyện tập 

chung 

- Tiết 1: Thực hành làm 

bài  1,2,3 
1 tiết 

 - Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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- Tiết 2: Thực hành làm 

bài  4,5,6 
1 tiết 

 - Video bài hát: Quả: 

https://youtu.be/GJeA-

eIvjkc 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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156  

Bài 97: Thu thập, 

phân loại, ghi chép 

số liệu thống kê 

- Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1,2 

1 tiết 

 - Bộ đồ dùng Toán 

- Học liệu số: 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL: 

Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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- Tiết 2: 

+Thực hành làm bài  3,4 
1 tiết 

 - Bộ đồ dùng Toán 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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Bài 98: Bảng số 

liệu thống kê 

- Tiết 1: 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1,2 

1 tiết 

 - Bộ đồ dùng Toán 

- Học liệu số: 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

: Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://youtu.be/GJeA-eIvjkc
https://youtu.be/GJeA-eIvjkc
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
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- Tiết 2: 

+Thực hành làm bài  3,4 
1 tiết 

 - Video bài hát “Con 

chim vành khuyên” : 

https://youtu.be/WyRt

gnf5Tds 

- Bộ đồ dùng Toán 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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Bài 99: Khả năng 

xảy ra của một sự 

kiện 

+ Hình thành kiến thức 

+ Thực hành làm bài 1, 2, 

3,4 

1 tiết 

 - Bộ đồ dùng Toán 

- Học liệu số: 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

:Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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161  

Bài 100: Em ôn lại 

những gì đã học 

- Tiết 1: Thực hành làm 

bài  1,2,3 
1 tiết 

 - Học liệu số: 

tieuhocleloi2024@gm

ail.com  

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 
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- Tiết 2: Thực hành làm 

bài  4,5,6 
1 tiết 

 - Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

163  

Bài 101: Em vui 

học Toán 

- Tiết 1: Thực hành làm 

bài  1,2 
1 tiết 

 - Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

164 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài 3,4 
1 tiết 

 - Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

165 Bài 102: Ôn tập về 

số và phép tính 

trong phạm vi 100 

000 

- Tiết 1: Thực hành làm 

bài  1,2,3,4 
1 tiết 

 - Học liệu số: 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

: Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

166 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài  5,6,7,8 
1 tiết 

 - Học liệu số: 

tieuhocleloi2024@gm

ail.com : Phiếu học 

 

https://youtu.be/WyRtgnf5Tds
https://youtu.be/WyRtgnf5Tds
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL


tập. 

- Bảng phụ 

34 

167 Bài 103: Ôn tập về 

số và phép tính 

trong phạm vi 100 

000 (tiếp theo) 

- Tiết 1: Thực hành làm 

bài  1,2,3,4 
1 tiết 

 - Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

168 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài  5,6,7 
1 tiết 

 - Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

169 
 

Bài 104: Ôn tập về 

hình học và đo 

lường 

- Tiết 1: Thực hành làm 

bài  1,2,3,4 
1 tiết 

 - Học liệu số: 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

: Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

- Đồng hồ 

 

170 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài  5,6,7 
1 tiết 

 - Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

- Khối hộp chữ nhật, 

khối lập phương 

 

35 

171 Bài 105: Ôn tập về 

một số yếu tố 

thống kê và xác 

suất 

- Tiết 1: Thực hành làm 

bài  1,2 
1 tiết 

 - Học liệu số: 

https://drive.google.co

m/drive/folders/16g63

TLJbH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9HL 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

172 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài  3,4 
1 tiết 

 - Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

- Cấc tấm thẻ ở BT 4 

 

173 

 

Bài 106: Ôn tập 

chung 

- Tiết 1: Thực hành làm 

bài  1,2,3 
1 tiết 

 - Bài hát rò chơi vượt 

chướng ngại vật.: 

Đường Đến Ngày 

Vinh Quang - Bức 

Tường - tải mp3|lời 

bài hát - NhacCuaTui 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/duong-den-ngay-vinh-quang-buc-tuong.2Wy0Uga7fx.html
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/duong-den-ngay-vinh-quang-buc-tuong.2Wy0Uga7fx.html
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/duong-den-ngay-vinh-quang-buc-tuong.2Wy0Uga7fx.html
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/duong-den-ngay-vinh-quang-buc-tuong.2Wy0Uga7fx.html


Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

174 
- Tiết 2: Thực hành làm 

bài  4,5,6 
1 tiết 

 - Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

175 
Kiểm tra cuối học 

kì 2 
 1 tiết 

 
- Đề do CM ra 

 

3. Môn: ĐẠO ĐỨC  - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống  

  

Chủ đề 

Chƣơng trình và Sách giáo khoa Đồ dùng dạy 

học 

Ghi 

chú 

Tuần 

Tiết 

theo 

PPCT 

Tên bài học 

Bài Nội dung 

Tiết theo 

thời 

lƣợng 

Nội dug điều chỉnh   

Chủ đề  

  

1:Em 

yêu tổ 

quốc 

Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 Bài 1: 

Chào 

cờ và 

hát 

Quốc 

ca  

 

- Tiết 1:  

+Khởi động 

,  

+Khám phá 

1 tiết 

*ANQP: Liên hệ: tiết 2Học sinh biết trân 

trọng và tự hào về truyền thống yêu 

nước, truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ 

quốc của dân tộc ta. Từ đó có ý thức học 

tập rèn luyện để sau này xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc 

*QCN: TP: Quyền có quốc tịch; Quyền 

được sống trong môi trường trong lành; 

Quyền giữ gìn, phát huy bản sắc; Quyền 

sống và phát triển. 

Bổn phận trẻ em đối với quê hương, đất 

nước. 

- Video bài hát 

khởi động 

https://www.goo

gle.com/search?

sca 

- Bài giảng điện 

tử; 

Tranh,máy 

chiếu, video bài 

hát. 

 

2 2 

- Tiết 2:  

+Luyện tập, 

1,2 

1 tiết 
Tranh, máy tính, 

máy chiếu, thẻ . 
 

3 3 

- Tiết 3:  

+Vận dụng 

  

1 tiết 

- Bài giảng điện 

tử. 

 

 

4 4 

Bài 2: 

Tự 

hào tổ 

quốc 

Việt 

Nam  

- Tiết 1:   

+Khởi động 

, 

+ Khám phá 

1 tiết 

*QCN: TP: Quyền có quốc tịch; Quyền 

được sống trong môi trường trong lành; 

Quyền giữ gìn, phát huy bản sắc; Quyền 

sống và phát triển. 

Bổn phận trẻ em đối với quê hương, đất 

nước 

- Nhạc bài hát 

khởi động” Việt 

Nam ơi” 

https://www.goo

gle.com/search?

q 

 

https://www.google.com/search?sca
https://www.google.com/search?sca
https://www.google.com/search?sca
https://www.google.com/search?q
https://www.google.com/search?q
https://www.google.com/search?q


 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ 

đề:2 . 

Quan 

tâm 

hàng 

xóm 

láng 

giềng 

 

*LTCM:  Giáo dục tinh thần yêu nước 

lòng tự hào được là người Việt Nam 

(Thực hiện trong tiết 1) 

- Bài giảng điện 

tử; 

https://drive.goo

gle.com/drive/fo

lders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ

9HL 

- Tranh, máy 

tính, máy chiếu, 

video bài hát. 

5 5 - Tiết 2:  

+Luyện tập: 

bài 1,2,3. 

1 tiết 

- Bài giảng điện 

tử; 

- Tranh, máy 

tính, máy chiếu, 

phiếu bài tập, 

thẻ.  

 

 

6 

 

6 
- Tiết 3 :  

+ Vận 

dụng.Bài 

4/15  

1 tiết 
- Laptop 

- Ti vi 
 

7 7  

 

 

Bài 3: 

Quan 

tâm 

hàng 

xóm 

láng 

giềng . 

- Tiết 1:  

+ Khởi 

động  

+ Khám phá 

( Bài 1) 

1 tiết 

 - Bài giảng điện 

tử; 

- Tranh, máy 

tính, máy chiếu, 

phiếu bài tập, 

thẻ.  

 

8  

- Tiết 2: 

+ Khám phá 

( Bài 2) 

1 tiết 

*QCN: LH: Quyền được nghỉ ngơi, vui 

chơi, giải trí; Quyền được bảo vệ chống 

lại sự can thiệp vào đời tư. Bổn phận trẻ 

em đối với cộng đồng, xã hội. 

HĐ xử lí tình huống: Sau khi hs xử lí TH 

xong GV liên hệ: Hàng xóm láng giềng 

là những người gần gũi với chúng ta, 

chúng ta cần quan tâm, giúp đỡ họ những 

việc phù hợp với bản thân như các tình 

- Video câu 

chuyện” Hàng 

xóm của cô 

chồn” 

https://thhongdu

ong.thanhoaiedu

. 

- Bài giảng điện 

tử; 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://thhongduong.thanhoaiedu/
https://thhongduong.thanhoaiedu/


huống các con vùa nên nhưng tránh việc 

can thiệp quá sâu vào đời tư hoặc vui 

chơi giải trí mà làm ảnh hướng đến việc 

nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí của họ 

+ Kể tên 1 số việc không nên làm vì làm 

ảnh hưởng tới hàng xóm, láng giềng? 

(như bấm chuông nghịch nhà hàng xóm, 

mở nhạc to giữa trưa,...)  

 

https://drive.goo

gle.com/drive/fo

lders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ

9HL 

- Tranh, máy 

tính, máy chiếu, 

phiếu bài tập,  

9 9 

- Tiết 3 :  

+ Luyện 

tập: Bài 1, 

bài 2 

1 tiết 

* TĐĐ  : LH:- Giáo dục lòng nhân ái 

biết quan tâm đến những người xung 

quanh  

- Thực hiện trong T3:  

- CH: chia sẻ về những việc em đã và sẽ 

làm thể hiện sự quan tâm hàng xóm láng 

giềng 

- Em thực hiện việt quan tâm giúp đở 

hàng xóm láng giềng bằng những việc 

làm phù hợp với khả năng của mình như 

thế nào? 

- Bài giảng điện 

tử; 

- Phiếu học tập.  

- Bảng phụ 

 

10 10 

- Tiết 4 :    

+ Luyện 

tập: Bài 3,  

+ Vận dụng 

1 tiết 

 - Bài giảng điện 

tử; học liệu số 

https://drive.goo

gle.com/drive/fo

lders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ

9HL 

- Phiếu học tập.  

- Bảng phụ 

- Nhạc khởi 

động 

https://youtu.be/

lUK2NkSMkR8

?si=TUO8thbX

https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://drive.google.com/drive/folders/16g63TLJbH4Q8dyh-_-97Xim5ABrKQ9HL
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF


NOt0abZF 

11 11 

Thực 

hành 

rèn kỹ 

năng 

giữa 

học kỳ 

I 

GV tự lựa 

chọn kiến 

thức để ôn 

tập 

1 tiết 

 - Bài giảng điện 

tử; học liệu số 

https://drive.goo

gle.com/drive/fo

lders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ

9HL 

- Phiếu học tập.  

- Bảng phụ 

- Nhạc khởi 

động 

https://youtu.be/

lUK2NkSMkR8

?si=TUO8thbX

NOt0abZF 

 

Chủ 

đề:3 

Ham 

học hỏi 

12 12 Bài 4: 

Ham 

học 

hỏi 

- Tiết 1: 

+ phần Khởi 

động  

+ khám phá 

1 tiết 

* TĐĐ  : BP:- Giáo dục tinh thần học 

hỏi để trau dồi kiến thức trở thành người 

có ích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

- Tích hợp trong tiết 1 hđ 2: Tìm hiểu lợi 

ích của việc ham học hỏi. 

- CH: Tinh thần ham học hỏi của ậu bé 

Nguyễn Hiền thể hiện như thế nào? 

+ Ham học hỏi có lợi ích gì? 

+ Em nêu những việc em đã làm và chưa 

làm được … 

- Bài giảng điện 

tử; học liệu số 

https://drive.goo

gle.com/drive/fo

lders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ

9HL 

- Phiếu học tập.  

- Bảng phụ 

- Nhạc khởi 

động 

https://youtu.be/

lUK2NkSMkR8

?si=TUO8thbX

NOt0abZF 

 

13 13 

- Tiết 2:  

+ Luyện 

tập: Bài 1, 

1 tiết 

 - Bài giảng điện 

tử; 

- Phiếu học tập.  

 

https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF


bài 2 - Bảng phụ 

14 14 

- Tiết 3:  

+ Luyện 

tập: Bài 3,  

+ Vận dụng 

1 tiết 

*QCN: Quyền được học tập. 

Bổn phận trẻ em đối với bản thân.  

HĐ Vận dụng: 

GV liên hệ: Các con có quyền được đến 

trường, được học tập. Tuy nhiên các con 

cũng cần phải có những bổn phận gì 

trong học tập?  (đi học đúng giờ, thực 

hiện nội quy trường lớp, chăm chỉ học 

tập...) 

- Bài giảng điện 

tử; 

- Bảng phụ 

- Phiếu học tập.  

 

Chủ 

đề:4 

Giữ lời 

hứa 

15 15 

 

Bài 5:  

Giữ 

lời 

hứa 

- Tiết 1: 

+ Khởi 

động 

+ khám phá 

1 tiết 

*LTCM: - Giáo dục học sinh tính trung 

thực: biết giữ lời hứa là việc làm của 

người công dân có trách nhiệm với bản 

thân và cộng đồng 

- Tích hợp trong tiết 2 HĐ 2: Sự cần 

thiết phải giữ lời hứa 

CH: Nhận xét gì về việc thực hiện giữ 

lời hứa của Ly và Huy? 

+ Vì sao cần pahỉ giữ lời hứa? 

+ Em nêu 1 việc cụ thể của bản thân 

trong việc giữ lời hứa? 

- Bài giảng điện 

tử; 

- Phiếu học tập.  

- Bảng phụ 

 

16 16 

- Tiết 2 : 

 +khám phá 

(BT3) 

 + Luyện 

tập(BT1,2) 

1 tiết 

 - Bài giảng điện 

tử; 

- Bảng phụ 

- Phiếu học tập. 

- Nhạc khởi 

động 

https://youtu.be/

lUK2NkSMkR8

?si=TUO8thbX

NOt0abZF 

 

17 17 
- Tiết 3 : 

+ Luyện tập 
1 tiết 

 - Bài giảng điện 

tử; học liệu số 

 

https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF


(BT3) 

+Phần Vận 

dụng 

https://drive.goo

gle.com/drive/fo

lders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ

9HL 

- Phiếu học tập.  

- Bảng phụ 

- Nhạc khởi 

động 

https://youtu.be/

lUK2NkSMkR8

?si=TUO8thbX

NOt0abZF 

18 18 

Thực 

hành 

rèn kỹ 

năng 

cuối 

học kỳ 

I 

GV tự lựa 

chọn kiến 

thức để ôn 

tập 

1 tiết 

 - Bài giảng điện 

tử; học liệu số 

https://drive.goo

gle.com/drive/fo

lders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ

9HL 

- Phiếu học tập.  

- Bảng phụ 

- Nhạc khởi 

động 

https://youtu.be/

lUK2NkSMkR8

?si=TUO8thbX

NOt0abZF 

 

Chủ 

đề:5 

Tích 

cực 

hoàn 

thành 

19 19 

 

 

Bài 6: 

Tích 

cực 

hoàn 

- Tiết 1: 

+  Khởi 

động 

+ Khám 

phá(BT1,2) 

1 tiết 

*QCN: Quyền được phát triển. 

Quyền được học tập. 

Quyền được tham gia. 

Bổn phận trẻ em đối với bản thân. 

HĐ 1: Tìm hiểu biểu hiện của việc tích 

cực hoàn thành nhiệm vụ 

- Bài giảng điện 

tử; 

- Phiếu học tập.  

- Bảng phụ 

 

https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF


nhiệm 

vụ 

thành 

nhiệm 

vụ 
  

GV liên hệ: Trong câu chuyện trên, các 

con thấy các con có quyền được tìm hiểu, 

học tập và tham gia vào các hoạt động 

chung. Vậy khi các con tham gia các con 

cần làm gì khi cùng được thảo luận và 

chia sẻ? ( đoàn kết, hợp tác, tôn trọng ý 

kiến của người khác....) 

*LTCM: - Giáo dục cho học sinh ý thức 

trách nhiệm với công việc được giao là 

phẩm chất của người yêu lao động ( 

Thực hiện trong tiết 1) 

20 20 

- Tiết 2: 

+ Khám 

phá(BT3) 

+ Luyện tập 

( BT 1,2) 

 

1 tiết 

 - Bài giảng điện 

tử; học liệu số 

https://drive.goo

gle.com/drive/fo

lders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ

9HL 

- Bảng phụ 

- Nhạc khởi 

động 

https://youtu.be/

lUK2NkSMkR8

?si=TUO8thbX

NOt0abZF 

 

21 21 

- Tiết 3:  

+ Luyện tập 

BT 3 

+Vận dụng 

1 tiết 

 - Bài giảng điện 

tử; 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

Chủ 

đề:6 

Khám 

phá bản 

thân 

22 22 

Bài 7 : 

Khám 

phá 

bản 

thân 

- Tiết 1: 

+ Từ  phần 

Khởi động 

+ Khám 

phá( BT1) 

1 tiết 

*QCN: BP:- Quyền giữ bản sắc (tiết1) 

- Quyền được bảo vệ chống lại sự can 

thiệp vào đời tư (tiết 2). 

- Quyền được tôn trọng và lắng nghe ý 

kiến (tiết 3)  

- Bài giảng điện 

tử; 

- Phiếu học tập.  

- Bảng phụ 

- Nhạc khởi 

 

https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF


- Bổn phận đối với bản thân (tiết 5) 

- Tiết 1:Hoạt động: Khám phá điểm 

mạnh điểm yếu của bản thân.  

+ Theo em trẻ em có quyền được tôn 

trọng đặc điểm và giá trị riêng của bản 

thân phù hợp với độ tuổi và văn h a dân 

tộc mình. Vậy các quyền đ  được thể 

hiện qua các việc làm ntn? 

+ GV: Trẻ em có quyền được thừa nhận 

các quan hệ gia đình. 

Tiết 2: HĐ vận dụng 

+ Theo em mình có nên can thiệp vào đời 

tư của người khác không? 

- Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về 

đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí 

mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ 

em. 

-  Quyền riêng tư là sự tự tôn phẩm giá 

con người.. 

- Tiết 3: HĐ 1 

- Các con có quyền được bày tỏ ý kiến 

trong các vấn đề liên quan đến trẻ em, ba 

mẹ, người lớn cần tôn trọng, lắng nghe, 

xem xét ý kiến của con một cách nghiêm 

túc. Các con còn có quyền gặp gỡ, kết 

bạn và giao lưu với mọi người. 

Tiết 5: HĐ TH,  T (Bài 4) 

+ Con cần làm gì để phát huy điểm 

mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân 

mình? 

 

động 

https://youtu.be/

lUK2NkSMkR8

?si=TUO8thbX

NOt0abZF 

23 23 

- Tiết 2: 

+Khám phá 

(Bài 2/43) 

1 tiết 

- Bài giảng điện 

tử; học liệu số 

https://drive.goo

gle.com/drive/fo

lders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ

9HL 

- Phiếu học tập.  

- Bảng phụ 

- Nhạc khởi 

động 

https://youtu.be/

lUK2NkSMkR8

?si=TUO8thbX

NOt0abZF 

 

24 24 

- Tiết 3: 

+Khám phá 

(Bài 3/44) 

1 tiết 

- Bài giảng điện 

tử; 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

- Nhạc khởi 

động 

https://youtu.be/

lUK2NkSMkR8

?si=TUO8thbX

NOt0abZF 

 

25 25 

- Tiết 4: 

+Luyện tập 

(bài 1,2,3) 

1 tiết 

- Bài giảng điện 

tử; 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

26 26 - Tiết 5: 1 tiết - Bài giảng điện  

https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
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+Luyện tập 

(bài 4/46, 

47) Vận 

dụng. 

tử; học liệu số 

https://drive.goo

gle.com/drive/fo

lders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ

9HL 

- Bảng phụ 

- Nhạc khởi 

động 

https://youtu.be/

lUK2NkSMkR8

?si=TUO8thbX

NOt0abZF 

 

27 27 

Ôn tập 

giữa 

học kì 

II 

Ôn tập nội 

dung từ  đầu 

học kì II 

1 tiết 

 - Bài giảng điện 

tử; 

- Phiếu học tập. 

- Bảng phụ 

 

Chủ 

đề:7 

Xử lý 

bất hòa 

với bạn 

bè 

28 

 

 

28 

 

 

Bài 8: 

Xử lý 

bất 

hòa 

với 

bạn bè 

- Tiết 1: 

+Khởi 

động;  

+Khám phá 

(bài 1, 2/49) 

1 tiết 

* QCN: BP: Quyền được bảo vệ chống 

lại sự can thiệp vào đời tư. 

Quyền được tôn trọng và lắng nghe ý 

kiến. 

Quyền được bảo vệ chống lại bạo lực, 

lạm dụng. 

Bổn phận đối với cộng đồng, xã hội. 

*  TĐĐ  : BP: tiết 2: - Giáo dục cho 

học sinh tinh thần đoàn kết yêu thương 

bạn bè. Biết đấu tranh với những hành vi 

gây mất đoàn kết 

- Thực hiện trong tiết 2: hđ tìm hiểu lợi 

ích của việc xử lí bất hòa đối với bạn bè 

CH: Các bạn đã làm gì để xửa lí những 

bất hòa? 

+ Nếu không được xử lý những bất hòa 

đó thì điều gì có thể xảy ra? 

- Bài giảng điện 

tử; học liệu số 

https://drive.goo

gle.com/drive/fo

lders/16g63TLJ

bH4Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ

9HL 

- Bảng phụ 

- Nhạc khởi 

động 

https://youtu.be/

lUK2NkSMkR8

?si=TUO8thbX

NOt0abZF 

 

29 29 

- Tiết 2: 

+ Khám phá 

(Bài 3, 4/53) 

1 tiết 

 

- Bài giảng điện 

tử; 
 

https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF


- Tranh, bảng 

phụ, máy tính, 

máy chiếu. 

30 30 

- Tiết 3: 

+ Luyện tập 

(bài 4/46, 

47)  

+Vận dụng. 

1 tiết 

  

- Bài giảng điện 

tử; 

- Tranh, bảng 

phụ, máy tính, 

máy chiếu. 

 

Chủ 

đề:8 

Tuân 

thủ quy 

tắc an 

toàn 

giao 

thông 

31 31 

Bài 9: 

Đi bộ 

an 

toàn 

- Tiết 1: 

+ Khởi 

động  

+ Khám phá 

: bài 1,2 

1 tiết 

* QCN: BP: Nguyên tắc quyền con 

người.Quyền được đảm bảo an toàn. Bổn 

phận đối với cộng đồng, xã hội. 

- Tích hợp trong hđ HTKT mới và Luyện 

tập TH 

- Khi đi bộ chúng ta cần tuân thủ những 

quy tắc an toàn nào? 

Nêu 3 việc mà em cần làm để đảm bảo 

an toàn khi đi bộ? 

- Bài hát khởi 

động” Em đi 

qua ngã tư 

đường phố” 

https://www.goo

gle.com/search?

q 

- Bài giảng điện 

tử; 

 

32 32 

- Tiết 2: 

+ Luyện tập 

; bài 3,4 

+ Vận dụng  

:bài 5 

1 tiết 

- Tranh, bảng 

phụ, máy tính, 

máy chiếu. 

 

33 33 

Bài 

10: An 

toàn 

khi 

tham 

gia các 

phƣơn

g tiện 

giao 

thông 

- Tiết 1: 

+ Khởi 

động  

+ Khám phá 

: bài 1,2 

1 tiết 

* QCN: BP:  

Nguyên tắc quyền con người. 

Quyền được đảm bảo an toàn. 

Bổn phận đối với cộng đồng, xã hội. 

Tích hợp vào HĐ 2: TH sự cần thiết phải 

tuân thủ quy tắc AT khi tham gia trên các 

phương tiện giao thông 

- CH: Những hành vi trong tranh có thể 

gây ra hậu quả gì? 

Chốt: Khi tham gia giao thông các em 

có quyền được đảm bảo AT cụ thể: 

được quyền đội mũ BH khi đi xe gắn 

máy, được phát áo phao khi đi các 

 

-Video bài hát 

khởi động “ 

Chúng em với 

ATGT” 

https://www.goo

gle.com/search?

q= 

- Bài giảng điện 

tử; 

 

https://www.google.com/search?q
https://www.google.com/search?q
https://www.google.com/search?q
https://www.google.com/search?q=
https://www.google.com/search?q=
https://www.google.com/search?q=


phương tiện dưới nước… 

CH: Em đã làm gì để chấp hành tốt quy 

định về ATGT phù hợp với lứa tuổi 

CH: Em đã có những hành vi nào chưa 

thực hiện ATGT, chia sẻ với các bạn để 

tìm cách khắc phục? 

Chốt: Khi tham gia giao thông em có 

quyền được đảm bảo AT bên cạnh đó em 

có bổn phận chấp hành tốt những quy 

định để đảm bảo ATGT cho cộng đồng 

và XH 

* TĐĐ  : - Giáo dục ý thức tuân thủ 

các quy tắc gia thông là trách nhiệm của 

công dân để đảm bảo an toàn cho bản 

thân và cho cộng đồng 

- Tích hợp trong tiết 1: HĐ 2: Sự cần 

thiết phải tuân thủ quy tắc an toàn khi 

tham gia các phương tiện giao thông 

- Câu hỏi: Những hành vi trong tranh 

gây ra hậu quả gì? 

+Theo em vì sao chúng ta phải tuân thủ 

các quy tắc an toàn khi tham gia các 

phương tiện giao thông? 

Em hãy nêu một ví dụ về việc thực hiện 

các quy tắc khi tham gia giao thông của 

bản thân? 

34 34 

- Tiết 2: 

+ Luyện tập 

; bài 3,4 

+ Vận dụng 

: bài 5 

 

1 tiết 

 

- Tranh, bảng 

phụ, máy tính, 

máy chiếu. 

 



 

35 35 

Ôn tập 

cuối 

học kì 

2 

GV tự lựa 

chọn kiến 

thức để ôn 

tập 

1 tiết 

 - Bài giảng điện 

tử; 

- Tranh, bảng 

phụ, máy tính, 

máy chiếu. 

 

 

 

4. Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI  - Sách Cánh Diều  

Chủ 

đề 

 
Tuần 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh 
Đồ dùng dạy 

học 
Ghi chú 

Tiết theo 

PPCT 

Tên bài học 

Bài Nội dung 

Thời 

lƣợn

g 

  

 

Gia 

đình 
1 

1 

Bài 1. 
Họ hàng 

nội, 

ngoại 

Tiết 1: Hoạt động 1 : 

Mối quan hệ họ hàng 

nội ngoại 1 tiết 

*QCN: LH:  

- Quyền được sum họp với gia 

đình. 

- Bổn phận của trẻ em với gia 

đình. 

* HĐ luyện tập: 

+ Em sẽ ứng xử như thế nào nếu 

là các bạn trong mỗi tình huống. 

+ GV liên hệ: những người thân 

họ hàng với chúng ta luôn là 

những người gần gũi thân thiết 

với chúng ta. Vì vậy, các con cần 

thể hiện sự quan tâm,tình cảm gắn 

bó với họ như: niềm nở đón tiếp 

khi họ đến chơi, dành thời gian 

đến thăm và sum họp vào các dịp 

lễ tết…  

 Tranh minh 

họa SGK, ti 

vi, máy tính. 

-Học liệu số: 

https://docs.g

oogle.com/pr

esentation/d/1

1CyVJL8JcQ

YtcXfLcNE-

2QeCEWee1

Eip/edit#slide

=id.p1 

-Đường link 

bài hát: Cả 

nhà thương 

nhau: 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=lrhU2

26aF4s 

Mở đầu, Tìm 

hiểu mối quan 

hệ họ hàng nội, 

ngoại: HĐ 1, 

HĐ 2, HĐ 3. 

Mở đầu, TH tình 

cảm, sự gắn bó 

của em với họ 

hàng nội, ngoại: 

HĐ 4, HĐ 5. 

2  Tiết 2: Hoạt động 2:  

Tình cảm, sự gắn bó 

của em với họ hàng 

nội, ngoại 

1 tiết 

https://docs.google.com/presentation/d/11CyVJL8JcQYtcXfLcNE-2QeCEWee1Eip/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/11CyVJL8JcQYtcXfLcNE-2QeCEWee1Eip/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/11CyVJL8JcQYtcXfLcNE-2QeCEWee1Eip/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/11CyVJL8JcQYtcXfLcNE-2QeCEWee1Eip/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/11CyVJL8JcQYtcXfLcNE-2QeCEWee1Eip/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/11CyVJL8JcQYtcXfLcNE-2QeCEWee1Eip/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/11CyVJL8JcQYtcXfLcNE-2QeCEWee1Eip/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/11CyVJL8JcQYtcXfLcNE-2QeCEWee1Eip/edit#slide=id.p1


2 

3 

Bài 2. 
Một số 

ngày kỉ 

niệm, sự 

kiện của 

gia đình 

Tiết 1: Hoạt động 1:  

Một số ngày kỉ niệm, 

sự kiện quan trọng của 

gia đình em 

1 tiết 

*QCN: LH:  

Quyền được chăm s c, nuôi 

dưỡng để phát triển thể chất, trí 

tuệ, tinh thần và đạo đ c. 

- Quyền được nghỉ ngơi, vui chơi, 

giải trí 

- Bổn phận: của trẻ em với gia 

đình  

* HĐ Vận dụng 

+ Em hãy kể tên những ngày kỉ 

niệm của gia đình mà em đã được 

tham gia? 

+ Em cảm thấy như thế nào khi 

được tham dự cùng với gia đình? 

- GV liên hệ về bổn phận của hs: 

Quan tâm đến mọi người trong gia 

đình. 

  

-Tranh minh 

họa SGK, ti 

vi, máy tính, 

kéo, giấy A4, 

màu, làm bưu 

thiếp tặng 

người thân 

Mở đầu, Một số 

ngày kỉ niệm, sự 

kiện quan trọng 

của gia đình: 

HĐ 1, HĐ 2. 

Mở đầu, Sự thay 

đổi của gia đình 

theo thời gian: 

HĐ 3, HĐ 4, 

HĐ 5. 

4 

Tiết 2: Hoạt động 2: 

Sự thay đổi của gia 

đình theo thời gian 

1 tiết 

3 

5 

Bài 3. 
Phòng 

tránh 

hoả 

hoạn 

khi ở 

nhà 

Tiết 1: Hoạt động 1: 

Một số nguyên nhân 

và thiệt hại có thể xảy 

ra khi cháy nhà 

 

 

1 tiết 

*QCN: LH:  

-Quyền được bảo vệ khi gặp thảm 

họa. 

-Quyền được chăm s c s c khỏe. 

-Bổn phận của trẻ em đối với gia 

đình. 

*HĐ vận dụng:  

+ GV liên hệ: Khi hiểm hoạ cháy 

xảy ra, trẻ em chính là đối tượng 

có phản xạ kém, tâm lý hoảng hốt, 

sức khỏe yếu hơn nên là đối tượng 

bị tổn thương nhất. Chính vì vậy, 

trẻ em có quyền được bảo vệ và 

chăm sóc sức khỏe khi thảm họa 

xảy ra. Bên cạnh đó trẻ em cũng 

cần có bổn phận đối với gia đình: 

báo cho người lớn biết khi phát 

hiện đám cháy, áp dụng những 

kiến thức được học để thoát khỏi 

 Tranh minh 

họa SGK, ti 

vi, máy t 

Bài hát: bài 

học hỏa hoạn 

https://youtu.

be/6digM4M

obcI 

Mở đầu, Một số 

nguyên nhân và 

thiệt hại có thể 

xảy ra khi cháy 

nhà: HĐ 1, HĐ 

2. 

Mở đầu, Cách 

ứng xử phù hợp 

trong tình huống 

có cháy xảy ra: 

HĐ 3, HĐ 4. 



đám cháy để bảo đảm an toàn cho 

bản thân. 

 

6 

Tiết 2: Hoạt động 2: 

Cách ứng xử phù hợp 

trong tình huống có 

cháy xảy ra 

1 tiết 

* P   : bài 4 ( hđ 3,4) 

Giáo dục học sinh biết các việc 

làm phòng tránh hỏa hoạn khi ở 

nhà. Giáo dục học sinh các nguy 

cơ chấn thương mắt do khói 

4 

7 

 

 

 

 

 Bài 4. 
Giữ vệ 

sinh 

xung 

quanh 

nhà ở 

Tiết 1: Hoạt động 1:  

Một số việc làm giữ vệ 

sinh xung quanh nhà ở 

 

1 tiết 

* GDĐP: hủ đề 8  

Hoạt động khởi động: Cùng hát 

bài hát "Trái đất màu xanh" 

Hoạt động khám phá:  
HĐ 1: Tìm hiểu môi trường công 

cộng ở Quảng Ninh 

HĐ 2: Tìm hiểu một số việc cần 

làm gì để bảo vệ môi trường công 

cộng  

* P   :  (hđ 3,4) 

Giáo dục học sinh các việc làm để 

bảo vệ nguồn nước, tr 

ánh sử dụng nguồn nước bẩn dẫn 

đến đau mắt đỏ. 

 

  Tranh minh 

họa SGK, 

bảng phụ, ti 

vi, máy tính, 

 

Tiết 2: Hoạt động 2:  

Sự cần thiết của việc 

giữ vệ sinh xung 

quanh nhà ở 

1 tiết 
8 



5 

9 

Ôn tập 

chủ đề 

Gia 

đình 

Tiết 1: Hoạt động 1:  

Em đã học được gì về 

chủ đề gia đình 

1 tiết 

   Tranh minh 

họa SGK, ti 

vi, máy tính 

 
10 

Tiết 2: HĐ 2: Xử lí 

tình huống 
1 tiết 

 

Trườn

g học 
6 

11 

Bài 5. 
Một số 

hoạt 

động 

kết nối 

với xã 

hội của 

trường 

học 

Tiết 1: Hoạt động 1: 

Hoạt động kết nối với 

xã hội do trường học 

tổ chức và ý nghĩa của 

hoạt động đó 

1 tiết 

*ANQP: HS biết được các hoạt 

động kết nối giữa nhà trường với 

quân đội. Từ đó giáo dục HS 

truyền thống yêu nước và tinh 

thần đoàn kết. 

* GDĐP:  hủ đề 6: Bộ phận:  

Hoạt động khởi động: Hình ảnh 

dưới đây nhắc nhở chúng ta điều 

gì? Em đã tham gia hoạt động này 

bao giờ chưa. 

HĐ Khám phá:  

Hoạt động vận dụng: 

- Hãy kể những hoạt động đền ơn, 

đáp nghĩa ở địa phương em? 

- Vì sao cần chăm sóc và đền ơn 

người có công? 

*QCN: LH: Quyền và nghĩa vụ 

bảo vệ môi trường. 

 Tranh minh 

họa SGK 

Mở đầu,Hoạt 

động kết nối với 

xã hội của 

trường học và ý 

nghĩa của hoạt 

động đó: HĐ 1, 

HĐ 2. 

Mở đầu, Sự 

tham gia của học 

sinh trong hoạt 

động kết nối với 

xã hội của 

trường học: HĐ 

3, HĐ 4. 

Tiết 2: Hoạt động 2: 

Sự tham gia của học 

sinh trong hoạt động 

kết nối với xã hội do 

trường học tổ chức 



12 -Bổn phận của trẻ em với gia 

đình. 

* Hoạt động 4: Tự đánh giá việc 

giữ vệ sinh xung quanh nhà ở 

-GV liên hệ: Việc giữ gìn vệ sinh 

xung quanh nhà ở và những nơi 

công cộng như trường học, nhà 

văn hóa khu...không chỉ là việc 

làm của người lớn (ông, bà, bố, 

mẹ, cô, chú, bác hàng xóm) mà 

các con cũng có quyền và nghĩa 

vụ được tham gia vào các hoạt 

động giữ gìn vệ sinh môi trường 

vì chỉ khi môi trường sạch sẽ, an 

toàn con người chúng ta mới có 

một sức khỏe tốt.  

+Em hãy kể tên những việc em đã 

làm hoặc làm cùng người khác 

gốp phần giữ vệ sinh môi trường 

xung quanh? (quét, dọn nhà cửa; 

nhổ cỏ ở sân nhà; trực nhật lớp; 

nhặt rác ở trường...) 

* QCN: Quyền được tham gia các 

hoạt động xã hội. 

@HĐ: Hoạt động kết nối với xã 

hội của trường học và ý nghĩa của 

hoạt động đó.  

+ GV liên hệ: Các con có quyền 

được tham gia các hoạt động kết 

nối với xã hội của trường học. Các 

con hãy  

+ Em hãy kể tên những hoạt động 

kết nối với xã hội ở trường? 

Những hoạt động đó diễn ra vào 

dịp nào? (Đi thăm gia đình liệt sĩ, 

thắp hương tại đài tưởng niệm …) 



- Quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi 

trường. 

- Bổn phận của trẻ em với nhà 

trường. 

@ HĐ tìm hiểu một số việc làm 

để hưởng ứng Giờ Trái Đất 

+ GV liên hệ: Một trong những 

hoạt động kết nối với xã hội mang 

quy mô lớn trên toàn thế giới đó là 

hưởng ứng Giờ Trái Đất.  

+ Em hãy nêu một số việc làm của 

em để hưởng ứng Giờ Trái Đất và 

nêu ý nghĩa của các việc làm đó? 

(Kêu gọi mọi người tiết kiệm 

năng lượng để bảo vệ Trái Đất …) 

7 

13 

Bài 6. 
Truyền 

thống 

trường 

em 

Tiết 1: Lập kế hoạch 

để tìm hiểu truyền 

thống nhà trường 

1 tiết 

* BTNB 

 
  
*ĐDDH: 

Hình ảnh 

minh họa, 

kéo, giấy thủ 

công làm sơ , 

ti vi, máy tính 

 

 

* Sơ đồ tƣ duy ( 

T 13) 

Mở đầu, Lập kế 

hoạch để tìm 

hiểu về truyền 

thống nhà 

trường: HĐ 1, 

HĐ 2; Thực hiện 

kế hoạch: HĐ 3. 

Mở đầu, Tổng 

hợp và trình bày 

kết quả: HĐ 4, 

HĐ 5. 

14 

Tiết 2: Thực hiện kế 

hoạch 

 

 

1 tiết 

8 

15 Bài 7. 
Thực 

hành: 

Khảo 

sát về 

sự an 

toàn của 

trường 

Tiết 1: lập kế hoạch về 

sự an toàn của trường 

học 1 tiết 

* PCML: Bài 7 ( Hđ 1,2,3) 

Giáo dục học sinh tránh đến 

những khu vực dễ xảy ra chấn 

thương mắt trong nhà trường 

*QCN:LH:  -Quyền được tiếp 

cận thông tin.  

-Quyền được bày tỏ ý kiến  

+ Khi phát hiện những gì chưa an 

 Tranh minh 

họa SGK 
Mở đầu, Lập kế 

hoạch khảo sát 

về sự an toàn 

của trường học: 

HĐ 1, HĐ 2; 

Thực hiện kế 

hoạch: HĐ 3. 

Mở đầu, Tổng 

16 Tiết 2: Thực hiện kế 

hoạch 
1 tiết 



học toàn ở trong và xung quanh 

trường, em có thể làm gì? (Hs bày 

tỏ ý kiến: báo với người lớn... để 

xử lí đảm bảo an toàn cho mình và 

mọi người) 

 

hợp và trình bày 

kết quả: HĐ 4, 

HĐ 5. 

9 

17 

Bài 8. 
Giữ vệ 

sinh 

trường 

học 

Tiết 1: Hoạt động 1: 

Một số việc làm để giữ 

vệ sinh trường học 

1 tiết 

 

 

 

Gang tay, 

khăn lau, 

chổi, túi đựng 

rác, ... 

-Học liệu số: 

https://docs.g

oogle.com/pr

esentation/d/1

7E37UpwuwI

U3ZMJN3slT

2z1hapeIOT

Ya/edit#slide

=id.p1 

-Bài hát giữ 

gìn vệ sinh 

trường, lớp: 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=ZLM

HX7-elOc 

Mở đầu, Một số 

việc làm để giữ 

vệ sinh trường 

học: HĐ 1, HĐ 

2. 

Mở đầu, Thực 

hiện giữ vệ sinh 

trong trường học 

và khu vực xung 

quanh:HĐ 3. 

18 Tiết 2: Hoạt động 2: 

Thực hiện giữ vệ sinh 

trong trường học và 

khu vực xung quanh 

*Bài học Stem: Thùng 

rác thân thiện  

- HS thực hành xây 

dựng trường học xanh 

– sạch – đẹp qua việc 

giữ gìn vệ sinh xung 

quanh lớp học bằng 

sản phẩm tự làm như 

thùng rác bằng vỏ bìa, 

thùng các-tông… 

- Sử dụng được vật 

liệu để thực hành sáng 

tạo, biết chia sẻ ý định 

sử dụng sản phẩm;  

- Biết sử dụng dụng cụ 

phù hợp với vật liệu và 

an toàn trong thực 

hành sáng tạo; lựa 

chọn được vật liệu làm 

thủ công phù hợp, 

đúng yêu cầu. 

1 tiết 

 

* GDĐP: Chủ đề 8  

Hoạt động vận dụng:  

- Cùng thảo luận. 

- Tập làm tuyên truyền viên vào 

hoạt động 2 thực hành, xử lý tình 

huống. 

https://docs.google.com/presentation/d/17E37UpwuwIU3ZMJN3slT2z1hapeIOTYa/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/17E37UpwuwIU3ZMJN3slT2z1hapeIOTYa/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/17E37UpwuwIU3ZMJN3slT2z1hapeIOTYa/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/17E37UpwuwIU3ZMJN3slT2z1hapeIOTYa/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/17E37UpwuwIU3ZMJN3slT2z1hapeIOTYa/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/17E37UpwuwIU3ZMJN3slT2z1hapeIOTYa/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/17E37UpwuwIU3ZMJN3slT2z1hapeIOTYa/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/17E37UpwuwIU3ZMJN3slT2z1hapeIOTYa/edit#slide=id.p1


- Học sinh xác định 

được số lượng, kích 

thước của vật liệu cần 

sử dụng để tạo nên sản 

phẩm. Ghép hình khối 

trụ, lập phương, các 

dạng hình học.    

GDĐP (BP) 

10 

19 

Ôn tập 

chủ đề 

Trường 

học 

Tiết 1: Em đã học 

được gì về chủ đề 

trường học? 

1 tiết 

 Ti vi, máy 

tính,  Tranh 

minh họa 

SGK  

  20 

Tiết 2: Xử lí tình 

huống 

1 tiết 

Cộng 

đồng 

địa 

phươn

g 

 

11 

21 

Bài 9. 
Hoạt 

động 

sản xuất 

nông 

nghiệp 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1: Một số hoạt 

động sản xuất nông 

nghiệp 

 

1 tiết 

*QCN:  

- Quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi 

trường. - Bổn phận của trẻ em với 

cộng  đồng và xã hội 

- Tích hợp thông qua hoạt động 3 

giới thiệu hoạt động sản xuất nông 

nghiệp ở địa phương) (Cho câu 

hỏi vào) 

- CH: Nêu những hoạt động sản 

xuất nông nghiệp làm ảnh hưởng 

đến môi trường xung quanh? 

+ Em đã giới thiệu sản phẩm nông 

nghiệp ở địa phương em bằng 

cách nào? 

 

*GDĐP:  

-HĐ1: 1 số sản phẩm, hàng hóa 

tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh 

 -Học liệu số: 

https://docs.g

oogle.com/pr

esentation/d/1

XvzfG7SCM

WcTStAmIZ

dmroT5XjtW

lfzE/edit#slid

e=id.p1 

-Tranh minh 

họa SGK , ti 

vi, máy tính, 

sưu tầm một 

số sản phẩm 

nông nghiệp,  

Mở đầu, Giới 

thiệu hoạt động 

sản xuất nông 

nghiệp ở địa 

phương:  HĐ 5, 

HĐ 6. 

 

22 

 

Tiết 2: Sản phẩm của 

sản xuất nông nghiệp 
1 tiết 



-HĐ2: Ích lợi, giá trị của 1 số sản 

phẩm tiêu biểu của tỉnh Quảng 

Ninh 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

Tiết 3: Tìm hiểu hoạt 

động sản xuất nông 

nghiệp ở các vùng 

miền 

1 tiết 

 
*Giấy để hs 

vẽ sơ đồ tư 

duy trong HĐ  

vận dụng để 

tìm hiểu về 

cách tiêu 

dùng sản 

phẩm nông 

nghiệp tiết 

kiệm, BVMT 

* Sơ đồ tƣ duy  

Học tại thư viện 

24 

 

Bài 10: 

Hoạt 

động sản 

xuất 

công 

nghiệp 

và thủ 

công 

 

 

Tiết 1: Một số hoạt 

động sản xuất công 

nghiệp  

1 tiết 

*QCN:  

- Quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi 

trường. - Bổn phận của trẻ em với 

cộng  đồng và xã hội 

- Tích hợp thông qua hoạt động 3 

giới thiệu hoạt động sản xuất nông 

nghiệp ở địa phương) 

(  H: Em cần làm gì khi sd các 

sản phẩm công nghiệp- thủ công 

để tiết kiệm và BV T?) 

* GDĐP: Chủ đề 5  

Hoạt động khởi động: 

- Hát một bài hát về nghề nghiệp 

mà em  

yêu thích? 

- Bài hát đó nói về nghề gì? 

Hoạt động khám phá 

- Một số hoạt động sản xuất thủ 

công 

 Học liệu số: 

https://docs.g

oogle.com/pr

esentation/d/1

I8pGEUSgHo

IdjjPW5THjB

PMlq7d3Y9k

9/edit#slide=i

d.p1 

-Tranh minh 

họa SGK , ti 

vi, máy tính, 

sưu tầm một 

số sản phẩm 

công nghiệp, 

thủ công 

 



13 

25 

Tiết 2: Một số hoạt 

động sản xuất thủ công 

 

1 tiết 

- Một số nghề thủ công truyền 

thống? 

- Giới thiệu hoạt động sản xuất 

công nghiệp hoặc thủ công ở địa 

phương 

- Cùng thảo luận 

Hoạt động vận dụng: Viết vẽ 

hoặc sưu tầm tranh ảnh về nghề 

thủ công truyền thống ở 

địaphương em? 

*QCN: LH:  

Quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi 

trường.  

Bổn phận của trẻ em với cộng  

đồng và xã hội  

(tích hợp thông qua hoạt động 3 

giới thiệu hoạt động sản xuất công 

nghiệp và thủ công ở địa phương)   

CH: Em cần làm gì khi sử dụng 

các sản phẩm công nghiệp- thủ 

công để tiết kiệm và bảo vệ môi 

trường 

13 

26 

 

Tiết 3: Giới thiệu hoạt 

động sản xuất công 

nghiệp hoặc thủ công 

nghiệp 

1 tiết 

 

  



 

14 
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Bài 11. 

Di tích 

lịch sử – 

văn hoá 

và cảnh 

quan 

thiên 

nhiên 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1: Tìm hiểu một di 

tích lịch sử - văn hóa 

hoặc cảnh quan thiên 

nhiên ở địa phương em 

1 tiết 

* QCN: Quyền được tham gia các 

hoạt động văn hoá. Quyền, nghĩa 

vụ bảo vệ môi trường. (tiết 1) 

QCN: Bổn phận của trẻ em với 

cộng đồng và xã hội (tiết 2) 

 

*ANQP: Giáo dục HS có ý thức 

giữ gìn bảo vệ và tôn trọng  các di 

tích lịch sử văn hóa. 

* GDĐP: Chủ đề 1  

Hoạt động khởi động: Kể tên các 

danh lam thắng cảnh ở tỉnh Quảng 

Ninh.  

Hoạt động khám phá: Một số 

danh lam thắng cảnh tiêu biểu của 

Quảng Ninh.  

HĐTH: - Cùng viết về danh lam 

thắng cảnh.  

- Cùng thảo luận Nên làm gì để 

thể hiện tình. 

yêu của mình dối với những danh 

lam thắng cảnh quê hương.  

Hoạt động vận dụng:  

- Cùng làmbộ sưu tập  

- Cùng thuyết trình 

  

 

 

Vi deo về di 

tích chùa Yên 

Tử: 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=oNdL

uEQM8Ms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranh minh 

họa SGK , ti 

vi, máy tính. 

Mở đầu, Tìm 

hiểu một di tích 

lịch sử - văn hóa 

hoặc cảnh quan 

thiên nhiên ở địa 

phương: HĐ 1, 

HĐ 2 (bước 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở đầu, Tìm 

hiểu một di tích 

lịch sử - văn hóa 

hoặc cảnh quan 

thiên nhiên ở địa 

phương:  HĐ 2 

(bước 3), HĐ 3. 

14 
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Tiết 2: Tìm hiểu một di 

tích lịch sử - văn hóa 

hoặc cảnh quan thiên 

nhiên ở địa phương em 

Tôn trọng di tích lịch 

sử- văn hóa, cảnh quan 

thiên nhiên văn hóa 

của quê hương 

 

 

* QCN: Quyền được tham gia các 

hoạt động văn hoá. Quyền, nghĩa 

vụ bảo vệ môi trường. (tiết 1) 

Bổn phận của trẻ em với cộng 

đồng và xã hội (tiết 2) 

- Tích hợp trong HĐ1 (Tiết 1)  

+ Em đã từng đến danh lam thắng 

cảnh nào trong các DLTC đã tìm 

hiểu ở trên? 

+ Em đên đó nhân dịp nào? Em 

đến cùng với ai? 

+ Khi đến thăm các DTLS đó em 

đã làm gì để bảo vệ môi trường? 

 

- Tích hợp trong HĐ2 (Tiết 2)  

+ Khi đến thăm các DTLS và các  

danh lam thắng cảnh em cần có 

thái độ gì? 

+ Em và người dân ở địa phương 

đã giữ gìn, bảo vệ danh lam thắng 

cảnh đó như thế nào? 

 

Tranh minh 

họa SGK , ti 

vi, máy tính. 

 

Vi deo: 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=oNdL

uEQM8Ms 

 

14 
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7 

 

 

 

Tiết 3:  

 

 

 

 

 

 

 

1 tiết 

 .  

15 

29 Ôn tập 

chủ đề 

Cộng 

đồng 

địa 

phương 

Tiết 1: Em đã học 

được những gì về chủ 

đề cộng đồng địa 

phương 

1 tiết 

  Mở đầu, Em đã 

học được những 

gì về chủ đề 

Cộng đồng địa 

phương?: HĐ 1. 

 



30 (2 tiết) Tiết 2: Xử lí tình 

huống 
1 tiết  

Thực 

vật và 

động 

vật 

Con 

người 

và sức 

khỏe 

Con 

người 

và sức 

khỏe 

16 
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Bài 12. 
Các bộ 

phận 

của thực 

vật và 

chức 

năng 

của 

chúng 

 

Tiết 1: Rễ cây 1 tiết 

*BTNB ( tiết 1 – Rễ cây và chức 

năng của rễ  cây) 

 

 Tranh minh 

họa SGK , 

một số rễ cây 

-Học liệu số: 

https://docs.g

oogle.com/pr

esentation/d/1

KjGuOu_afp

LK4PPZOinc

TAm2yOKY

QgGb/edit#sli

de=id.p1 

-Video: Bộ 

phận của cây:  

https://youtu.

be/gzFWrkNv

-

jg?si=jUbQE

ZhC-iD0JHfh 

(BTNB) 
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Tiết 2: Thân cây 

 
1 tiết 

  Tranh minh 

họa SGK , 

một số thân  

cây 

-PHT 

 

 

17 
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Tiết 3: Lá cây 

 
1 tiết 

  Tranh minh 

họa SGK , 

một số lá cây 

PHT 

- Bài hát: Lá 

xanh 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=pC0T

 



LQtpnxM 

34 

 

Tiết 4: Hoa và quả 

 

 

 

 

1 tiết 

*BTNB  Tranh minh 

họa SGK, 1 

số loại hoa và 

quả 

PHT 

 ti vi, máy 

tính. 

 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=97pF

HQSjWbE 

 

 

 

(BTNB) 

 

 

 

 

 

18 
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Ôn tập và đánh giá 

cuối kì I 
1 tiết 

 Phiếu đánh 

giá  

36 Bài 13. 
Các bộ 

phận 

của 

động 

vật và 

chức 

 

Tiết 1: Một số bộ phận 

bên ngoài của động vật 

và chức năng của 

chúng 

 

 

1 tiết 

 

 

 

 

 Tranh minh 

họa SGK , 

PHT 

Ti vi, máy 

tính 

 

Mở đầu, Sử 

dụng thực vật và 

động vật để làm 

thức ăn, đồ 

uống: HĐ 1, HĐ 

2. 

Mở đầu, Sử 



19 

37 năng 

của 

chúng 

 

 

Tiết 2: Phân loại động 

vật 

 
1 tiết 

 

 

 

 

 Tranh minh 

họa SGK , 

PHT 

Ti vi, máy 

tính 

 

dụng thực vật và 

động vật để làm 

nguyên liệu, đồ 

dung và một số 

việc khác: HĐ 3, 

HĐ 4. 

 
 

38 Tiết 3: Phân loại động 

vật 

20 
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Bài 14. 
Sử dụng 

hợp lí 

thực vật 

và động 

vật 

 

Tiết 1: Sử dụng thực 

vật và động vật để làm 

thức ăn, đồ uống 

1 tiết 

*QCN: LH:  

- Quyền được chăm sóc, nuôi 

dưỡng để phát triển thể chất 

- Quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi 

trường 

- Bổn phận của trẻ em đối với 

cộng đồng xã hội 

- Hoạt động 1 (Tiết 1) 

- CH: Hằng ngày gia đình em sử 

dụng những loại thức ăn, đồ 

uống nào từ thực vật và động vật 

- Hoạt động 2 (tiết 3) 

CH: Em hãy đề xuất 1 số cách sử 

dụng hợp lý thực vật, động vật 

trong gia đình? 

 Tranh minh 

họa SGK , 

giấy A4, màu, 

ti vi, máy 

tính. 

Bài hát: Quả 

gì mà chua 

chua thế: 

https://youtu.

be/W3rVnxp0

I3Q?si=TlNr

hdmAuxsoFo

2x 

 

 

 

 

 

- Giấy để  vẽ 

sơ đồ tư duy 

để tìm hiểu về 

Biện pháp sử 
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Tiết 2: Sử dụng thực 

vật và động vật để làm 

nguyên liệu, đồ dùng 

và một số việc khác.  

1 tiết 

* QCN: ( Tích hợp trong HĐ 2 – 

tiết 3)  

Quyền được chăm sóc, nuôi 

dưỡng để phát triển thể chất 

- Quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi 

trường 

- Bổn phận của trẻ em đối với 

cộng đồng xã hội 

 

* Sơ đồ tƣ duy  

Mở đầu, Sử 

dụng thực vật và 

động vật để làm 

nguyên liệu, đồ 

dung và một số 

việc khác: HĐ 5, 

HĐ 6. 

 

 

21 
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Tiết 3: Sử dụng thực 

vật và động vật để làm 

nguyên liệu, đồ dùng 

và một số việc khác 

1 tiết 



42 

 

 

 

Tiết 1: Em đã học 

được gì về chủ đề 

Thực vật và động vật 

1 tiết 

 dụng hợp lí 

động vật, 

thực vật trong 

HĐ vận dụng. 
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43 

 

Ôn tập 

chủ đề 

Thực 

vật và 

động 

vật 

 

Tiết 2: Xử lí tình 

huống 

 

1 tiết 

  Tranh minh 

họa SGK , ti 

vi, máy tính 

Giấy,kéo, 

keo... 

Mở đầu, Em đã 

học được gì về 

chủ đề Thực vật 

và động vật?: 

HĐ 1, HĐ 2. 

Mở đầu, Xử lí 

tình huống: HĐ 

3. 

44 

 

Tiết 3: Bài học STEM: 

làm sổ lật về cây, con 

vật 

 

 

1 tiết 

 Giấy bìa màu, 

keo dán, màu 

vẽ, kéo ... 

Tài liệu về 

cây cối động 

vật ở thư viện Dạy hoc tại thư 

viện 

23 

45 

Bài 15. 
Cơ quan 

tiêu hoá 

Tiết 1: các bộ phận 

chính của cơ quan tiêu 

hóa 

1 tiết 

  Tranh minh 

họa SGK, các 

thẻ chữ ghi 

các bộ phận 

của cơ quan 

Mở đầu, Các bộ 

phận chính của 

cơ quan tiêu 

hóa: HĐ 1, HĐ 

2. 
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Bài 15. 
Cơ quan 

tiêu hoá 

Tiết 2: Chức năng của 

cơ quan tiêu hóa 
1 tiết 

tiêu hóa.bánh 

mì, ti vi, máy 

tính. 

-Video: 

https://youtu.

be/d9CVTk9N

ivA?si=kBGl

L5A_AASeH8

uL 

Mở đầu, Chức 

năng của cơ 

quan tiêu hóa: 

HĐ 3, HĐ 4, 

HĐ 5. 

24 
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Tiết 3: Bảo vệ cơ quan 

tiêu hóa 
1 tiết 

Mở đầu, Bảo vệ 

cơ quan tiêu 

hóa: HĐ 6, HĐ 

7, HĐ 8, HĐ 9. 
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Bài 16. 
Cơ quan 

tuần 

hoàn 

Tiết 1: các bộ phận 

chính của cơ quan tiêu 

hóa; chức năng của cơ 

quan tuần hoàn 

 

 

1 tiết 

  Tranh minh 

họa SGK,  ti 

vi, máy tính.  

Video:https://

youtu.be/SXh

_1bl72WU?si

=CVhgESBh0

r6vexfg 

 

 

(BTNB) 

-Mở đầu, Các bộ 

phận chính của 

cơ quan tuần 

hoàn: HĐ 1;  

-Chức năng của 

cơ quan tuần 

hoàn: HĐ 2. 

 

 

Mở đầu, Bảo vệ 

cơ quan tuần 

hoàn: HĐ 4, HĐ 

5. 25 
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Tiết 2: Bảo vệ cơ quan 

tuần hoàn 

1 tiết 

  

50 

Bài 16. 
Cơ quan 

thần 

kinh 

Tiết 1: Các bộ phận 

chính của cơ quan thần 

kinh 

1 tiết 

* BTNB( Tiết 1: HĐ 1: Các bộ 

phận chính của cơ quan thần kinh) 

 

Tranh ảnh, 1 

ca nước nóng, 

1 ca nước 

lạnh, giấy A4 

 Tranh minh 

họa SGK, ti 

vi, máy  tính, 

giấy A0, búa 

cao su,... 

 

 

Mở đầu, Chức 

năng của cơ 

quan thần kinh: 

HĐ 3, HĐ 4; 

Bảo vệ cơ quan 

thần kinh: HĐ 5. 

Mở đầu, Bảo vệ 

cơ quan thần 

kinh: HĐ 6, HĐ 

7, HĐ 8. 

 

 

 

26 

 

    51 

Tiết 2: Chức năng của 

cơ quan tuần hoàn 

52 Tiết 3: Bảo vệ cơ quan 

tuần hoàn 
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53 
Bài 18. 
Thức 

ăn, đồ 

uống có 

lợi cho 

sức 

khoẻ 

Tiết 1: Một số thức ăn, 

đồ uống có lợi 

1 tiết 

 

* PCML: 

Kể tên các thức ăn và đồ uống có 

lợi cho mắt. Điều chỉnh chế độ ăn 

uống phù hợp để có lợi cho sức 

khỏe 

 * QCN: LH:  

-  Quyền được chăm s c nuôi 

dưỡng để phát triển thể chất, trí 

tuệ, tinh thần và đạo đ c 

- Quyền được nghỉ ngơi, vui chơi, 

giải trí. 

- Bổn phận đối với bản thân 

- Tích hợp trong hoạt động 2 

- CH: - Đưa video về tác hại khi 

sử dụng thuốc lá, rượu và ma túy 

+ Em sẽ làm gì để tránh xa những 

chất đọc hại này? 

 

- GVKL: Thuốc lá, rượu, ma 

túy,... là những chất gây hại cho 

cơ quan tiêu hóa, tuần hoàn và 

thần kinh. Chúng ta cần tránh xa 

những chất độc hại đó. 

 Tranh minh 

họa  sgk, ti vi, 

máy tính 

-Học liệu số: 

https://docs.g

oogle.com/pr

esentation/d/1

SUMMg-

4cunp7rGm8

Ogd9xIGMeq

0L-

HeJ/edit#slid

e=id.p1 

 

Mở đầu, Một số 

thức ăn, đồ uống 

có lợi: HĐ 1; 

Một số thức ăn, 

đồ uống không 

có lợi: HĐ 2. 

 

54 

  

Tiết 2: Một số thức ăn, 

đồ uống không có lợi 

1 tiết 

28 

55 

 
Bài 19. 
Một số 

chất có 

hại đối 

với các 

cơ quan 

tiêu 

hoá, 

tuần 

hoàn, 

thần 

kinh 

Tiết 1 : Tìm hiểu về 

tác hại của thuốc lá, 

rượu. Ma túy đối với 

các cơ quan tiêu hóa, 

tuần hoàn, thần kinh 

1 tiết 

*QCN: 

- Quyền được chăm s c nuôi dưỡng 

để phát triển thể chất, trí tuệ, tinh 

thần và đạo đ c 

- Quyền được nghỉ ngơi, vui chơi, 

giải trí. 

- Bổn phận đối với bản thân 

- Tích hợp trong hoạt động 2 

- CH: - Đưa video về tác hại khi 

sử dụng thuốc lá, rượu và ma túy 

+ Em sẽ làm gì để tránh xa những 

Tranh minh 

họa SGK,  ti 

vi, máy tính 

Giấy để hs vẽ  

sơ đồ tư duy 

theo nhóm để 

tìm hiểu về 

Những tác hại 

của một số 

chất đối với 

cơ quan tuần 

Mở đầu, Tìm 

hiểu về tác hại 

của thuốc lá, 

rượu, ma túy đối 

với các cơ quan 

tiêu hóa, tuần 

hoàn, thần kinh: 

HĐ 1, HĐ 2, 

HĐ 3. 

56 

 

 

Tiết 2: Phòng tránh 

thuốc lá, rượu, ma túy 

1 tiết 

 

* Sơ đồ tƣ duy  

Mở đầu, Phòng 

tránh thuốc lá, 



chất đọc hại này? 

 

 

hoàn, thần 

kinh hoặc tiêu 

hóa trong HĐ 

vận dụng. 

Video:https://

youtu.be/2v_

S60Hp6pY?si

=SAFxjDbfeu

Y1QQN2 

 

rượu, ma túy: 

HĐ 4. 

29 
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Ôn tập 

chủ đề 

Con 

người 

và sức 

khoẻ 

Tiết 1: Em đã học 

được gì về chủ đề con 

người và sức khỏe 

1 tiết 

  Tranh minh 

họa SGK,  ti 

vi, máy tính 

Mở đầu, Em đã 

học được gì về 

chủ đề Con 

người và sức 

khỏe? : HĐ 1, 

HĐ 2. 
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Tiết 2: Xử lí tình 

huống 
1 tiết 

Mở đầu, Em đã 

học được gì về 

chủ đề Con 

người và sức 

khỏe? : HĐ 3; 

Xử lí tinhg 

huống:  HĐ 4. 

Trái 

Đất và 

bầu 

trời 

30 
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Bài 20. 
Phương 

hướng 

Tiết 1: Các phương 

chính trong không 

gian. 

1 tiết 

  Tranh minh 

họa SGK,  ti 

vi, máy tính 

Mở đầu, Các 

phương chính 

trong không 

gian: HĐ 1; Xác 

định các phương 

chính dựa trên 

phương Mặt 

Trời mọc, lặn: 

HĐ 2, HĐ 3. 



 

60 Tiết 2: Xác định các 

phương chính dựa trên 

phương mặt trời mọc, 

lặn 
1 tiết 

Mở đầu, Xác 

định các phương 

chính bằng la 

bàn: HĐ 4, HĐ 

5, HĐ 6. 

31 
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Bài 21. 
Hình 

dạng 

Trái Đất 

Các đới 

khí hậu 

Tiết 1: Quả địa cầu- 

mô hình thu nhỏ 

1 tiết 

  Tranh minh 

họa SGK, ti 

vi, máy tính, 

quả địa cầu 

Mở đầu, Quả địa 

cầu – mô hình 

thu nhỏ của Trái 

Đất: HĐ 1; Các 

đới khí hậu: HĐ 

2. 

 

62 Tiết 2: Các đới khí hậu 

1 tiết 

 Mở đầu, Một số 

hoạt động tiêu 

biểu của con 

người ở các đới 

khí hậu:  HĐ 3, 

HĐ 4. 

Trái 

Đất và 

bầu 

trời 

32 
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Bài 22. 
Bề mặt 

Trái Đất 

Tiết 1: Các châu lục và 

Đại Dương 
1 tiết 

*ANQP:Xác định được vị trí lãnh 

thổ của VN. HS nhận biết được 

quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là 

của VN 

 Tranh minh 

họa SGK, ti 

vi, máy tính, 

quả địa cầu 

Mở đầu, Các 

châu lục và đại 

lượng: HĐ 1, 

HĐ 2. 

  

 

64 

Tiết 2: Một số dạng địa 

hình trên bề mặt Trái 

đất 

1 tiết 

* BTNB( Tiết 2:-HĐ 2: Một số 

dạng địa hình trên bề mặt trái đất. 

 

(BTNB) 

Mở đầu Một số 

dạng địa hình 

trên bề mặt Trái 

Đất HĐ 3, HĐ 

4. 

33 

65 
Bài 23. 
Trái Đất 

trong hệ 

Mặt 

Trời 

 

Tiết 1: Vị trí của Trái 

Đất trong hệ mặt trời 

 

1 tiết 

  Tranh minh 

họa SGK, ti 

vi, máy tính.  

Vi deo: 

https://youtu.

be/SmTJCRPl

kbQ?si=MM7

Mở đầu, Vị trí 

của Trái Đất 

trong hệ Mặt 

Trời: HĐ 1. 

66 
Tiết 2: Chuyển động 

của trái đất 
1 tiết 

Mở đầu, Chuyển 

động của Trái 

Đất: HĐ 2, HĐ 



ZpWtRFgnqy

QJl 

3, HĐ 4. 

34 

67 

Tiết 3: Chuyển động 

của Mặt trời quanh 

Trái Đất 

1 tiết 

Mở đầu, Chuyển 

động của Trái 

Đất: HĐ 5; 

Chuyển động 

của Mặt Trăng 

quanh Trái Đất: 

HĐ 6, HĐ 7. 

68 

Ôn tập 

chủ đề 

Trái Đất 

và bầu 

trời 

Tiết 1: Em đã học 

được gì về chủ đề Trái 

Đất và bầu trời 

1 tiết 

  Tranh minh 

họa SGK, ti 

vi, quả địa 

cầu, máy tính.  

 

Mở đầu, Em đã 

học được gì về 

chủ đề Trái Đất 

và bầu trời? :HĐ 

1. 

35 

69 

Tiết 2: Em đã học 

được gì về chủ đề Trái 

Đất và bầu trời 

1 tiết 

Mở đầu, Em đã 

học được gì về 

chủ đề Trái Đất 

và bầu trời? :HĐ 

2, HĐ 3. 

 

70 

 
Ôn tập và đánh giá 

cuối năm 
 

  

 

 

5. Môn HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống 

Chủ  

đề 

Chƣơng trình và Sách giáo khoa Đồ dùng dạy học 
Ghi 

chú 

Tuần 

Tiết  

theo 

PPCT 

Tên bài học   

Bài Nội dung 

Tiết 

theo 

thời  

lƣợng 

Nội dung điều chỉnh   

Tự 

giới 
1 1 

Chân 

dung em 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Chào mừng năm 
1 tiết  

 
  



thiệu 

về 

mình 

– Nét 

riêng mỗi 

ngƣời 

học mới  

Tìm hiểu truyền 

thống nhà trường 

1 
- HĐGD theo chủ 

đề: Chân dung em. 
1 tiết  

 - Bài giảng điện 

tử; học liệu số 

https://drive.goog

le.com/drive/fold

ers/16g63TLJbH4

Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9

HL 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

 

1 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Nét riêng của 

mỗi người. 

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

* T  : SHT Đ: LH 

- Nhận ra được những nét riêng của 

bản thân từ đó biết yêu quý tự hào về 

giá trị của bản thân, có ý thức phát 

huy những ưu điểm để phát triển bản 

thân 

- Tích hợp trong SHT Đ: HĐ 2 tôi 

nhận ra bạn nhờ điều gi? 

+  H: Nét riêng của em là gì? 

+ Em c  thấy tự hào về nét riêng ấy 

của mình không?... 

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

 

2 

2 

Sở thích 

của em – 

Tài năng 

học trò. 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Vui tết Trung thu 1 tiết  
 

*QCN: HĐTCĐ: BP 

- Quyền chống lại sự can thiệp đời tư 

- Quyền được phát triển toàn diện và 

phát huy tốt nhất khả năng tiềm ẩn 

của bản thân. 

- Bổn phận đối với bản thân 

 
Dạy 

bài 

tuần 5 

để phù 

hợp 

thời 

gian 

2 
- HĐGD theo chủ 

đề: Sở thích  của em 
1 tiết  

- Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D


+ HĐGDTCĐ: Trình bày sở thích 

của em với các bạn 

+ Nếu em có sở thích của riêng mình 

mà bị người khác can thiệp,ngăn 

cản, em sẽ làm gì? 

+ Các em có biết, được tự do  làm để 

thể hiện các sở thích của mình là 

mình đang thực hiện quyền gì của 

con người không? 

 

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

Trung 

thu 

2 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Tài năng học trò. 

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

3 

3 

Ngôi sao 

của tôi, 

ngôi sao 

của bạn – 

Sản phẩm 

theo sở 

thích 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

- Tuyên truyền An 

toàn giao thông - 

Phòng chống cháy 

nổ, tai nạn thương 

tích  

- Diễn tập: Phòng 

tránh thoát hiểm 

khi xảy ra hỏa hoạn 

1 tiết  

 

  

3 
- HĐGD theo chủ 

đề: Ngôi sao của tôi, 

ngôi sao của bạn. 

1 tiết  

 - Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

 

3 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Sản phẩm theo sở 

thích. 

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

 

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

4 4 Đọc sách - Sinh hoạt dƣới cờ: 1 tiết    Dạy 

https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D


theo sở 

thích - 

Danh mục 

theo sở 

thích 

Tìm hiểu truyền 

thống địa phương 

*CSM&CML: LH 

HĐ Vận dụng: - GV lưu ý Hs những 

việc cần làm khi đọc sách để không 

làm ảnh hưởng đến mắt. Giáo dục 

học sinh thời gian, thời lượng đọc 

sách và tư thế ngồi đọc. 

HĐ Khám phá: - HS nêu những khó 

khăn của người khiếm thị trong cuộc 

sống hàng ngày. Kể được những việc 

cần làm để giúp đỡ người khiếm thị. 

*LTCM: LH: - Giáo dục học sinh 

sống và học tập theo tư tưởng đạo 

đức phong cách của Bác Hồ: Biết 

sắp xếp thứ tự các hoạt động, công 

việc trong ngày của bản thân và 

bước đầu thực hiện được thời gian 

biểu đề ra.  

- Tích hợp trong HĐGDTCĐ: HĐ 2 

lập thời gian biểu cho hđ hằng ngày 

của em 

- CH: Em chia sẻ cho các bạn về 

TGB của mình? 

 

bài 

tuần 2 

4 
- HĐGD theo chủ 

đề: Đọc sách theo sở 

thích. 

1 tiết  

- Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K3

Pd4T5Bro0?si=Le

LPi5fiLwmk1_-D 

Dạy 

tuần 4 

Học ở 

Thư 

viện 

4 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Danh mục sách 

theo sở thích. 

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

5 5 

Thời gian 

biểu của 

em – Quý 

trọng thời 

gian 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Tuyên truyền 

phòng chống xâm 

hại và bắt cóc trẻ 

em 

 

*LTCM: LH 

- Giáo dục học sinh sống và học tập 

theo tư tưởng đạo đức phong cách 

của Bác Hồ: Biết sắp xếp thứ tự các 

hoạt động, công việc trong ngày của 

bản thân và bước đầu thực hiện được 

thời gian biểu đề ra.  

- Tích hợp trong HĐGDT Đ: HĐ 2 

lập thời gian biểu cho HĐ hằng ngày 

của em 

+ H: Em chia sẻ cho các bạn về 

TGB của mình? 

  

https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D


 

Nếp 

sống 

đẹp 

5 
- HĐGD theo chủ 

đề: Thời gian biểu 

của em 

 

 - Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

 

5 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Quý trọng thời 

gian 

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

 

 

  

6 

6 

Cuốn sổ 

nhắc việc 

– Làm 

việc theo 

kế hoạch 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Tuyên truyền về 

bình đẳng giới; Ý 

nghĩa, lịch sử ngày 

Phụ nữ VN 20/10 

1 tiết  

 

  

6 

- HĐGD theo chủ 

đề: Cuốn sổ nhắc 

việc 

1 tiết  

 - Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

 

6 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Làm việc theo kế 

hoạch + Tổng kết các 

hoạt động trong tuần 

và dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

 

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D


7 

7 

Ứng xử 

với đồ cũ 

– Phân 

loại đồ cũ 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Giới thiệu cuốn 

sách hay về tình 

bạn, về đồ dùng 

học tập. 

1 tiết  

 

  

7 
- HĐGD theo chủ 

đề: Ứng xử với đồ 

cũ 

1 tiết  

 - Bài giảng điện 

tử; học liệu số 

https://drive.goog

le.com/drive/fold

ers/16g63TLJbH4

Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9

HL 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

 

7 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Phân loại đồ cũ. 

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

 - Bài giảng điện 

tử; học liệu số 

https://drive.goog

le.com/drive/fold

ers/16g63TLJbH4

Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9

HL 

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

8 8 

Ngƣời 

tiêu dùng 

thông 

minh – 

Cũ mà 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Tiểu phẩm về chăm 

sóc và bảo vệ bản 

thân, gọn gàng 

ngăn nắp góc học 

1 tiết  

, 

  

https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D


vẫn tốt tập. 

8 
- HĐGD theo chủ 

đề: Người tiêu dùng 

thông minh. 

1 tiết  

 - Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

awcuqugCfY?si=

XLcE7pIkJUIK5

gG5 

 

8 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Cũ mà vẫn tốt. 

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

 

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

Mái 

trƣờ

ng 

em 

yêu 

9 

9 

Lớp học 

của em – 

Lớp học 

thân 

thƣơng  

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Tiểu phẩm về tích 

cực nói lời hay làm 

việc tốt.(CĐ 5.2. 

Sử dụng 

NLTK&HQ) 

1 tiết  

 *Q N:BP: Quyền và nghĩa vụ học 

tập  

Em có quyền và nghĩa vụ tham gia 

các hoạt động học tập, rèn luyện do 

nhà trường tổ chức. Tham gia các 

hoạt động học tập và rèn luyện giúp 

em sử dụng và phát triển tài năng và 

khả năng của mình.  

  

9 
- HĐGD theo chủ 

đề: Lớp học của em 
1 tiết  

*Q N:BP:  

– Quyền được tôn trọng và lắng nghe 

ý kiến. 

– Quyền được tự do biểu đạt. 

* Em có quyền thực hiện những 

việc làm khiến em trở nên vui vẻ, 

thân thiên nếu việc đó đảm bảo an 

toàn cho em, không cản trở quyền 

của người khác, không vi phạm 

pháp luật. 

* Tích hợp thông qua hoạt động HS 

tự nêu những việc mình có thể làm 

để bản thân vui vẻ, thân thiện. Thông 

- Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

 

https://youtu.be/KawcuqugCfY?si=XLcE7pIkJUIK5gG5
https://youtu.be/KawcuqugCfY?si=XLcE7pIkJUIK5gG5
https://youtu.be/KawcuqugCfY?si=XLcE7pIkJUIK5gG5
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qua các việc làm mà học sinh kể 

được, GV định hướng để đưa ra nội 

dung về quyền con người và nhấn 

mạnh những thú vui không an toàn, 

cản trở quyền của người khác, hay 

có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

9 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề : Lớp học thân 

thương. 

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

*Q N:BP:– Quyền được bày tỏ ý 

kiến và hội họp (Điều 34 Luật Trẻ 

em)  

* Tích hợp thông qua việc HS tham 

gia nêu ý kiến về tiêu chí bầu chọn 

lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng,… và 

thực hiện quyền bầu của mình. 

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

10 

10 

Bảo vệ 

tình bạn – 

Chúng 

mình hiểu 

nhau 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Tìm hiểu quyền và 

bổn phận của trẻ 

em. (CĐ3.1) 

1 tiết  

 

  

10 
- HĐGD theo chủ 

đề: Bảo vệ tình bạn 
1 tiết  

*LTCM: BP: - Biết cách hòa giải bất 

đồng trong quan hệ bạn bè  

+ HĐ1: Em sẽ làm gì khi hai bạn 

trong lớp đánh nhau? 

- Giáo dục học sinh tinh thần đoàn 

kết trong lao động và học tập tạo 

nên sự gắn kết to lớn tạo nên mọi 

thành công 

 

- Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

 

10 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Chúng mình hiểu 

nhau  

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

1 tiết  

 

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D


động của tuần sau. 

11 

11 

Thầy cô 

trong mắt 

em - Món 

quà tặng 

thầy cô 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Tìm hiểu về ngày 

nhà giáo VN 20/11; 

Hội diễn văn nghệ 

20/11. 

1 tiết  
*LTCM: BP: Kể lại được điều ấn 

tượng nhất về thầy giáo, cô giáo và 

thể hiện tình cảm với thầy cô bằng 

sản phẩm tự làm  

+ HĐ 2: Em nhớ nhất kỉ niệm gì về 

cô giáo cũ của mình? 

- Giáo dục học sinh lòng biết ơn đối 

với thầy cô giáo của mình từ đ  c  

hướng học tập phấn đấu để trở thành 

những người lao động có ích cho xã 

hội 

 

 

Dạy 

bài 12 

thay 

cho bài 

11 để 

phù 

hợp 

với 

ngày 

NGVN 

20/11 

11 

- HĐGD theo chủ 

đề: Thầy cô trong 

mắt em. 

1 tiết  

- Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

11 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Món quà tặng 

thầy cô  

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

12 

12 
Phấn đấu 

trờ thành 

Đội viên – 

Tự hào về 

Đội ta  

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Phát động phong 

trào trường học 

hạnh phúc; Tìm 

hiểu về xây dựng 

trường học hạnh 

phúc (tiểu phẩm, 

trả lời câu hỏi 

phỏng vấn) 

1 tiết  

*GDĐP: BP 

HĐ 4. Vận dụng 

Xây dựng kế hoạch phấn đấu trở 

thành Đội viên 

* LTCM: BP: - Giáo dục để học sinh 

có ý thức phần đấu trở thành người 

Đội viên của Đội TNTPHCM, Đứng 

trong hàng ngũ của Đội là niềm tự 

hào của mỗi học sinh 

- Tích hợp trong HĐ GDTCĐ: HĐ 

xây dựng kế hoạch để trở thành Đội 

viên 

- Dự kiến các việc em cần làm để 

 

Dạy 

bài 11 

thay 

cho bài 

12 để 

phù 

hợp 

với 

ngày 

NGVN 

20/11 12 
- HĐGD theo chủ 

đề: Phấn đấu trở 

thành đội viên 

1 tiết  

- Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/l

UK2NkSMkR8?s

https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF


phấn đấu trở thành đội viên 

- Chia sẻ kế hoạch của mình với các 

bạn trong lớp? 

i=TUO8thbXNOt

0abZF 

12 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Tự hào về Đội ta. 

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

 

 

 

 

 

Giữ 

gìn 

nhà 

cửa 

ngăn 

nắp, 

sạch 

đẹp 

13 

13 

Tự sắp 

xếp đồ 

dùng 

ngăn nắp 

- Đôi tay 

khéo léo 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Tiểu phẩm: Chủ đề 

Uống nước nhớ 

nguồn. 

1 tiết  

 

  

13 
- HĐGD theo chủ 

đề: Tự sắp xếp đồ 

dùng ngăn nắp 

1 tiết  

*Q N: BP 

- Quyền được sống trong môi 

trường an toàn đảm bảo sức khỏe 

- Bổn phận của tẻ em đối với gia 

đình 

- Tích hợp trong HĐGDTCĐ (HĐ 

1) 

- Câu hỏi: Em nêu những việc đã 

làm để sắp xếp đồ dùng trong nhà 

của mình? 

Nhà cửa không sạch sẽ gọn gàng sẽ 

ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe 

của các thành viên trong gia đình? 

* T  : BP: - Giáo dục học sinh 

sống và học tập theo tư tưởng đạo 

đức phong cách của Bác Hồ: Có thói 

quen giữ gìn nhà cửa gọn gàng, ngăn 

nắp, sạch sẽ 

- Tích hợp trong HDGDTCĐ: HĐ 2 

- CH: Em đã làm những công việc gì 

để sắp xếp đồ dùng trong gia đình 

- Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

 

https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D


mình? 

 

13 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Đôi tay khéo léo. 

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

 - Bài giảng điện 

tử; học liệu số 

https://drive.goog

le.com/drive/fold

ers/16g63TLJbH4

Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9

HL 

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

14 

14 

Góc học 

tập đáng 

yêu – Góc 

nhà thân 

thƣơng 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Chủ đề Uống nước 

nhớ nguồn (tổ chức 

cho HS kể chuyện, 

tìm đọc câu ca dao 

tục ngữ về chủ đề 

trên). 

1 tiết  

 

  

14 
- HĐGD theo chủ 

đề: Góc học tập đáng 

yêu. 

1 tiết  

 - Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

 

14 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Góc nhà thân 

thương  

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

 

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D


15 

15 

Nhà là tổ 

ấm – Em 

chăm sóc 

nhà cửa 

- Sinh hoạt dƣới cờ:  

Viếng nghĩa trang 

thành phố; Nói 

chuyện truyền 

thống ngày thành 

lập QĐND 

22/12; Kết nạp đội 

viên đợt 1 

 

1 tiết  

*ANQP: LH 

- Học sinh được ôn lại truyền thống 

của Quân đội nhân dân Việt Nam, 

biết trân trọng và tự hào về truyền 

thống yêu nước, truyền thống đấu 

tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc. Từ 

đó có ý thức học tập rèn luyện để sau 

này xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

  

15 
- HĐGD theo chủ 

đề: Nhà là tổ ấm 
1 tiết  

 - Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

 

15 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Em chăm sóc nhà 

cửa  

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

 - Bài giảng điện 

tử; học liệu số 

https://drive.goog

le.com/drive/fold

ers/16g63TLJbH4

Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9

HL 

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

16 

16 
Nhà sạch 

thì mát – 

Chăm 

làm việc 

nhà 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Ngày hội vì sức 

khỏe cộng đồng 

(tuyên truyền sức 

khoẻ cộng đồng) 

1 tiết  

 

  

16 
- HĐGD theo chủ 

đề: Nhà sạch thì mát 
1 tiết  

 - Laptop 

- Máy chiếu 
 

https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D


- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

16 

- Sinh hoạt lớp: 

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Chăm làm việc 

nhà. 

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

 

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

 17 

17 

Đồ dùng 

của ngƣời 

thân – 

Câu 

chuyện 

yêu 

thƣơng 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Phòng chống bạo 

lực học đường 

(CĐ1.3) 

1 tiết  

 

  

17 
- HĐGD theo chủ 

đề: Đồ dùng của 

người thân. 

1 tiết  

*Q N: BP 

- Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng 

và bảo vệ sức khỏe 

- Bổn thận của trẻ em với gia đình 

- Tích hợp vào HĐ luyện tập TH  

- CH: Em sẽ làm gì để chăm sóc, bảo 

quản đồ dùng yêu thích của người 

thân trong gia đình? 

+ Em cần làm gì để thể hiện sự quan 

tâm đến sở thích, thói quen, mong 

muốn của người thân trong gia đình? 

- Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

 

17 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Câu chuyện yêu 

thương. 

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

 

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D


Gia 

đình 

yêu 

thƣơ

ng 

18 

18 

Lá thƣ tri 

ân – Tình 

cảm gia 

đình 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Văn nghệ mừng 

Đảng, mừng xuân – 

Phát động phong 

trào “Vì tầm vóc 

Việt”. 

1 tiết  

 

  

18 
- HĐGD theo chủ 

đề: Lá thư tri ân. 
1 tiết  

 - Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

 

18 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Tình cảm gia 

đình  

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

 

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

19 

19 

Lao động 

và thu 

nhập gia 

đình – 

Mua sắm 

tiết kiệm 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Sơ kết học kỳ I 
1 tiết  

 
  

19 
- HĐGD theo chủ 

đề: Lao động và thu 

nhập gia đình. 

1 tiết  

 - Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

 

19 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Mua sắm tiết 

kiệm  

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

1 tiết  

 

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D


dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

20 

20 

Tiết kiệm 

điện nƣớc 

trong gia 

đình – Sử 

dụng thiết 

bị điện 

nƣớc 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Phát động phong 

trào Tết sẻ chia - 

Xuân yêu thương. 

Tuyên truyền, kí 

cam kết về không 

sử dụng pháo, đèn 

trời,.. 

1 tiết  

 

  

20 
- HĐGD theo chủ 

đề: Tiết kiệm điện 

nước trong gia đình. 

1 tiết  

 - Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

awcuqugCfY?si=

XLcE7pIkJUIK5

gG5 

 

20 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Sử dụng thiết bị 

điện, nước. 

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

 

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

Ăn 

uống 

an 

toàn, 

hợp 

vệ 

sinh 

21 

21 Bếp nhà 

em – Tiêu 

chí đánh 

giá của 

ông Táo 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Phát động Tết trồng 

cây (CĐ4.1) 

Tiểu phẩm, văn 

nghệ: về chủ đề Tết 

trồng cây 

1 tiết  

 

  

21 
- HĐGD theo chủ 

đề: Bếp nhà em 
1 tiết  

 - Bài giảng điện 

tử; học liệu số 

https://drive.goog

le.com/drive/fold

 

https://youtu.be/KawcuqugCfY?si=XLcE7pIkJUIK5gG5
https://youtu.be/KawcuqugCfY?si=XLcE7pIkJUIK5gG5
https://youtu.be/KawcuqugCfY?si=XLcE7pIkJUIK5gG5
https://youtu.be/KawcuqugCfY?si=XLcE7pIkJUIK5gG5


ers/16g63TLJbH4

Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9

HL 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

21 

- Sinh hoạt lớp:  

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Tiêu chí đánh giá 

của ông Táo. 

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

 

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

22 

22 

Ăn sạch – 

Thực 

phẩm 

sạch 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Tuyên truyền lễ hội 

địa phương em. 

1 tiết  

 

  

22 
- HĐGD theo chủ 

đề: Ăn sạch 
1 tiết  

 *QCN: TP: - Quyền về sức khỏe, 

quyền được chăm sóc, quyền có đủ 

lương thực, thực phẩm, nước uống 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;  

- Quyền được phát triển: các em 

được chỉ bảo, hướng dẫn của cha mẹ 

về những lưu ý khi ăn uống ngoài 

hàng quán đảm bảo vệ sinh 

an toàn thực phẩm và chỉ ra một số 

nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực 

phẩm khi ăn ngoài hàng quán 

- Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

 

22 

- Sinh hoạt lớp: 

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Thực phẩm sạch. 

+ Tổng kết các hoạt 

1 tiết  

 
- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D


động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

23 

23 

Bên mâm 

cơm – 

Quy tắc 

ứng xử 

khi ăn 

uống 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Tuyên truyền cách 

phòng tránh các 

dịch bệnh theo 

mùa. (CĐ 4.2) 

1 tiết  

 

  

23 
- HĐGD theo chủ 

đề: Bên mâm cơm. 
1 tiết  

 - Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

 

23 

- Sinh hoạt lớp: 

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Quy tắc ứng xử 

khi ăn uống. 

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

 

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

24 

24 Ăn uống 

ngoài 

hàng 

quán – 

Cẩm nang 

ăn uống 

an toàn 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Tuyên truyền ý 

nghĩa, lịch sử thành 

lập ngày 8/3; Văn 

nghệ CM ngày 

Quốc tế Phụ nữ 8/3. 

1 tiết  

 

  

24 
- HĐGD theo chủ 

đề: Ăn uống ngoài 

hàng quán. 

1 tiết  

*Q N: BP: 

- Quyền được đảm bảo an toàn về 

tính mạng, s c khỏe, thân thể 

- Bổn phận đối với bản thân   

- Tích hợp trong HĐGDTCĐ (HĐ 

THLT) 

- Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/l

UK2NkSMkR8?s

i=TUO8thbXNOt

 

https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
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- Nên ăn hàng, uống quán vào những 

hoàn cảnh nào? 

- Nên lưu ý điều gì để đảm bảo an 

toàn những khi phải ra ngoài ăn? 

Lựa chọn hàng quán thế nào? Kiểm 

tra vệ sinh an toàn của quán ra sao? 

0abZF 

24 

- Sinh hoạt lớp: 

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Cẩm nang ăn 

uống an toàn. 

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

 

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

Hoạt 

động 

vì 

cộng 

đồng 

25 

25 

Truyền 

thống quê 

hƣơng em 

– Tự hào 

về truyền 

thống quê 

hƣơng em 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Ngoại khóa: Ngày 

Hội Thiếu nhi vui 

khỏe: Kết nạp đội 

viên đợt 2 

1 tiết  

 

  

25 
- HĐGD theo chủ 

đề: Truyền thống 

quê hương em. 

1 tiết  

*GDĐP: BP 

HĐ1: Khởi động 

HS nghe bài hát Tôi là người thợ lò. 

HĐ2: Khám phá 

HS tìm hiểu về một số nghề truyền 

thống của Quảng Ninh. 

HĐ3: Lập kế hoạch tìm hiểu về 

truyền thống quê hương. 

HĐ4: Vận dụng 

HS xem vi deo về làng nghề truyền 

thống của Quảng Ninh. 

* Q N: BP: - Quyền được tìm kiếm, 

thu thập các thông tin dưới mọi hình 

thức theo quy định của pháp luật.    

- Quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi 

trường, tài nguyên thiên nhiên; 

quyền và nghĩa vụ bảo vệ di sản văn 

- Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

Học ở 

Thư 

viện 

https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D


hóa. 

Tích hợp HĐ2.Lập kế hoạch tìm 

hiểu một số nét truyền thống tại địa 

phương. 

+ Để tìm hiểu được một số nét 

truyền thống tại ở quê hương em có 

thể tìm hiểu qua đâu? 

+ Em hãy nêu những việc làm cụ thể 

để giữ gìn và bảo vệ môi trường, tài 

nguyên thiên nhiên; bảo vệ các di 

sản văn hóa? 

* TĐ Đ  : BP: - Giáo dục học 

sinh lòng tự hào về những truyền 

thống của quê hương, có ý thực học 

tập để xây dựng và phát triển truyền 

thống đó 

- Tích hợp trong HĐGDTCĐ: HĐ 2 

lập kế hoạch tìm hiểu về truyền 

thống quê hương 

- CH: Em biết những truyền thống gì 

của dân tộc ta? 

- Để phát huy những truyền thống đó 

em cần làm gì? 

25 

- Sinh hoạt lớp: 

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Tự hào về truyền 

thống quê hương em. 

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

 - Bài giảng điện 

tử; học liệu số 

https://drive.goog

le.com/drive/fold

ers/16g63TLJbH4

Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9

HL 

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

26 26 
Mùa đông 

ấm, mùa 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Phát động phong 
1 tiết  

 
  



hè vui – 

Món quà 

tặng bạn 

trào “Giờ trái đất” 

(BVMT, 

SDNLTK&HQ -

CĐ 2.1+4.1) 

26 

- HĐGD theo chủ 

đề: Mùa đông ấm, 

mùa hè vui. 

1 tiết  

*QCN: BP: Quyền được tìm kiếm, 

thu thập các thông tin dưới mọi 

hình thức theo quy định của pháp 

luật và quyền được đảm bảo an 

sinh xã hội theo quy định của pháp 

luật. 

- Quyền tìm hiểu được thông tin về 

những vùng có thiên tai, dịch bệnh, 

những khó khăn mà họ đã gặp 

phải... 

 

*Tích hợp vào hoạt động 1: Tìm 

hiểu thông tin về những vùng có 

thiên tai, dịch bệnh mới xảy ra. 

+ HS thảo luận về sự thiếu thốn 

trong cuộc sống, sinh hoạt của các 

bạn học sinh vùng đó. 

+ Nêu những việc em đã làm để chia 

sẻ cùng những người dân, các bạn 

nhỏ vùng thiên tai, dịch bệnh? 

- Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

 

26 

- Sinh hoạt lớp: 

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Món quà tặng 

bạn. 

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

 

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

27 27 

 

 

Giúp đỡ 

ngƣời 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Tuyên truyền về ý 

nghĩa của ngày 

thành lập Đoàn 

1 tiết  

 

  

https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
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khuyết tật 

- Đồng 

cảm 

với ngƣời 

khuyết tật 

thanh niên CSHCM 

26/3 (về việc phấn 

đấu để trở thành 

đoàn viên); 

27 

- HĐGD theo chủ 

đề: Giúp đỡ người 

khuyết tật. 

1 tiết  

*LTCM: TP: Tham gia một số hoạt 

động tình nguyện, nhân đạo, giáo 

dục truyền thống do nhà trường, địa 

phương tổ chức 

- Giáo dục lòng thương người biết 

thông cảm, chia sẻ với những người 

có khó khăn hơn mình, biết đấu 

tranh chống lại biểu hiện tiêu cực, cơ 

hội lợi dụng người khuyết tật. 

*QCN: BP: Quyền của người khuyết 

tật: 

- Quyền được tôn trọng, tham gia bình 

đẳng vào các hoạt động xã hội.  

- Sống độc lập hòa nhập cộng đồng 

(Điều 4 Quyền và nghĩa vụ của người 

khuyết tật). 

* Tích hợp vào  hoạt động 2: Lập kế 

hoạch giúp đỡ người khuyết tật  

+ Em đã làm gì để gi p đỡ những 

người KT? 

+ Em hãy kể những việc làm vi 

phạm pháp luật của một số người đã 

lợi dụng người KT để mang lại lợi 

ích cho mình? 

* Tích hợp vào HĐ3: Liên hệ 

+ Con có biết trong trường mình có 

bạn KT nào?Bạn gặp kh  khăn gì? 

+ Với những bạn khuyết tật con có 

 ng xử và gi p đỡ học ntn? 

- Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

 

27 
- Sinh hoạt lớp: 

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Đồng cảm với 

1 tiết  

 - ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
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người khuyết tật. 

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

Làm 

bạn 

với 

thiên 

nhiên 

28 

28 

Quê 

hƣơng em 

tƣơi đẹp - 

Tự hào về 

vẻ đẹp 

quê 

hƣơng 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Hát, đọc thơ, kể 

chuyện về những 

gương điển hình 

của thiếu niên, nhi 

đồng 

1 tiết  

 

  

28 
- HĐGD theo chủ 

đề: Quê hương em 

tươi đẹp. 

1 tiết  

 - Bài giảng điện 

tử; học liệu số 

https://drive.goog

le.com/drive/fold

ers/16g63TLJbH4

Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9

HL 

- Laptop 

- Máy chiếu 

 

28 

- Sinh hoạt lớp: 

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Tự hào về vẻ đẹp 

quê hương. 

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

 
- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K3

Pd4T5Bro0?si=Le

LPi5fiLwmk1_-D 

 

29 
29 

Tuyên 

truyền 

bảo vệ 

thiên 

nhiên – 

Tuyên 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Hát, đọc thơ, câu 

đố giới thiệu về 

cảnh đẹp quê 

hương, đất nước 

1 tiết  

 

  

29 - HĐGD theo chủ 1 tiết  *GDĐP: Bảo vệ môi trường nơi - Laptop  

https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D


truyền 

viên nhí 

đề: Tuyên truyền 

bảo vệ thiên nhiên 

công cộng. 

 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

29 

- Sinh hoạt lớp: 

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Tuyên truyền 

viên nhí 

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

 

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

30 

30 

Môi 

trƣờng 

kêu cứu – 

Bảng 

thông tin 

môi 

trƣờng 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Giới thiệu cuốn 

sách hay về chủ đề 

môi trường và cảnh 

đẹp quê hương 

1 tiết  

 

  

30 
- HĐGD theo chủ 

đề: Môi trường kêu 

cứu. 

1 tiết  

* TĐĐ  : TP: Tham gia tích cực 

vào các hoạt động phù hợp với lứa 

tuổi về phòng, chống ô nhiễm môi 

trường. 

- Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

 

30 

- Sinh hoạt lớp: 

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Bảng thông tin 

môi trường. 

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

 

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

31 31 
 

 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Ngày hội đọc sách. 
1 tiết  

 
  

https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
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31 

 

Môi 

trƣờng 

xanh – 

Hành 

động vì 

môi 

trƣờng 
- HĐGD theo chủ 

đề: Môi trường xanh. 
1 tiết  

* TĐĐ  : TP: Tham gia tích cực 

vào các hoạt động phù hợp với lứa 

tuổi về phòng, chống ô nhiễm môi 

trường. 

- Bài giảng điện 

tử; học liệu số 

https://drive.goog

le.com/drive/fold

ers/16g63TLJbH4

Q8dyh-_-

97Xim5ABrKQ9

HL 

- Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

 

31 

- Sinh hoạt lớp: 

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Hành động vì 

môi trường. 

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

 

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

Tìm 

hiểu 

thế 

giới 

nghề 

nghiệ

p 

32 

32 

Nghề 

em yêu 

thích – 

Đức tính 

nghề 

nghiệp 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Tuyên truyền ý 

nghĩa ngày 30/4; 

01/5. 

1 tiết  

 

  

32 
- HĐGD theo chủ 

đề: Nghề em yêu 

thích. 

1 tiết  

 - Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/l

UK2NkSMkR8?s

i=TUO8thbXNOt

0abZF 

 

32 
- Sinh hoạt lớp: 

+ Sinh hoạt theo chủ 
1 tiết  

 - ND sinh hoạt 

tuần 
 

https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF
https://youtu.be/lUK2NkSMkR8?si=TUO8thbXNOt0abZF


đề: Đức tính nghề 

nghiệp.  

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

- Máy chiếu 

33 

33 

 

Ngƣời lao 

động 

tƣơng lai 

– Tấm 

gƣơng 

nghề 

nghiệp 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Tuyên truyền 

phòng chống đuối 

nước, TNTT 

(CĐ1.5) 

1 tiết  

 

  

33 

- HĐGD theo chủ 

đề: Người lao động 

tương lai. 

1 tiết  

 - Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

 

33 

- Sinh hoạt lớp: 

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Tấm gương nghề 

nghiệp  

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

 

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

34 34 

An toàn 

là bạn – 

Nguyên 

tắc đảm 

bảo an 

toàn 

trong lao 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Kể chuyện về Bác 

Hồ với Thiếu niên, 

Nhi đồng; Tìm hiểu 

truyền thống Đội 

TNTP Hồ Chí 

Minh. 

1 tiết  

 

  

https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D


34 

động 

- HĐGD theo chủ 

đề: An toàn là bạn. 
1 tiết  

 - Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

 

34 

- Sinh hoạt lớp: 

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Nguyên tắc đảm 

bảo an toàn trong lao 

động  

+ Tổng kết các hoạt 

động trong tuần và 

dự kiến các hoạt 

động của tuần sau. 

1 tiết  

 

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

35 

35 

Hồ sơ 

 trải 

nghiệm – 

Buổi liên 

hoan cuối 

năm 

- Sinh hoạt dƣới cờ: 

Tổng kết năm học 
1 tiết  

 
  

35 
- HĐGD theo chủ 

đề: Hồ sơ trải 

nghiệm 

1 tiết  

 - Laptop 

- Máy chiếu 

- Nhạc khởi động 

https://youtu.be/K

3Pd4T5Bro0?si=

LeLPi5fiLwmk1_

-D 

 

35 

- Sinh hoạt lớp: 

+ Sinh hoạt theo chủ 

đề: Buổi liên hoan 

cuối năm 

+ Đề ra các hoạt 

động hành động 

trong hè. 

+ Phương hướng cho 

năm học sau. 

1 tiết  

 

- ND sinh hoạt 

tuần 

- Máy chiếu 

 

 

6.  MÔN TIẾNG ANH – Globall Success 

https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D
https://youtu.be/K3Pd4T5Bro0?si=LeLPi5fiLwmk1_-D


 

HỌC KÌ I: 18 tuần x 04 tiết/ tuần = 72 tiết 

 

Tuần 

 

Chƣơng trình và SGK  

Thiết bị đồ dùng dạyhọc 

 

 

Ghi 

chú 
Chủ đề Tên bài học 

Tiết 

theo 

PPCT 
Thời 

lƣợng 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me and  

my 

friends 

 

Làm quen với Chương trình và SGK 

TA3 và các tài liệu bổ trợ liên quan trên 

mạng. 

1 
1 

Sách Giáo Khoa TA3 và các tài liệu bổ trợ  liên quan 

trên mạng. 

 

Starter (A. Numbers) 2 

3 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Starter (B. The Alphabet) 3 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Starter (C. Fun Time) 4 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

2 

Unit 1: Hello- Lesson 1 (1,2,3) 5 

6 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 1: Hello - Lesson 1 (4,5,6) 6 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 1: Hello - Lesson 2 (1,2,3) 7 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 1: Hello - Lesson 2 (4,5,6) 8 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

3 Unit 1: Hello - Lesson 3 (1,2,3) 9 - Flash cards/ pictures and posters, computer, 
 



projector (T.V), hoclieu.vn 

Unit 1: Hello - Lesson 3 (4,5,6) 10 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 2: Our names - Lesson 1 (1,2,3) 11 

6 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 2: Our names - Lesson 1 (4,5,6) 12 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

4 

Unit 2: Our names - Lesson 2 (1, 2, 3) 13 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 2: Our names - Lesson 2 (4,5,6) 14 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 2: Our names - Lesson 3 (1, 2, 3) 15 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 2: Our names - Lesson 3 (4,5,6) 16 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

5 

 

Unit 3: Our friends - Lesson 1 (1,2,3) 17 

6 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 3: Our friends - Lesson 1 (4,5,6) 18 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 3: Our friends - Lesson 2 (1,2,3) 
19 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 3: Our friends - Lesson 2 (4,5,6) 20 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 



6 

Unit 3: Our friends - Lesson 3 (1,2,3) 21 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 3: Our friends - Lesson 3 (4, 5,6) 22 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 4: Our bodies - Lesson 1 (1,2,3) 23 

 

 

 

 

6 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 4: Our bodies - Lesson 1 (4, 5,6) 24 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

7 

Unit 4: Our bodies - Lesson 2 (1,2,3) 25 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 4: Our bodies - Lesson 2 (4,5,6) 26 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 4: Our bodies - Lesson 3 (1,2,3) 27 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 4: Our bodies - Lesson 3 (4, 5, 6) 28 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

8 

Unit 5: My hobbies - Lesson 1 (1,2,3) 29 

6 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 5: My hobbies - Lesson 1 (4,5,6) 30 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 5: My hobbies - Lesson 2 (1,2,3) 
31 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 5: My hobbies - Lesson 2 (4,5,6) 
32 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 



9 

Unit 5: My hobbies - Lesson 3 (1,2,3) 33 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 5: My hobbies - Lesson 3 (4,5,6) 34 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Review 1 (Activity 1- 2) 35 

3 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Review 1 (Activity 3 - 5) 36 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me and  

my 

school 

 

Fun time (Activity 1- 3) 
37 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 6: Our school - Lesson 1 (1,2,3) 38 

6 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 6: Our school - Lesson 1 (4,5,6) 39 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 6: Our school - Lesson 2 (1,2,3) 40 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

11 

Unit 6: Our school - Lesson 2 (4,5,6) 41 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 6: Our school - Lesson 3 (1,2,3) 42 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 6: Our school - Lesson 3 (4,5,6) 43 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 7: Classroom instructions- Lesson 

1 (1,2,3) 
44 6 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 



12 

Unit 7: Classroom instructions- Lesson 

1 (4,5,6) 
45 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 7: Classroom instructions -Lesson 

2 (1,2,3) 
46 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 7: Classroom instructions -Lesson 

2 (4,5,6) 
47 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 7: Classroom instructions - 

Lesson 3 (1,2,3) 
48 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

13 

Unit 7: Classroom instructions -Lesson 

3 (4,5,6) 
49 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 8: My school things - Lesson 1 

(1,2,3) 
50 

 

 

 

 

6 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 8: My school things - Lesson 1 

(4,5,6) 
51 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 8: My school things - Lesson 2 

(1,2,3) 
52 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

14 

Unit 8: My school things - Lesson 2 

(4,5,6) 
53 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 8: My school things - Lesson 3 

(1,2,3) 
54 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 8: My school things - Lesson 3 

(4,5,6) 
55 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 9: Colours- Lesson 1 (1,2,3) 56 6 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 



15 

Unit 9: Colours- Lesson 1 (4,5,6) 57 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 9: Colours- Lesson 2 (1,2,3) 58 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 9: Colours- Lesson 2 (4,5,6) 59 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 9: Colours- Lesson 3 (1,2,3) 60 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

16 

Unit 9: Colours- Lesson 3 (4,5,6) 61 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 10: Break and activities- Lesson 1 

(1,2,3) 
62 

 

 

 

 

 

6 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 10: Break and activities- Lesson 1 

(4,5,6) 
63 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 10: Break and activities - Lesson 

2 (1,2,3) 
64 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

17 

 

Unit 10: Break and activities- Lesson 2 

(4,5,6) 
65 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 10: Break and activities- Lesson 3 

(1,2,3) 
66 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 10: Break and activities - Lesson 

3 (4,5,6) 
67 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Review 2 (Activity 1- 2) 68 3 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 



 

 

 

18 

Review 2 (Activity 3- 5) 69 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Fun time (Activity 1- 3) 
70 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

1
st
 semester test 

71 1 Paper test 
 

1
st
 test's correction 72 1 Computer, projector (T.V)  

 

HỌC KÌ II: 17 tuần x 04 tiết/ tuần = 68 tiết 

 

Tuần 

 

Chƣơng trình và SGK  

Thiết bị đồ dùng dạyhọc 

 

 

Ghi chú 

Chủ đề Tên bài học 

Tiết 

theo 

PPCT 
Thời 

lƣợng 

19 

 

 

 

 

 

Me and 

my 

family 

 

 

Unit 11: My family- Lesson 1 (1,2,3) 73 

6 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 11: My family- Lesson 1 (4,5,6) 74 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 11: My family- Lesson 2 (1,2,3) 75 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 11: My family- Lesson 2 (4,5,6) 76 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

20 
Unit 1: My family- Lesson 3 (1,2,3) 77 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 11: My family- Lesson 3 (4,5,6) 78 - Flash cards/ pictures and posters, computer,  



projector (T.V), hoclieu.vn 

Unit 12: Jobs- Lesson 1 (1,2,3) 79 

6 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 12: Jobs- Lesson 1 (4,5,6) 80 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

21 

Unit 12: Jobs- Lesson 2 (1,2,3) 81 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 12: Jobs- Lesson 2 (4,5,6) 82 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 12: Jobs- Lesson 3 (1,2,3) 83 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 12: Jobs- Lesson 3 (4,5,6) 84 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

22 

Unit 13: My house- Lesson 1 (1,2,3) 85 

6 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 13: My house- Lesson 1 (4,5,6) 86 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 13: My house- Lesson 2 (1,2,3) 87 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 13: My house- Lesson 2 (4,5,6) 88 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

23 
Unit 13: My house - Lesson 3 (1,2,3) 89 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 13: My house- Lesson 3 (4,5,6) 90 - Flash cards/ pictures and posters, computer,  



projector (T.V), học liệu.vn 

Unit 14: My bedroom - Lesson 1 (1,2,3) 91 

6 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 14: My bedroom - Lesson 1 (4,5,6) 92 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

24 

 

Unit 14: My bedroom- Lesson 2 (1,2,3) 93 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 14: My bedroom- Lesson 2 (4,5,6) 94 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 14: My bedroom- Lesson 3 (1,2,3) 95 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 14: My bedroom- Lesson 3 (4,5,6) 96 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

25 

 

Unit 15: At the dining table- Lesson 1 

(1,2,3) 

97 

 

6 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 15: At the dining table- Lesson 1 

(4,5,6) 
98 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 15: At the dining table- Lesson 2 

(1,2,3) 
99 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 15: At the dining table- Lesson 2 

(4,5,6) 

100 

 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

26 

Unit 15: At the dining table- Lesson 3 

(1,2,3) 

101 

 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

 Unit 15: At the dining table - Lesson 3 102 - Flash cards/ pictures and posters, computer,  



(4,5,6) projector (T.V), hoclieu.vn 

Review 3 (Activity 1- 2) 103 

3 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Review 3 (Activity 3- 5) 104 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

Me and 

the 

world 

around 

 

 

 

 

Fun time (Activity 1- 3) 
105 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 16: My pets- Lesson 1 (1,2,3) 106 

6 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 16: My pets - Lesson 1 (4,5,6) 107 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 16: My pets - Lesson 2 (1,2,3) 108 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

28 

Unit 16: My pets- Lesson 2 (4,5,6) 109 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 16: My pets - Lesson 3 (1,2,3) 110 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 16: My pets- Lesson 3 (4,5,6) 111 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 17: Our toys- Lesson 1(1,2,3) 112 

6 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

29 Unit 17: Our toys- Lesson 1(4,5,6) 113 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 



Unit 17: Our toys- Lesson 2 (1,2,3) 114 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 17: Our toys- Lesson 2 (4,5,6) 115 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 17: Our toys- Lesson 3 (1,2,3) 116 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

30 

Unit 17: Our toys- Lesson 3 (4,5,6) 117 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 18- Playing and doing- Lesson 1 

(1,2,3) 
118 

6 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 18: Playing and doing- Lesson 1 

(4,5,6) 
119 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 18: Playing and doing- Lesson 2 

(1,2,3) 
120 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 
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Unit 18: Playing and doing- Lesson 2 

(4,5,6) 
121 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 18: Playing and doing- Lesson 3 

(1,2,3) 
122 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 18: Playing and doing - Lesson 3 

(4,5,6) 
123 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 19: Outdoor activities- Lesson 1 

(1,2,3) 
124 

6 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

32 
Unit 19: Outdoor activities- Lesson 1 

(4,5,6) 
125 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 



Unit 19: Outdoor activities - Lesson 2 

(1,2,3) 
126 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 19: Outdoor activities- Lesson 2 

(4,5,6) 
127 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 19: Outdoor activities- Lesson 3 

(1,2,3) 
128 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

33 

 

 

Unit 19: Outdoor activities -Lesson 3 

(4,5,6) 
129 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 20: At the zoo- Lesson 1 (1,2,3) 130 

6 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 20: At the zoo- Lesson 1 (4,5,6) 131 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 20: At the zoo- Lesson 2 (1,2,3) 132 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

34 

Unit 20: At the zoo- Lesson 2 (4,5,6) 133 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 20: At the zoo- Lesson 3 (1,2,3) 134 
- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Unit 20: At the zoo- Lesson 3 (4,5,6) 
135 

 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

Review 4 (Activity 1-2) 136 

3 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

35 Review 4 (Activity 3- 5) 137 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 



Fun time (Activity 1- 3) 
138 

- Flash cards/ pictures and posters, computer, 

projector (T.V), hoclieu.vn 

 

2
nd

 semester test 
139 1 Paper test. 

 

2
nd

 test's correction 140 1 Computer, projector (T.V)  

 

7.  MÔN NGHỆ THUẬT (MĨ THUẬT)- Sách Cánh Diều 

Chủ đề 
Tuầ

n 

   

Tiết 

theo 

PPCT 

Chƣơng trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều 

chỉnh (nếu có) 

Thiết bị, đồ dùng dạy 

học 

Ghi 

chú Tên 

bài học 
Nội dung 

Tiết theo  

thời lƣợng 

Chủ đề 

1: Sáng 

tạo cùng 

màu sắc 

1 1 

Bài 1: 

Những 

màu 

sắc 

khác 

nhau (2 

tiết) 

 

Tiết 1 

Thực hành cá nhân: Tạo màu 

thứ cấp. Vẽ hình ảnh yêu thích 

và sử dụng màu cơ bản và màu 

thứ cấp để hoàn thành sản phẩm. 

 

   1 tiết 

 

 
 

- Máy tính, máy chiếu, 

giấy màu, màu vẽ, kéo, 

hồ dán,... 

- Bài điện tử: 

https://www.hoc10.v 

n/hoc-lieu/mi- thuat/lop-

3/ 

 

2 2 

Tiết 2 

Thực hành nhóm: Vẽ hoặc xé, 

dán sản phẩm có sử dụng màu 

thứ cấp. 

1 Tiết  

3 3 

Bài 2: 

Sáng 

tạo với 

vật liệu 

có màu 

đậm, 

màu 

nhạt (2 

tiết) 

Tiết 1 

Thực hành cá nhân: Sử dụng 

vật liệu có màu đậm, màu nhạt 

để tạo sản phẩm đan nong mốt. 

1 Tiết 

* GDQPAN: tình 

yêu quê hương vào 

HĐ Hình thành 

kiến thức mới (Tiết 

1): 

* GDĐP: - Chủ đề 

5: Nghề thủ công 

truyền thống ở 

Quảng Ninh.  

+ HĐ Hình thành 

kiến thức mới ( Tiết 

1): Tìm hiểu nghề 

thủ công truyền 

thống ở địa phương 

em.   

- Giấy màu, kéo, hồ dán, 

bìa, SGK, máy tính, máy 

chiếu. Một số sản phẩm 

TK, bàn mẫu, bảng 

nhóm… 

- Bài điện tử: 

https://www.hoc10.v 

n/hoc-lieu/mi- thuat/lop-

3/ 

 

4 4 

Tiết 2 

Thực hành: Sử dụng vật liệu có 

màu đậm, màu nhạt để tạo sản 

phẩm khung tranh, ảnh. 

1 Tiết  

https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/


Chủ đề 

2: Hình 

ảnh nổi 

bật 

5 5 
Bài 3: 

Sự thú 

vị của 

hình 

ảnh nổi 

bật (2 

tiết) 

Tiết 1 

Thực hành cá nhân: Sáng tạo 

sản phẩm con vật có hình ảnh 

nổi bật. 

1 Tiết 

 

- Máy tính, máy chiếu, 

màu, giấy A4 giấy màu, 

bút chì, kéo, giá vẽ… 

- Bài điện tử: 

https://www.hoc10.v 

n/hoc-lieu/mi- thuat/lop-

3/ 

Video bài hát: Đồ vật bé 

yêu https://www.youtube. 

com/watch?v=uhlSl 

A_APms 

 

6 6 

Tiết 2 

Thực hành nhóm: Tạo sản phẩm 

có hình ảnh nổi bật bằng cách vẽ 

hoặc cắt, xé dán. 

1 Tiết  

7 7 

Bài 4: 

Đồ vật 

trong 

gia 

đình (2 

tiết) 

 

Tiết 1 

Thực hành cá nhân: tạo được 

sản phẩm là đồ dùng, đồ chơi ( 

đèn lồng), … và trang trí hình 

ảnh/chi tiết nổi bật trên sản 

phẩm. 

1 Tiết 

 

 

- Máy tính, máy chiếu, 

bảng nhóm, giá vẽ, giấy 

màu, giấy A4, màu vẽ, bút 

chì, kéo, hồ dán, sản phẩm 

TK.   

- Bài điện tử: 

https://www.hoc10.v 

n/hoc-lieu/mi- 

thuat/lop-3/ 

 

 

8 8 

Tiết 2 

Thực hành nhóm: tạo sản phẩm 

đồ vật trong gia đình theo theo 

sự phân công của nhóm. 

1 Tiết 

Chủ đề 

3: Tạo 

dáng 

ngƣời 

9 9 

Bài 5: 

Hình 

dáng cơ 

thể em 

(2 tiết) 

Tiết 1 

Thực hành cá nhân: Tạo dáng 

người động (mức độ đơn giản). 

1 Tiết 

 

- Máy tính, máy chiếu, 

giấy màu, giấy A4, màu 

vẽ, bút chì, kéo, hồ dán, 

giá vẽ... 

- Bài điện tử: 

https://www.hoc10.v 

n/hoc-lieu/mi- 

thuat/lop-3/ 

- Video bài hát: "Ồ sao 

bé không lắc 

https://www.youtube. 

com/watch?v=bkdJ9 

hK04zo 

 

10 10 

Tiết 2 

Thực hành nhóm: Tạo sản phẩm 

nhóm có các dáng người động 

về chủ đề yêu thích. 

1 Tiết  

11 11 
Bài 6: 

Trò 

Tiết 1 

Thực hành cá nhân: Vẽ tranh trò 
1 Tiết 

* PP Mĩ thuật mới: 

Vẽ cùng nhau và 

- Máy tính, máy chiếu, 

giấy màu, màu vẽ, giấy 
 

https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.youtube.com/watch?v=uhlSlA_APms
https://www.youtube.com/watch?v=uhlSlA_APms
https://www.youtube.com/watch?v=uhlSlA_APms
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.youtube.com/watch?v=bkdJ9hK04zo
https://www.youtube.com/watch?v=bkdJ9hK04zo
https://www.youtube.com/watch?v=bkdJ9hK04zo


chơi 

thú vị 

(2 tiết) 

 

chơi yêu thích. sáng tạo câu chuyện 

trong hoạt động thực 

hành sáng tạo và 

chia sẻ cảm nhận 

(tiết 2) 

A4, kéo, hồ dán, hình 

ảnh TK, giá vẽ... 

Bài điện tử: 

https://www.hoc10.v 

n/hoc-lieu/mi- 

thuat/lop-3/ 

12 12 

Tiết 2 

Thực hành nhóm: Vẽ hoặc xé 

dán tranh về trò chơi yêu thích 

với dáng người khác nhau. 

1 Tiết  

Chủ đề 

4: Sự 

kiện vui 

vẻ 

13 13 

Bài 7: 

Thiệp 

chúc 

mừng 

(2 tiết) 

 

Tiết 1 

Thực hành cá nhân: Tạo tấm 

thiệp chúc mừng gửi tặng người 

thân hoặc Thầy Cô, bạn bè,… có 

trang trí hình ảnh nổi bật trên 

tấm thiệp. 

1 Tiết 

 

- Máy tính, máy chiếu, lá 

cây, giấy A4, giấy màu, 

màu vẽ, kéo,  hồ dán, 

bảng nhóm…  

- Bài điện tử: 

https://www.hoc10.v 

n/hoc-lieu/mi- thuat/lop-

3/ 

- Video bàt bài “Chúc 

mừng sinh nhật” 

https://www.youtube. 

com/watch?v=l6xrjQ 

QzP3o 

 

14 14 

Tiết 2 

Thực hành nhóm: Tạo tấm thiệp 

chúc mừng bằng chất liệu tự 

chọn. 

1 Tiết  

15 15 
Bài 8: 

Ngày 

hội ở 

trường 

em (2 

tiết) 

 

Tiết 1 

Thực hành cá nhân: Sử dụng 

màu sắc sẵn có (màu sáp, màu 

dạ…) để vẽ tranh về sự kiện vui 

vẻ theo ý thích (có một số dáng 

người ở tư thế động).  

1 Tiết 

* GDANQP: Tinh 

thần yêu nước, 

tham gia bảo vệ 

môi trường vào  

HĐ vận dụng (tiết 

2) 

* GDĐP:  Chủ đề 

8: Bảo vệ môi 

trường nơi công 

cộng. 

- Máy tính, máy chiếu, 

giấy màu, giấy A4, bút 

chì, màu vẽ, kéo,  hồ dán, 

tranh TK, bảng nhóm… 

- Bài điện tử: 

https://www.hoc10.v 

n/hoc-lieu/mi- 

thuat/lop-3/ 

- Video bài hát: "Em yêu 

trường em", kết hợp vận 

động https://www.youtube. 

com/watch?v=0DHJ 

XFvi3us 

 

16 16 

Tiết 2 

Thực hành nhóm: Tạo sản phẩm 

nhóm ngày hội ở trường em. Có 

thể sử dụng đất nặn hoặc kết 

hợp vẽ, cắt, xé, dán, in,… 

1 Tiết  

17 17 

Bài 9: 

Cùng 

nhau ôn 

tập học 

Tiết 1 

Thực hành: Trưng bày sản phẩm 

yêu thích và giới thiệu, chia sẻ 

cảm nhận. 

1 Tiết  

-  Đồ dùng, vật liệu, hình 

ảnh minh hoạ, sản phẩm 

của HS, máy tính, máy 

chiếu, bàn mẫu... 

 

https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.youtube.com/watch?v=l6xrjQQzP3o
https://www.youtube.com/watch?v=l6xrjQQzP3o
https://www.youtube.com/watch?v=l6xrjQQzP3o
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.youtube.com/watch?v=0DHJXFvi3us
https://www.youtube.com/watch?v=0DHJXFvi3us
https://www.youtube.com/watch?v=0DHJXFvi3us


18 18 

kỳ 1 (2 

tiết) 

Tiết 2 

Thực hành: Chọn và vận dụng 

một/một số nội dung đã học/ôn 

tập để sáng tạo sản phẩm (TH cá 

nhân hoặc nhóm). 

1 Tiết 

- Bài điện tử: 

https://www.hoc10.v 

n/hoc-lieu/mi- thuat/lop-

3/ 

 

Chủ đề 

5: Sự 

kết hợp 

của các 

hình, 

khối 

khác 

nhau 

19 19 

Bài 10: 

Làm 

quen 

với 

hình 

tương 

phản (2 

tiết) 

Tiết 1 

Thực hành cá nhân: Vẽ hình 

tương phản theo ý thích. 

1 Tiết 

 

- Giấy màu, kéo, bút chì, 

màu, hình ảnh TK, máy 

tính, máy chiếu… 

- Bài điện tử: 

https://www.hoc10.v 

n/hoc-lieu/mi- 

thuat/lop-3/ 

- Video bài hát “Các 

hình cơ bản” 

https://www.youtube. 

com/watch?v=BViEc 

jpS52g 

 

20 20 

Tiết 2 

Thực hành nhóm: Vẽ hoặc cắt, 

xé dán hình tương phản tạo bức 

tranh theo ý thích. 

1 Tiết  

21 21 
Bài 11: 

Bạn rô-

bốt của 

em (2 

tiết) 

 

Tiết 1 

Thực hành nhóm: Tạo sản 

phẩm rô-bốt có tương phản của 

khối dạng cơ bản bằng chất liệu 

tự chọn.  

1 Tiết 

 

- Máy tính, máy chiếu, 

bảng nhóm, giá vẽ, bục 

bày mẫu, khối cầu, khối 

lập phương, bục bày mẫu, 

bìa catton, tăm, lõi giấy, 

đất nặn, giấy màu, bút 

chì,  hồ dán, kéo,… 

- Bài điện tử: 

https://www.hoc10.v 

n/hoc-lieu/mi- thuat/lop-

3/ 

 

22 22 

Tiết 2 

Thực hành cá nhân: Vẽ, cắt, xé 

dán bạn rô-bốt mà em thích. 

1 Tiết 

Chủ đề 

6: 

Những 

bề mặt 

khác 

nhau 

của vật 

liệu 

23 23 

Bài 12: 

Tạo sản 

phẩm 

có bề 

mặt 

mềm 

mịn 

hoặc 

Tiết 1 

Thực hành cá nhân: Tạo sản 

phẩm có bề mặt mềm, mịn hoặc 

thô ráp theo ý thích (con vật, 

cây, đồ vật)…. 

1 Tiết 

 

- Máy tính, máy chiếu, 

giấy A4, giấy màu, kéo, 

bảng nhóm, bìa catong, 

bông, vật liệu sẵn, .... 

Bài điện tử: 

https://www.hoc10.v n/hoc-

lieu/mi-thuat/lop-3/ 

 

24 24 

Tiết 2 

Thực hành nhóm: Tạo sản phẩm 

có bề mặt mềm, mịn hoặc thô 

1 Tiết  

https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.youtube.com/watch?v=BViEcjpS52g
https://www.youtube.com/watch?v=BViEcjpS52g
https://www.youtube.com/watch?v=BViEcjpS52g
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/


thô ráp 

(2 tiết) 

 

ráp theo ý thích. 

25 25 

Bài 13: 

Tạo 

hình 

trái cây 

từ đất 

nặn 

(T2) 

Tiết 1 

Thực hành cá nhân: Tạo sản 

phẩm hình trái cây có bề mặt 

mịn hoặc nhẵn, sần sù, thô 

ráp,… 

1 Tiết 

 

- Máy tính, máy chiếu, 

đất nặn, sỏi, que, bảng 

nhóm, bàn mẫu... 

Bài điện tử: 

https://www.hoc10.v 

n/hoc-lieu/mi- thuat/lop-

3/ 

- Video bài hát: Quả của 

Xanh Xanh 

https://www.youtube. 

com/watch?v=W3rV 

nxp0I3Q 

 

 

26 26 

Tiết 2 

Thực hành nhóm: Tạo sản phẩm 

theo ý thích có bề mặt mềm mịn 

hoặc thô ráp. 

1 Tiết  

 

Chủ đề 

7: Cùng 

vẽ, in, 

nặn 

 

27 27 

Bài 14: 

Gia 

đình 

thân 

yêu (2 

tiết) 

 

Tiết 1 

Thực hành cá nhân: Vẽ tranh đề 

tài gia đình 

1 Tiết 

* PP Mĩ thuật 

mới: Xây dựng cốt 

truyện (Tiết 2). 

 

- Máy tính, máy chiếu, 

tranh, màu, giấy màu, 

kéo, bàn mẫu, bảng 

nhóm … 

- Bài điện tử: 

https://www.hoc10.v 

n/hoc-lieu/mi- thuat/lop-

3/ 

- Video bài hát “Ba 

ngọn nến lung linh” của 

nhạc sĩ Ngọc Lễ 

https://www.youtube.co

m/watch?v=EFJJ8 

zNsVVs&ab_channe 

l=AsiaEntertainment 

Official 

 

28 28 

Tiết 2 

Thực hành nhóm: Sáng tạo sản 

phẩm về đề tài gia đình bằng vẽ 

hoặc xé dán. 

1 Tiết  

29 29 

Bài 15: 

Những 

khuôn 

in thú 

Tiết 1 

Thực hành cá nhân: Tạo khuôn 

in theo ý thích và in để tạo sản 

phẩm tranh in đơn giản. 

1 Tiết  

- Máy tính, máy chiếu, 

màu sáp, giấy A4, kéo, 

khuôn in bằng giấy, màu 

nước, bảng nhóm… 

 

https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.youtube.com/watch?v=W3rVnxp0I3Q
https://www.youtube.com/watch?v=W3rVnxp0I3Q
https://www.youtube.com/watch?v=W3rVnxp0I3Q
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.youtube.com/watch?v=EFJJ8zNsVVs&ab_channel=AsiaEntertainmentOfficial
https://www.youtube.com/watch?v=EFJJ8zNsVVs&ab_channel=AsiaEntertainmentOfficial
https://www.youtube.com/watch?v=EFJJ8zNsVVs&ab_channel=AsiaEntertainmentOfficial
https://www.youtube.com/watch?v=EFJJ8zNsVVs&ab_channel=AsiaEntertainmentOfficial
https://www.youtube.com/watch?v=EFJJ8zNsVVs&ab_channel=AsiaEntertainmentOfficial
https://www.youtube.com/watch?v=EFJJ8zNsVVs&ab_channel=AsiaEntertainmentOfficial


30 30 

vị (2 

tiết) 

 

Tiết 2 

Thực hành nhóm: Tạo khuôn in 

và in để tạo sản phẩm sản phẩm 

nhóm theo ý thích  (có thể kết 

hợp vẽ thêm nét, tạo thêm chấm, 

chi tiết khác) 

1 Tiết 

- Bài điện tử: 

https://www.hoc10.v 

n/hoc-lieu/mi- thuat/lop-

3/ 

 

 

31 31 

Bài 16: 

Em yêu 

thiên 

nhiên (3 

tiết) 

 

Tiết 1 

Thực hành cá nhân: Sáng tạo sản 

phẩm Tổ chim hoặc đàn cá bằng 

đất nặn. 

1 Tiết 

* GDĐP:   

- Chủ đề 1. Danh 

lam thắng cảnh 

tỉnh Quảng Ninh):  

+ HĐ thực hành tiết 

2: Giới thiệu một số 

danh lam thắng 

cảnh tiêu biểu của 

tỉnh Quảng Ninh. 

Vẽ được bức tranh 

về một danh lam 

thắng cảnh tiêu biểu 

của Quảng Ninh 

+ HĐ vận dụng tiết 

2: Giới thiệu với 

bạn bè, người thân 

về vẻ đẹp, giá trị 

của quê hương em. 

Thể hiện được niềm 

tự hào của bản thân 

và có ý thức bảo vệ 

cảnh quan thiên 

nhiên của tỉnh 

Quảng Ninh. 

- Chủ đề 8: Bảo vệ môi 

trƣờng nơi công cộng. 

+ HĐ Vận dụng tiết 

3: thể hiện niềm tự 

hào của bản thân và 

có ý thức bảo vệ 

- Máy tính, máy chiếu, 

màu, đất nặn, giấy A4, 

kéo, bảng nhóm… 

- Bài điện tử: 

https://www.hoc10.v 

n/hoc-lieu/mi- thuat/lop-

3/ 

 

32 32 

Tiết 2 

Thực hành nhóm: Sáng tạo bức 

tranh về cảnh đẹp tiêu biểu của 

QN bằng cách vẽ, in, nặn. 

1 Tiết  

33 33 

Tiết 3 

Thực hành nhóm (tiếp): Hoàn 

thiện sản phẩm của tiết 2 và chia 

sẻ, cảm nhận  

1 Tiết  

https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/


cảnh quan thiên 

nhiên của Quảng 

Ninh. 

+ Kể một số việc 

làm bảo vệ môi 

trường sống nơi 

công cộng ở địa 

phương em. 

34 34 Bài 17: 

Cùng 

nhau ôn 

tập học 

kì 2 (2 

tiết) 

 

Tiết 1 

Thực hành: Trưng bày sản phẩm 

yêu thích và giới thiệu, chia sẻ. 

1 Tiết 

 

- Các góc trưng bày  

- Máy tính, máy chiếu, 

giấy màu, đất nặn, bút 

dạ, bút chỉ, sản phẩm 

của HS. 

- Bài giảng điện tử: 

https://www.hoc10.v 

n/hoc-lieu/mi- thuat/lop-

3/ 

 

35 35 

Tiết 2 

Thực hành: Chọn và vận dụng 

một/một số nội dung đã học/ôn 

tập để sáng tạo sản phẩm (cá 

nhân/nhóm). 

1 Tiết  

8. MÔN NGHỆ THUẬT (ÂM NHẠC) – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống 

Chủ 

đề/mạch 

nội dung 

   

Chƣơng trình và sách giáo khoa 
 

 

Đồ dùng dạy học 
Ghi 

chú 
  Tên bài học   

Tuần Tiết 

theo 

PPCT Bài Nội dung 

Tiết 

học/ 

Thời 

lƣợng 

Nội dung 

điều chỉnh 
 Tuần 

 
1 1 

 

      Chủ đề 

1: 

 Lễ hội âm 

thanh 

- Học bài hát: Múa lân 
1 tiết 

Tích hợp: 

GDĐP 
 

1 

Chủ đề 1: 

 Lễ hội 

âm thanh 

2 2 - Đọc nhạc: Bài số 1 

- Ôn bài hát: Múa lân 
1 tiết 

 
Chủ đề 1: 

 Lễ hội âm thanh 

2 

 
3 3 - Ôn đọc nhạc: Bài số 1 

- Thường thức Âm nhạc: Dàn trống 

1 tiết 
 

 

3 

https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/
https://www.hoc10.vn/hoc-lieu/mi-thuat/lop-3/


dân tộc  

 
4 4 Tổ chức hoạt động - Vận dụng sáng 

tạo 
1 tiết 

 
 

4 

Chủ đề 2:  

Em yêu 

tổ quốc 

Việt Nam 

5 5 

Chủ đề 2:  

Em yêu tổ 

quốc Việt 

Nam 

Học bài hát: Quốc ca Việt Nam 

1 tiết 

Tích hợp : 

TTHCM 
Chủ đề 2:  

Em yêu tổ quốc 

Việt Nam 

5 

 
6 6 Ôn bài hát: Quốc ca Việt nam 

Nghe nhạc: Ca ngợi tổ quốc 
1 tiết 

Tích hợp : 

TTHCM  
6 

 7 7 Nhạc cụ: Ma - ra - cat (Maracas) 1 tiết   7 

 8 8 Tổ chức hoạt động -Vận dụng sáng tạo 1 tiết   8 

 9 9 

Chủ đề 3:  

Vui đến 

trƣờng 

Học bài hát: Vui đến trường 1 tiết   9 

Chủ đề 3:  

Vui đến 

trƣờng 

10 10 Đọc nhạc: Bài số 2 

Ôn bài hát: Vui đến trường 
1 tiết 

 
Chủ đề 3:  

Vui đến trƣờng 

10 

 
11 11 Nghe nhạc: Đi học  

Ôn đọc nhạc: Bài số 2 
1 tiết 

 
 

11 

 
12 12 Tổ chức hoạt động 

Vận dụng sáng tạo 
1 tiết 

 
 

12 

 13 13 

 

 

Chủ đề 4: 

Học bài hát : Khúc nhạc trên nương xa 1 tiết   13 

Chủ đề 4: 

 Em yêu 

làn điệu 

dân ca 

 

 

14 14 Nhạc cụ: Thể hiện các hình tiết tấu 

bằng nhạc cụ gõ  

1 tiết 

Tích hợp: 

GDĐP 
Chủ đề 4: 

 Em yêu làn điệu 

dân ca 

 

 

14 

15 15  Em yêu làn 

điệu dân ca 
Nghe nhạc: Suối đàn T

`
rưng  

Vận dụng sáng tạo 
1 tiết 

 Phòng học Â.N, 

đàn,máy 

chiếu,nhạc cụ gõ 

15 



16 16  

 

 

 

Thường thức Âm nhạc: Những khúc 

hát ru 1 tiết 
 Phòng học Â.N, 

đàn,máy 

chiếu,nhạc cụ gõ 

16 

 17 17 Ôn tập cuối học kỳ 1 1 tiết   17 

 
18 18 Kiểm tra đánh giá học kỳ 1 

1 tiết 
 

 
18 

 19 19         Chủ đề 

5: 

 Đón xuân 

về 

 

Học bài hát: Đón xuân về 1 tiết   19 

Chủ đề 5: 

 Đón 

xuân về 

 

20 20 Đọc nhạc: Bài số 3 

Nghe nhạc: Mùa xuân ơi 
1 tiết 

 
Chủ đề 5: 

 Đón xuân về 

 

20 

21 21  Ôn bài hát: Đón xuân về  

Ôn đọc nhạc: Bài số 3 
1 tiết 

 Phòng học Â.N, 

đàn,máy 

chiếu,nhạc cụ gõ 

21 

 

22 22 Thường thức Âm nhạc: Giới thiệu đàn 

(Violon) 

Vận dụng sáng tạo 

1 tiết 

 

 

22 

23 23 23 

Chủ đề 6:  

Đẹp mãi 

tuổi thơ 

Học bài hát: Đẹp mãi tuổi thơ 1 tiết  23 23 

Chủ đề 6:  

Đẹp mãi 

tuổi thơ 

24 24 Nghe nhạc: Ước mơ hồng  

Ôn bài hát: Đẹp mãi tuổi thơ 
1 tiết 

 
Chủ đề 6:  

Đẹp mãi tuổi thơ 

24 

 
25 25 Nhạc cụ: Thể hiện các hình tiết tấu 

bằng nhạc cụ gõ 
1 tiết  

 
25 

 
26 26 Tổ chức hoạt động - Vận dụng sáng 

tạo 
1 tiết 

 
 

26 

 27 27 

Chủ đề 7:  

Âm nhạc 

nƣớc ngoài 

Học bài hát: Con chim non 1 tiết   27 

Chủ đề 7:  

Âm nhạc 

nƣớc 

ngoài 

28 28 Nghe nhạc: Van - xơ Pha - vô - rít 

(Valse Favorite) 

Đọc nhạc: Bài số 4  

1 tiết 

 
Chủ đề 7:  

Âm nhạc nƣớc 

ngoài 

28 



 
29 29 Ôn bài hát: Con chim non 

Ôn đọc nhạc: Bài số 4 
1 tiết 

 
 

29 

 

30 30 Tổ chức hoạt động - Vận dụng sáng 

tạo 

 

1 tiết 

 

 

30 

 31 31 

Chủ đề 8:  

Vui đón hè 

 

 

Học bài hát: Hè về vui quá 1 tiết   31 

Chủ đề 8:  

Vui đón 

hè 

 

32 32 Nhạc cụ: Thể hiện các hình tiết tấu 

bằng nhạc cụ gõ 

Ôn bài hát: Hè về vui quá 
1 tiết 

 
Chủ đề 8:  

Vui đón hè 

 

32 

 

33 33 Thường thức Âm nhạc: Cá heo với 

Âm nhạc 

Hoạt động vận dụng - trải nghiệm 

1 tiết 

 

 

33 

 34 34 Ôn tập cuối năm 1 tiết   34 

 35 35 Kiểm tra và đánh giá cuối năm 1 tiết   35 

Chủ 

đề/mạch 

nội dung 

   

Chƣơng 

trình và 

sách giáo 

khoa 

 

 

Đồ 

dùng 

dạy 

học 

Ghi chú 
Chủ đề/mạch nội 

dung 

 

 

 

 

9.  MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT – Sách Cánh Diều chƣa 

Chủ 

đề 
Tuần 

Tiết 

theo 

PPCT 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Thời 

lƣợng 

Nội dung điều 

chỉnh, bổ sung  

 

Đồ dùng dạy 

học 

Ghi 

chú 

Bài Tên bài học 
    

    HỌC KÌ I (18 tuần)     



Đ
Ộ

I 
H

ÌN
H

 Đ
Ộ

I 
N

G
Ũ

 
Tuần 

01 

1 

Bài 1: Biến 

đổi đội hình 

từ một vòng 

tròn thành 

hai, ba vòng 

tròn và ngƣợc 

lại 

 

Tiết 1: Giới thiệu chương trình - 

Tổ chức lớp - Biến đổi đội hình 

từ một vòng tròn thành hai vòng 

tròn và ngược lại 

1tiết 

 Còi; Bộ tranh 

ĐHĐN 

 

2 

Tiết 2: Ôn biến đổi đội hình từ 

một vòng tròn thành hai vòng 

tròn và ngược lại 

1tiết 

 Còi; Bộ tranh 

ĐHĐN 

 

Tuần 

02 

3 

Tiết 3: Biến đổi đội hình từ một 

vòng tròn thành ba vòng tròn và 

ngược lại 

1tiết 

 Còi; Bộ tranh 

ĐHĐN 

 

4 

Tiết 4: Ôn biến đổi đội hình từ 

một vòng tròn thành hai, ba vòng 

tròn và ngược lại 

1tiết 

 Còi; Bộ tranh 

ĐHĐN 

 

Tuần 

03 

5 
Bài 2: Biến 

đổi đội hình 

từ hàng dọc 

thành một 

hàng ngang  

 

 

Tiết 1: Biến đổi đội hình từ một 

hàng dọc thành một hàng ngang 

và ngược lại và ngược lại 

1tiết 

 Còi; Bộ tranh 

ĐHĐN 

 

6 

Tiết 2: Biến đổi đội hình từ hai 

(ba, bốn,…) hàng dọc thành một 

hàng ngang và ngược lại 

1tiết 

 Còi; Bộ tranh 

ĐHĐN 

 

Đ
Ộ

I 
H

ÌN
H

 Đ
Ộ

I 
N

G
Ũ

 Tuần 

04 

7 

Tiết 3: Ôn tập biến đổi đội hình 

từ hàng dọc thành một hàng 

ngang và ngược lại 

1tiết 

 Còi; Bộ tranh 

ĐHĐN 

 

8 Bài 3: Dàn 

hàng và dồn 

hàng theo 

khối 

 

Tiết 1: Làm quen đội hình khối 

vuông và khối chữ nhật 
1tiết 

 Còi; Bộ tranh 

ĐHĐN 

 

Tuần 

05 

9 
Tiết 2: Dàn hàng và dồn hàng 

theo khối 
1tiết 

 Còi; Bộ tranh 

ĐHĐN 

 

10 
Tiết 3: Ôn tập dàn hàng và dồn 

hàng theo khối 
1tiết 

 Còi; Bộ tranh 

ĐHĐN 

 

Tuần 

06 
11 

Kiểm tra, 

đánh giá biến 

đổi đội hình, 

Kiểm tra, đánh giá biến đổi đội 

hình, dàn hàng và dồn hàng theo 

khối 

1tiết 

   



dàn hàng và 

dồn hàng 

theo khối 

12 

Bài 4: Động 

tác đi đều, 

đứng lại 

 

Tiết 1: Động tác đi đều, đứng lại 1tiết 

GDQPAN: Giới 

thiệu một số 

hình ảnh về động 

tác đi đều, đứng 

lại trong quân 

đội.Vận dụng để 

di chuyển vị trí 

và đội hình có 

trật tự, thống 

nhất,hùng mạnh 

và trang nghiêm 

Còi; Bộ tranh 

ĐHĐN 

 

Tuần 

07 

13 
Tiết 2: Ôn tập động tác đi đều, 

đứng lại 
1tiết 

 Còi; Bộ tranh 

ĐHĐN 

 

14 
Tiết 3: Ôn tập động tác đi đều, 

đứng lại 
1tiết 

 Còi; Bộ tranh 

ĐHĐN 

 

Tuần 

08 

15 
Tiết 4: Ôn tập động tác đi đều, 

đứng lại 
1tiết 

 Còi; Bộ tranh 

ĐHĐN 

 

16 

Bài: Kiểm 

tra, đánh giá 

động tác đi 

đều, đứng lại 

Kiểm tra, đánh giá động tác đi 

đều, đ ng lại 
1 tiết 

 Còi  

B
À

I 
T

Ậ
P

 T
H

Ể
 D

Ụ
C

 

Tuần 

09 

17 

Bài 1: Động 

tác vƣơn thở 

và động tác 

tay 

Học động tác vươn thở và động 

tác tay 
1tiết 

 Còi; Bộ tranh thể 

dục 

 

18 

Bài 2: Động 

tác chân và 

động tác vặn 

mình 

Học động tác chân và động tác 

vặn mình 
1tiết 

 Còi; Bộ tranh thể 

dục 

 



Tuần 

10 

19 

Ôn 4 động tác 

vƣơn thở, tay, 

chân và vặn 

mình của bài 

tập thể dục 

Ôn 4 động tác vươn thở, tay, 

chân và vặn mình của bài tập thể 

dục 

1tiết 

 Còi; Bộ tranh thể 

dục 

 

20 

Bài 3: Động 

tác lƣng - 

bụng và động 

tác phối hợp 

Bài 3: Động tác lƣng - bụng và 

động tác phối hợp 
1tiết 

 Còi; Bộ tranh thể 

dục 

 

Tuần 

11 

21 

Ôn 6 động tác 

đã học của 

bài tập thể 

dục 

Ôn 6 động tác đã học của bài tập 

thể dục 
1tiết 

 Còi; Bộ tranh thể 

dục 

 

22 

Bài 4: Động 

tác nhảy và 

động tác điều 

hòa 

Học động tác nhảy và động tác 

điều hòa 
1tiết 

 Còi; Bộ tranh thể 

dục 

 

Tuần 

12 

23 
Hoàn thiện 

bài tập thể 

dục 

Hoàn thiện bài tập thể dục 1tiết 
 Còi; Bộ tranh thể 

dục 

 

24 

Kiểm tra, 

đánh giá bài 

tập thể dục 

Kiểm tra, đánh giá bài tập thể 

dục 
1tiết 

 Còi  

T
Ƣ

 T
H

Ế
 V

À
 K

Ĩ 
N

Ă
N

G
 V

Ậ
N

 

Đ
Ộ

N
G

 C
Ơ

 B
Ả

N
 Tuần 

13 

25 

Bài 1: Di 

chuyển vƣợt 

chƣớng ngại 

vật thấp 

 

Tiết 1: Di chuyển vượt chướng 

ngại vật thấp với động tác bước 

tiến 

1tiết 

 Còi; Bộ tranh 

RLTTKNCB 

 

26 

Tiết 2: Ôn tập di chuyển vượt 

chướng ngại vật thấp với động 

tác bước tiến 

1tiết 

 Còi; Bộ tranh 

RLTTKNCB 

 

Tuần 

14 

27 

Tiết 3: Di chuyển vượt chướng 

ngại vật thấp với động tác bước 

ngang 

1tiết 

 Còi; Bộ tranh 

RLTTKNCB 

 

28 
Tiết 4: Ôn tập di chuyển vượt 

chướng ngại vật thấp 
1tiết 

 Còi; Bộ tranh 

RLTTKNCB 

 



Tuần 

15 

29 

Bài 2: Di 

chuyển vƣợt 

chƣớng ngại 

vật cao 

 

Tiết 1: Di chuyển vượt một 

chướng ngại vật cao 
1tiết 

 Còi; Bộ tranh 

RLTTKNCB 

 

30 
Tiết 2: Ôn tập di chuyển vượt 

một chướng ngại vật cao 
1tiết 

 Còi; Bộ tranh 

RLTTKNCB 

 

Tuần 

16 

31 
Tiết 3: Di chuyển vượt nhiều 

chướng ngại vật cao 
1tiết 

 Còi; Bộ tranh 

RLTTKNCB 

 

32 
Tiết 4: Ôn tập di chuyển vượt 

chướng ngại vật cao 
1tiết 

 Còi; Bộ tranh 

RLTTKNCB 

 

Tuần 

17 

33 Bài 3: Phối 

hợp di 

chuyển vƣợt 

qua các 

chƣớng ngại 

vật khác 

nhau. 

 

 

Tiết 1: Phối hợp di chuyển vượt 

chướng ngại vật thấp với động 

tác bước tiến và vượt chướng 

ngại vật cao 

1tiết 

 Còi; Bộ tranh 

RLTTKNCB 

 

34 

Tiết 2: Phối hợp di chuyển vượt 

chướng ngại vật thấp với động 

tác bước ngang và vượt chướng 

ngại vật cao 

1tiết  

 Còi; Bộ tranh 

RLTTKNCB 

 

Tuần 

18 

35 

Tiết 3: Ôn tập phối hợp di chuyển 

vượt qua các chướng ngại vật 

khác nhau 

1tiết 

* Bổ sung: Kiểm 

tra đánh giá thể 

lực học sinh nội 

dung: Bật xa tại 

chỗ, Chạy 30m 

XPC 

Còi; thước mét  Theo 

QĐ số 

53 

36 

Kiểm tra, 

đánh giá di 

chuyển vƣợt 

qua các 

chƣớng ngại 

vật 

Kiểm tra, đánh giá di chuyển 

vượt qua các chướng ngại vật 
1tiết 

Còi; đồng hồ 

bấm giờ  

   HỌC KỲ II (17 tuần)    

Tuần 

19 

37 
Bài 4: Tại chỗ 

tung và bắt 

bóng hai tay 

 

Tiết 1: Tại chỗ tung và bắt bóng 

thấp tay 
1tiết 

 Còi; bóng   

38 
Tiết 2: Ôn tập tại chỗ tung và bắt 

bóng thấp tay 
1tiết 

 Còi; bóng   



T
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H
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N
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Ả
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Tuần 

20 

39 
Tiết 3: Tại chỗ tung và bắt bóng 

cao tay 
1tiết 

 Còi; bóng   

40 
Tiết 4: Ôn tập tại chỗ tung và bắt 

bóng hai tay 
1tiết 

 Còi; bóng   

Tuần 

21 

41 

Bài 5: Tại chỗ 

tung bóng một 

tay và bắt 

bóng hai tay 

 

Tiết 1: Tại chỗ tung bóng thấp một 

tay và bắt bóng hai tay 
1tiết 

 Còi; bóng   

42 
Tiết 2: Ôn tập tại chỗ tung bóng 

thấp một tay và bắt bóng hai tay 
1tiết 

 Còi; bóng   

Tuần 

22 

43 
Tiết 3: Tại chỗ tung bóng cao một 

tay và bắt bóng hai tay 
1tiết 

 Còi; bóng   

44 
Tiết 4: Ôn tập tại chỗ tung bóng 

một tay và bắt bóng hai tay 
1tiết 

 Còi; bóng   

Tuần 

23 

45 

Bài 6: Di 

chuyển tung 

và bắt bóng 

hai tay 

 

Tiết 1: Di chuyển theo hướng 

thẳng, tung và bắt bóng hai tay 
1tiết 

 Còi; bóng   

46 

Tiết 2: Ôn tập di chuyển theo 

hướng thẳng, tung và bắt bóng 

hai tay 

1tiết 
 Còi; bóng   

Tuần 

24 

47 
Tiết 3: Di chuyển ngang, tung và 

bắt bóng hai tay 
1tiết 

 Còi; bóng   

48 
Tiết 4: Ôn tập di chuyển ngang, 

tung và bắt bóng hai tay 
1tiết 

 Còi; bóng   

Tuần 

25 

49 
Tiết 5: Ôn tập di chuyển tung và 

bắt bóng hai tay 
1tiết 

 Còi; bóng   

50 

Kiểm tra, 

đánh giá 

động tác tung 

và bắt bóng 

Kiểm tra, đánh giá động tác tung 

và bắt bóng 
1tiết 

 Còi; bóng   

B
Ó

N
G

 R
Ổ

 

Tuần 

26 

51 
Bài 1: Làm 

quen phối 

hợp dẫn bóng 

di chuyển và 

dẫn (nhồi) 

Tiết 1: Làm quen phối hợp dẫn 

bóng một tay di chuyển về trước, 

đến vạch dẫn bóng tại chỗ 

1tiết 

 Còi; bóng rổ - TTTC 

học 

Bóng rổ 

52 
Tiết 2: Ôn tập phối hợp dẫn bóng 

một tay di chuyển về trước, đến 
1tiết 

 Còi; bóng rổ  



bóng tại chỗ 

 

vạch dẫn bóng tại chỗ 

Tuần 

27 

53 

Tiết 3: Làm quen phối hợp dẫn 

bóng đổi tay di chuyển về trước, 

đến vạch dẫn bóng tại chỗ 

1tiết 

 Còi; bóng rổ  

54 

Tiết 4: Ôn tập phối hợp dẫn bóng 

đổi tay di chuyển về trước, đến 

vạch dẫn bóng tại chỗ 

1tiết 

 Còi; bóng rổ  

B
Ó

N
G

 R
Ổ

 

Tuần 

28 

55 

Tiết 5: Ôn tập phối hợp dẫn bóng 

di chuyển và dẫn (nhồi) bóng tại 

chỗ 

1tiết 
 Còi; bóng rổ  

56 

 

 

 

 

Bài 2: Làm 

quen phối 

hợp dẫn bóng 

di chuyển và 

chuyền bóng 

bằng hai tay 

trƣớc ngực. 

 

Tiết 1: Làm quen chuyền bóng 

bằng hai tay trước ngực 
1tiết 

 Còi; bóng rổ  

Tuần 

29 

57 
Tiết 2: Ôn tập chuyền bóng bằng 

hai tay trước ngực 
1tiết 

 Còi; bóng rổ  

58 

Tiết 3: Làm quen phối hợp dẫn 

bóng một tay di chuyển về trước, 

đến vạch chuyền bóng bằng hai tay 

trước ngực 

1tiết 

 Còi; bóng rổ  

Tuần 

30 

59 

Tiết 4: Ôn tập phối hợp dẫn bóng 

một tay di chuyển về trước, đến 

vạch chuyền bóng bằng hai tay 

trước ngực 

1tiết 

 Còi; bóng rổ  

60 

Tiết 5: Ôn tập phối hợp dẫn bóng 

di chuyển và chuyền bóng bằng 

hai tay trước ngực 

1tiết 

 Còi; bóng rổ  

Tuần 

31 

61 

Kiểm tra, 

đánh giá 

động tác dẫn 

bóng và 

chuyền bóng 

Kiểm tra, đánh giá động tác dẫn 

bóng và chuyền bóng 
1tiết 

 Còi; bóng rổ  

62 
Bài 3: Làm 

quen phối 

Tiết 1: Làm quen phối hợp dẫn 

(nhồi) bóng tại chỗ và ném rổ 
1tiết 

 Còi; bóng rổ  



hợp dẫn 

(nhồi) bóng 

tại chỗ và 

ném rổ bằng 

hai tay 

 

bằng hai tay 

Tuần 

32 

63 

Tiết 2: Ôn tập phối hợp dẫn 

(nhồi) bóng tại chỗ và ném rổ 

bằng hai tay 

1tiết 

 Còi; bóng rổ  

64 

Tiết 3: Ôn tập phối hợp dẫn 

(nhồi) bóng tại chỗ và ném rổ 

bằng hai tay 

1tiết 
 Còi; bóng rổ  

Tuần 

33 

65 

Tiết 4: Ôn tập phối hợp dẫn 

(nhồi) bóng tại chỗ và ném rổ 

bằng hai tay 

1tiết 
- Bơi cứu đuối 1: 

Lợi ích của tập 

luyện bơi lội   

Còi; bóng rổ  

66 

Bài 4: Làm 

quen phối 

hợp dẫn bóng 

theo hƣớng 

thẳng và ném 

rổ bằng hai 

tay 

 

Tiết 1: Làm quen phối hợp dẫn 

bóng theo hướng thẳng và ném rổ 

bằng hai tay 

1tiết 
- Bơi cứu đuối 2: 

Nguyên nhân, 

rủi ro đuối nước 

Còi; bóng rổ  

Tuần 

34 

67 

Tiết 2: Ôn tập phối hợp dẫn bóng 

theo hướng thẳng và ném rổ bằng 

hai tay 

1tiết 

- Bơi cứu đuối 3: 

Phòng ngừa đuối 

nước và cách cứu 

đuối phù hợp với 

HS tiểu học 

Còi; bóng rổ  

68 

Tiết 3: Ôn tập phối hợp dẫn bóng 

theo hướng thẳng và ném rổ bằng 

hai tay 

1tiết 

 Còi; bóng rổ  

B
Ó

N
G

 R
Ổ

 

Tuần 

35 

69 

Tiết 4: Ôn tập phối hợp dẫn bóng 

theo hướng thẳng và ném rổ bằng 

hai tay 

1tiết 

* Bổ sung: Kiểm 

tra đánh giá thể 

lực học sinh nội 

dung chạy tùy 

sức 5 phút và 

nằm ngửa gập 

bụng. 

Còi; bóng 

rổ,đồng hồ bấm 

giờ 

- Theo 

QĐ số 

53 

70 

Kiểm tra, 

đánh giá phối 

hợp dẫn bóng 

và ném rổ 

bằng hai tay 

Kiểm tra, đánh giá phối hợp dẫn 

bóng và ném rổ bằng hai tay 
1tiết 

Còi; bóng 

rổ,đồng hồ bấm 

giờ 

 

 

10. MÔN TIN HỌC và CÔNG NGHỆ (TIN HỌC) – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống 

 



Chủ 

đề 

Chƣơng trình và Sách giáo khoa Nội 

dung 

điều 

chỉnh 

bổ sung 

Đồ dùng dạy học 
Ghi 

chú 

Tuần 

Tiết 

theo 

PPCT 

Tên bài học 

Bài Nội dung 

Tiết 

theo 

thời 

lƣợng 

   

 

 

 

Phần một. 

Công nghệ 

và đời 

sống 

 

 

1 1 Bài 1. Tự 

nhiên và 

công nghệ 

 (2 tiết) 

Tiết 1: 

1. Đối tượng tự nhiên và sản 

phẩm công nghệ 

2. Tác dụng của một số sản phẩm 

công nghệ trong môi trường 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

2 2 

Tiết 2: 

3. Giữ gìn sản phẩm công nghệ 

trong gia đình 

1 tiết 

 
Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

 

3 3 
Bài 2: Sử 

dụng đèn 

học  (2 tiết) 

Tiết 1: 

1. Tác dụng của đèn học 

2. Một số bộ phận chính của đèn 

học 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

4 4 

Tiết 2: 

3. Sử dụng đèn học đúng cách và 

an toàn 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

 

 



5 5 
Bài 3: Sử 

dụng quạt 

điện (2 tiết) 

Tiết 1: 

1. Tác dụng của quạt điện 

2. Một số bộ phận chính của quạt 

điện 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

6 6 

Tiết 2: 

3. Sử dụng quạt điện đúng cách và 

an toàn 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

 

 

7 7 

Bài 4: Sử 

dụng máy 

thu thanh 

(4 tiết) 

Tiết 1: 

1. Tác dụng của máy thu thanh 
 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

8 8 

Tiết 2: 

2. Mối quan hệ giữa đài phát 

thanh và máy thu thanh 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

 

 

9 9 
Tiết 3: 

3. Một số chương trình phát thanh 
1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

10 10 Tiết 4: 1 tiết  Bài giảng điện tử, máy  



4. Sử dụng máy thu thanh tính, tivi. 

11 11 

Bài 5: Sử 

dụng máy 

thu hình 

(4 tiết) 

Tiết 1: 

1. Tác dụng của máy thu hình 
1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

 

12 12 

Tiết 2: 

2. Mối quan hệ giữa đài truyền 

hình và máy thu hình 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

13 13 

Tiết 3: 

3. Một số chương trình truyền 

hình 

1 tiết 

 
Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

 

14 14 
Tiết 4: 

4. Sử dụng máy thu hình 
1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

15 15 

Bài 6: An 

toàn với môi 

trường công 

nghệ trong 

gia đình (4 

tiết) 

Tiết 1: 

1. Nhận biết một số tình huống 

không an toàn 

 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

16 16 
Tiết 2: 

2. An toàn khi sử dụng một số sản 
1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

 



phẩm công nghệ 

 17 17 

Ôn tập và 

kiểm tra cuối 

học kì 1 

Ôn tập kiến thức, luyện tập thực 

hành các kiến thức đã học trong 

học kì 1. 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính,tivi. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

 18 18 
Kiểm tra 

cuối học kì 1 
Đề kiểm tra, phân công của chuyên 

môn. 
1 tiết 

 
 

 

 

19 19 Bài 6: An 

toàn với môi 

trường công 

(4 tiết) 

Tiết 3: 

3. Xử lí tình huống khi có sự cố 

không an toàn 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

20 20 

Tiết 4: 

4. Xử lí tình huống khi có sự cố 

không an toàn 

1 tiết 

 
Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

 

Phần hai: 

Thủ công 

kĩ thuật 

21 21 

Bài 7: Dụng 

cụ và vật liệu 

làm thủ công 

(2 tiết) 

Tiết 1: 

1. Dụng cụ và vật liệu làm thủ 

công 

2. Lựa chọn vật liệu làm thủ công 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi, sản phẩm mẫu 

thủ công. 

 

22 22 
Tiết 2: 

3. Sử dụng dụng cụ làm thủ công 
1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi chiếu sản phẩm 

mẫu thủ công.. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

 



/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

23 23 

Bài 8: Làm 

đồ dùng học 

tập 

 (3 tiết)  

Tiết 1: 

1. Tìm hiểu về đồ dùng học tập 

1 tiết  
 

 

24 24 

Tiết 2: 

2. Làm thước kẻ 

a) Tìm hiểu sản phẩm 

b) Vật liệu và dụng cụ 
1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi chiếu sản phẩm 

mẫu thủ công.. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

25 25 

Tiết 3: 

3. Làm thước kẻ 

c) Thực hành 

d) Giới thiệu sản phẩm 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi chiếu sản  

phẩm mẫu thủ công.. 

 

26 26 
Bài 9: Làm 

biển báo 

giao thông   

(4 tiết) 

Tiết 1: 

1. Tìm hiểu về biển báo giao 

thông 

1 tiết 

 Máy tính, tivi, một số 

biển báo giao thông 

(SGK) 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

27 27 

Tiết 2: 

2. Làm mô hình biển báo giao 

thông 

a) Tìm hiểu sản phẩm mẫu 

1 tiết 

 Máy tính, tivi, một số 

biển báo giao thông 

(SGK) 

 



28 28 

Tiết 3: 

2. Làm mô hình biển báo giao 

thông 

b) Vật liệu và dụng cụ 

c) Thực hành 

1 tiết 

 Máy tính, tivi, một số 

biển báo giao thông 

(SGK) 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

29 29 

Tiết 4: 

2.Làm mô hình biển báo giao 

thông 

c) Thực hành 

d) Giới thiệu sản phẩm 

1 tiết 

 

Máy tính, tivi, một số 

biển báo giao thông 

(SGK) 

 

30 30 

Bài 10: Làm 

đồ chơi (4 

tiết) 

Tiết 1: 

1. Thế giới đồ chơi của e 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi chiếu sản phẩm 

mẫu. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

31 31 

Tiết 2: 

2. Làm xe đồ chơi 

a) Tìm hiểu sản phẩm mẫu 

1 tiết 
 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi chiếu sản phẩm 

mẫu. 

 

32 32 

Tiết 3: 

2.Làm xe đồ chơi 

b) Vật liệu và dụng cụ 

c) Thực hành 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi chiếu sản phẩm 

mẫu. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

 



/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

33 33 

Bài 10: Làm 

đồ chơi (4 

tiết) 

Tiết 4: 

2.Làm xe đồ chơi 

d) Giới thiệu sản phẩm 

3. Tính toán chi phí làm xe đồ 

chơi 

1 tiết 

 

Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi chiếu sản phẩm 

mẫu. 

 

 34 34 

Ôn tập và 

kiểm tra cuối 

năm 

Ôn tập kiến thức, luyện tập thực 

hành các kiến thức đã học trong 

học kì 2. 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

 35 35 
Kiểm tra 

cuối năm 
Đề kiểm tra, phân công của chuyên 

môn. 
1 tiết  

 
 

 

11. MÔN TIN HỌC và CÔNG NGHỆ (CÔNG NGHỆ) – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống 

Chủ 

đề 

Chƣơng trình và Sách giáo khoa Nội 

dung 

điều 

chỉnh 

bổ sung 

Đồ dùng dạy học 
Ghi 

chú 

Tuần 

Tiết 

theo 

PPCT 

Tên bài học 

Bài Nội dung 

Tiết 

theo 

thời 

lƣợng 

   

 1 1 
Bài 1. Tự 

nhiên và 

Tiết 1: 

1. Đối tượng tự nhiên và sản 
1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi 

 



 

 

Phần một. 

Công nghệ 

và đời 

sống 

 

 

công nghệ 

 (2 tiết) 

phẩm công nghệ 

2. Tác dụng của một số sản phẩm 

công nghệ trong môi trường 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

2 2 

Tiết 2: 

3. Giữ gìn sản phẩm công nghệ 

trong gia đình 

1 tiết 

 
Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

 

3 3 
Bài 2: Sử 

dụng đèn 

học  (2 tiết) 

Tiết 1: 

4. Tác dụng của đèn học 

5. Một số bộ phận chính của đèn 

học 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

4 4 

Tiết 2: 

6. Sử dụng đèn học đúng cách và 

an toàn 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

 

 

5 5 
Bài 3: Sử 

dụng quạt 

điện (2 tiết) 

Tiết 1: 

4. Tác dụng của quạt điện 

5. Một số bộ phận chính của quạt 

điện 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

6 6 

Tiết 2: 

6. Sử dụng quạt điện đúng cách và 

an toàn 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

 

 



7 7 

Bài 4: Sử 

dụng máy 

thu thanh 

(4 tiết) 

Tiết 1: 

5. Tác dụng của máy thu thanh 
 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

8 8 

Tiết 2: 

6. Mối quan hệ giữa đài phát 

thanh và máy thu thanh 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

 

 

9 9 
Tiết 3: 

7. Một số chương trình phát thanh 
1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

10 10 
Tiết 4: 

8. Sử dụng máy thu thanh 
1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

 

11 11 

Bài 5: Sử 

dụng máy 

thu hình 

(4 tiết) 

Tiết 1: 

5. Tác dụng của máy thu hình 
1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

 

12 12 

Tiết 2: 

6. Mối quan hệ giữa đài truyền 

hình và máy thu hình 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 



13 13 

Tiết 3: 

7. Một số chương trình truyền 

hình 

1 tiết 

 
Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

 

14 14 
Tiết 4: 

8. Sử dụng máy thu hình 
1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

15 15 

Bài 6: An 

toàn với môi 

trường công 

nghệ trong 

gia đình (4 

tiết) 

Tiết 1: 

5. Nhận biết một số tình huống 

không an toàn 

 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

16 16 

Tiết 2: 

6. An toàn khi sử dụng một số sản 

phẩm công nghệ 

1 tiết 

 
Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

 

 17 17 

Ôn tập và 

kiểm tra cuối 

học kì 1 

Ôn tập kiến thức, luyện tập thực 

hành các kiến thức đã học trong 

học kì 1. 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính,tivi. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

 18 18 
Kiểm tra 

cuối học kì 1 
Đề kiểm tra, phân công của chuyên 

môn. 
1 tiết 

 
 

 



 

19 19 Bài 6: An 

toàn với môi 

trường công 

(4 tiết) 

Tiết 3: 

7. Xử lí tình huống khi có sự cố 

không an toàn 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

20 20 

Tiết 4: 

8. Xử lí tình huống khi có sự cố 

không an toàn 

1 tiết 

 
Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

 

Phần hai: 

Thủ công 

kĩ thuật 

21 21 

Bài 7: Dụng 

cụ và vật liệu 

làm thủ công 

(2 tiết) 

Tiết 1: 

4. Dụng cụ và vật liệu làm thủ 

công 

5. Lựa chọn vật liệu làm thủ công 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi, sản phẩm mẫu 

thủ công. 

 

22 22 
Tiết 2: 

6. Sử dụng dụng cụ làm thủ công 
1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi chiếu sản phẩm 

mẫu thủ công.. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

23 23 

Bài 8: Làm 

đồ dùng học 

tập 

 (3 tiết)  

Tiết 1: 

4. Tìm hiểu về đồ dùng học tập 

1 tiết  
 

 

24 24 

Tiết 2:  

5. Làm thước kẻ 

e) Tìm hiểu sản phẩm 

f) Vật liệu và dụng cụ 
1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi chiếu sản phẩm 

mẫu thủ công. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

 



PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

25 25 

Tiết 3: 

6. Làm thước kẻ 

g) Thực hành 

h) Giới thiệu sản phẩm 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi chiếu sản  

phẩm mẫu thủ công.. 

 

26 26 

Bài 9: Làm 

biển báo 

giao thông   

(4 tiết) 

Tiết 1: 

3. Tìm hiểu về biển báo giao 

thông 

1 tiết 

 Máy tính, tivi, một số 

biển báo giao thông 

(SGK) 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

27 27 

Tiết 2: 

4. Làm mô hình biển báo giao 

thông 

b) Tìm hiểu sản phẩm mẫu 

1 tiết 

 Máy tính, tivi, một số 

biển báo giao thông 

(SGK) 

 

28 28 

Tiết 3: 

2. Làm mô hình biển báo giao 

thông 

b) Vật liệu và dụng cụ 

c) Thực hành 

1 tiết 

 Máy tính, tivi, một số 

biển báo giao thông 

(SGK) 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

29 29 

Tiết 4: 

2.Làm mô hình biển báo giao 

thông 

c) Thực hành 

1 tiết 

 
Máy tính, tivi, một số 

biển báo giao thông 

(SGK) 

 



d) Giới thiệu sản phẩm 

30 30 

Bài 10: Làm 

đồ chơi (4 

tiết) 

Tiết 1: 

4. Thế giới đồ chơi của e 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi chiếu sản phẩm 

mẫu. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

31 31 

Tiết 2: 

5. Làm xe đồ chơi 

e) Tìm hiểu sản phẩm mẫu 

1 tiết 
 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi chiếu sản phẩm 

mẫu. 

 

32 32 

Tiết 3: 

2.Làm xe đồ chơi 

f) Vật liệu và dụng cụ 

g) Thực hành 1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi chiếu sản phẩm 

mẫu. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 

33 33 

Bài 10: Làm 

đồ chơi (4 

tiết) 

Tiết 4: 

2.Làm xe đồ chơi 

h) Giới thiệu sản phẩm 

6. Tính toán chi phí làm xe đồ 

chơi 

1 tiết 

 

Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi chiếu sản phẩm 

mẫu. 

 

 34 34 

Ôn tập và 

kiểm tra cuối 

năm 

Ôn tập kiến thức, luyện tập thực 

hành các kiến thức đã học trong 

học kì 2. 

1 tiết 

 Bài giảng điện tử, máy 

tính, tivi. 

- Học liệu số: 

https://drive.google.com

 



/drive/u/5/folders/1bicjz

PT099s6bJwfPcMCe1N

Hr2_hItz 

 35 35 
Kiểm tra 

cuối năm 
Đề kiểm tra, phân công của chuyên 

môn. 
1 tiết  

 
 

 

       IV. Tổ chức thực hiện: 

1. Giáo viên dạy khối 3 

- Bán sát kế hoạch dạy học của các môn để xây dựng kế hoạch bài dạy theo TKB của nhà trường. 

- Triển khai, thực hiện giảng dạy các môn học theo sự chỉ đạo của nhà trường. 

- Sau mỗi bài dạy rút kinh nghiệm kịp thời tham mưu, báo cáo những vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo 

dục tại lớp mình phụ trách; trao đổi những nội dung không phù hợp, thống nhất trong tổ. 

- Phối hợp với tổng phụ trách đội và giáo viên bộ môn tổ chức triển khai các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khoá… đúng kế 

hoạch dạy học các môn. 

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học.  

2. Tổ trƣởng chuyên môn 

- Chỉ đạo tổ thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học các môn và các hoạt động giáo dục. 

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch dạy học các môn của giáo viên trong tổ. 

- Thống nhất các nội dung điều chỉnh, bổ sung bài học trong các môn học, trình BGH phê duyệt. 

- Tổ chức rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện KHDH các môn, HĐGD hàng tháng, báo cáo về BGH. 

4. Tổng phụ trách đội 

- Phối kết hợp với giáo viên chủ nhiệm cùng nhà trường tổ chức các hoạt động trải nghiệm, SHDC …  

- Phối hợp chặt chẽ giữa công tác Đội với công tác chủ nhiệm của GV.... trọng tâm là các hoạt động rèn kỹ năng sống cho học 

sinh…. 

.,Trên đây là Kế hoạch giáo dục năm học 2024-2025 của khối 3 trường Tiểu học Lê Lợi. Yêu cầu các đồng chí GV trong tổ thực 

hiện nghiêm túc theo Kế hoạch Giáo dục môn đã đề ra. Trong quá trình thực hiện, gặp vướng mắc, khó khăn gì trao đổi trực tiếp với tổ 

chuyên môn để được hướng dẫn kịp thời./. 

 

                 Uông Bí, ngày     /08/2024                                                                                                Uông Bí, ngày 28/08/2024            

       

BGH kí duyệt                                                                                                                         Ngƣời lập 



P Hiệu trƣởng                                                                                                                        Tổ trƣởng 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thu Bình                                                                                                              Nguyễn Thị Hồng 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1: THỰC HÀNH KIẾN THỨC ĐÃ HỌC (HỌC XEN KẼ VỚI ROBOTICS):  

 

 

 

Chƣơng trình và sách giáo 

khoa 

Nội dung điều chỉnh, 

 bổ sung (nếu có) 
Ghi chú 



 

Tuầ

n - 

thán

g 

Tên 

môn 

học 

 

 

 

Tên bài 

 

Tiết học - 

thời lƣợng 

 

1 

 

Robotics 

 

Tiết 1: Làm quen với phòng học trải nghiệm 

Tiết 2: Thực hành: cơ quan hô hấp, cơ quan tuần 

hoàn 

2 Đổi TKB với tiết liền kề 

để dạy 2 tiết liền. Tuần 

sau dạy tiết đã đổi 

 

3 THKT Thực hành kiến thức TNXH    

4 THKT Thực hành kiến thức môn Đạo đức 1 tiết   

 

5 

 

Robotics 

 

Tiết 3+4   : Thực hành lắp ghép mô hình sáng tạo 

từ bộ hình khối 3d 

2 tiết Đổi TKB với tiết liền kề 

để dạy 2 tiết liền. Tuần 

sau dạy tiết đã đổi 

 

7 

 

THKT Thực hành kiến thức TNXH 1 tiết   

8 THKT Thực hành kiến thức môn Đạo đức 1 tiết   

9  

Robotics 

 

Tiết 5 + 6: Ôn tập về hình học 2 tiết Đổi TKB với tiết liền kề 

để dạy 2 tiết liền. Tuần 

sau dạy tiết đã đổi 

 

11 THKT Đọc tại thư viện: Chủ đề Lòng dũng cảm 1 tiết   

12 THKT Thực hành kiến thức TNXH 1 tiết   

13  

Robotics 

 

Tiết 7+8: Ôn tập thực vật và động vật  2 tiết Đổi TKB với tiết liền kề 

để dạy 2 tiết liền. Tuần 

sau dạy tiết đã đổi 

 

15 THKT Thực hành kiến thức môn Đạo đức 1 tiết   

16 THKT Đọc tại thư viện: Chủ đề Con vật 1 tiết   

17  

Robotics 

 

Tiết 9. Làm quen với logo lắp ghép phương tiện 

giao thông - cơ giới 

Tiết 10. Lắp máy quạt hai cánh 

2 tiết Đổi TKB với tiết liền kề 

để dạy 2 tiết liền. Tuần 

sau dạy tiết đã đổi 

 

19 THKT Thực hành kiến thức TNXH 1 tiết   

20 THKT Thực hành kiến thức môn Đạo đức 1 tiết   



21  

Robotics 

 

Tiết 11. Lắp ghép xe máy ba bánh 

Tiết 12. Lắp ghép xe tải 

2 tiết Đổi TKB với tiết liền kề 

để dạy 2 tiết liền. Tuần 

sau dạy tiết đã đổi 

 

23 THKT Thực hành kiến thức TNXH 1 tiết   

24 THKT Thực hành kiến thức môn Đạo đức 1 tiết   

25 

 

 

Robotics 

 

Tiết 13+14. Lắp ghép trạm trực thăng, máy bay ( 2 

tiết)  

2 tiết Đổi TKB với tiết liền kề 

để dạy 2 tiết liền. Tuần 

sau dạy tiết đã đổi 

 

27 THKT Đọc tại thư viện: chủ đề Mẹ và cô 1 tiết   

28 THKT Thực hành kiến thức TNXH 1 tiết   

29  

Robotics 

 

Tiết 15 +16. Lắp ghép thang cuốn (2 tiết)  2 tiết Đổi TKB với tiết liền kề 

để dạy 2 tiết liền. Tuần 

sau dạy tiết đã đổi 

 

31 THKT Thực hành kiến thức môn Đạo đức 1 tiết   

32 THKT Thực hành kiến thức TNXH 1 tiết   

33  

Robotics 

 

Tiết 17 +18. Lắp ghép xe cần cẩu 2 tiết Đổi TKB với tiết liền kề 

để dạy 2 tiết liền. Tuần 

sau dạy tiết đã đổi 

 

34 THKT Thực hành kiến thức môn Đạo đức 1 tiết   

35 THKT Đọc tại thư viện: Chủ đề: Kho tàng truyện cổ tích 

Việt Nam 

1 tiết   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

PHỤ LỤC 2:   ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC LỒNG GHÉP QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG CÁC MÔN HỌC LỚP 3 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 (Bổ sung thực hiện từ tuần 5) 



1. Môn Tiếng Việt  

Tuần, 

tháng 

Chủ đề/ 

Mạch 

nội dung 

Chƣơng trình và sách giáo 

khoa 

Lồng ghép nội dung GDQP&AN Ghi chú 

Tên bài học 

Tiết 

học/ 

thời 

lƣợng 

  

15 Cộng 

đồng 

gắn bó 

Bài 28: Con đƣờng 

của bé 
4 tiết  

 

Luyện tập: Mở rộng 

vốn từ về nghề 

nghiệp; Câu hỏi 

1 tiết 

GDQP&AN: Liên hệ nghề nghiệp của các chú công an, 

bộ đội  ngày đêm canh giữ, bảo vệ vùng trời vùng biển 

của Tổ quốc 

Hoạt động luyện tập thực hành: 

-Các con có biết những người luôn giữ gìn trật tự, an 

ninh cho xã hội được gọi là gì không? 

- Những người ngày đêm canh giữ biển đảo cho quê 

hương được gọi là gì? 

Liên hệ 

16 Cộng 

đồng 

gắn bó 

Bài 30: Những 

ngọn hải đăng 
4 tiết   

 

Đọc: Những ngọn 

hải đăng 

1,5 

tiết 

GDQP&AN: Giáo dục cho HS lòng biết ơn tới các chú 

bộ đội canh gác, bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Liên hệ chủ 

quyền vùng biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa. 

Hoạt động 2: 

-Để bày tỏ lòng biết ơn với các chú bộ đội chúng ta cần 

làm gì? 

Liên hệ 

28 Đất 

nƣớc 

ngàn 

năm 

 

Bài 17: Đất nƣớc 

là gì? 
3 tiết  

 

Đọc: Đất nước là 

gì? 

Nói và nghe: Cảnh 

đẹp đất nước 

2 tiết 

GDQP&AN: Giáo dục HS tình yêu quê hương đất 

nước.  

Liên hệ 

- GD QP&AN: Giáo dục HS lòng tự hào về quê hương 

đất nước. Ý thức giữ gìn, bảo vệ tổ quốc. 

Liên hệ 

Bài 18: Núi quê tôi 4 tiết   

Luyện tập: Viết 1 tiết GDQP&AN: Giáo dục HS tình yêu quê hương, đất Liên hệ 



đoạn văn nêu tình 

cảm, cảm xúc về 

cảnh vật quê hương 

nước.  

29 Đất 

nƣớc 

ngàn 

năm 

 

Bài 20: Tiếng nƣớc 

mình 
4 tiết 

  

Luyện tập: Mở rộng 

vốn từ về đất nước; 

Câu khiến, câu cảm 

1 tiết 
- GD ANQP: Giáo viên nêu ý nghĩa Quốc ca; Quốc kì 

Việt Nam 

Liên hệ 

Luyện tập: Viết 

đoạn văn nêu tình 

cảm, cảm xúc về 

một cảnh đẹp của 

đất nước 

1 tiết 

- GD ANQP: Giáo dục cho HS niềm tự hào về vẻ đẹp 

quê hương, đất nước. Ý thức bảo vệ giữ gìn cảnh đẹp 

quê hương, đất nước. 

Liên hệ 

30 Đất 

nƣớc 

ngàn 

năm 

 

Bài 21: Nhà rông 3 tiết    

Nói và nghe: Quê 

hương em 

0,5 

tiết 

- GD ANQP: Giáo dục cho HS tình yêu quê hương, đất 

nước. 

Liên hệ 

Bài 23: Sự tích ông 

Đùng, bà Đùng 
4 tiết  

 

Luyện tập: Dấu 

ngoặc kép, dấu gạch 

ngang 

1 tiết 

ANQP: Giáo dục học sinh lòng tự hào về truyền thống 

đấu tranh bảo vệ đất nước, lòng biết ơn các anh hùng, 

liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ 

quốc. 

Liên hệ 

31 Đất 

nƣớc 

ngàn 

năm 

 

Bài 23: Hai Bà 

Trƣng 
3 tiết 

   

Đọc: Hai Bà Trưng 
1,5 

tiết 

- ANQP: Nêu gương những người Mẹ Việt Nam đã anh 

dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc 

Liên hệ 

 

2. Môn TN&XH 



Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo 

khoa 

Tiết 

học/ 

Thời 

lƣợng 

Nôi dung điều chỉnh, bổ sung (Nếu có) 

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy 

học và học liệu tham khảo, xây dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn, thời gian và hình th c tổ 

ch c...) 

Ghi chú 

 Chủ 

đề/mạc

h nội 

dung 

Tên bài học  

3 Chủ đề 

1: Gia 

đình 

Bài 3: Phòng tránh 

hỏa hoạn khi ở nhà ( 

tiết 2) 

1 tiết Giữ gìn trật tự an toàn xã hội 

Hoạt động vận dụng: 

-Chúng ta đã biết nguyên nhân dẫn đến hoả hoạn cũng 

như hậu quả nghiêm trọng mà nó gây ra vậy để giữ gìn 

trật tự nơi xung quanh chúng ta sinh sống không để xảy 

ra hoả hoạn chúng ta cần làm gì? 

Liên hệ 

4 Chủ đề 

2: 

Trường 

học 

Bài 4. Giữ vệ sinh 

xung quanh nhà ở ( 

tiết 2)  

1 tiết Hoạt động 2:  Sự cần thiết của việc giữ vệ sinh xung 

quanh nhà ở 

Học sinh tham gia BVMT trong trường (Thực hành) 

Hs về nhà tham gia BVMT nơi sinh sống (VD vào thực 

tế) 

Liên hệ 

6 Bài 5. Một số hoạt 

động kết nối với xã 

hội của trường học( 

tiết 2) 

1 tiết Hoạt động 2: Sự tham gia của học sinh trong hoạt 

động kết nối với xã hội do trường học tổ chức 

Thực hành, xử lí tình huống: HS nêu hoạt động tham 

gia giúp đỡ Bà mẹ VN anh hùng 

Bộ phận 

      

9 

 
Bài 8. Giữ vệ sinh 

trường học ( tiết 2) 

1 tiết Hoạt động 2: Thực hiện giữ vệ sinh trong trường học và 

khu vực xung quanh:  

-Em đã làm gì để giữ vệ sinh tại lớp, trường em? 

Học sinh tham gia BVMT 

 

Toàn 

phần 

 

13 Chủ đề 

3: Cộng 

đồng 

Bài 10: Hoạt động sx 

công nghiệp và thủ 

công 

1 tiết HĐ3: Giới thiệu HĐ sản xuất công nghiệp hoặc thủ 

công ở địa phương:  

Liên hệ: Kể tên những SP thủ công ở địa phương em và 

Liên hê 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ 

LỤC 3:   BẢNG THAM CHIẾU CHƢƠNG TRÌNH LỚP 3  VỚI  KHUNG NĂNG LỰC SỐ  

1. Môn Toán 

Chủ đề 
Nội 

dung 
Yêu cầu cần đạt 

Định hƣớng phát 

triển năng lực số 

Mô tả chi tiết định 

hƣớng phát triển năng 

lực số 

Bài học 

Đại 

lượng 

và đo 

đại 

lượng 

Nhiệt độ  - Đọc, ghi được nhiệt độ trong 

các tình huống cụ thể. Nhận 

biết công cụ đo nhiệt độ là 

nhiệt kế và đọc được số chỉ 

nhiệt độ trên nhiệt kế. 

- Cảm nhận được sự thay đổi 

nhiệt độ trong các môi trường 

khác nhau và vận dụng giải 

quyết các vấn đề thực tế trong 

1.1.L1-L2.a. Nhận 

diện, phân biệt được 

hình dạng và chức 

năng của các thiết bị 

kĩ thuật số thông 

dụng. 

1.1.L1-L2.b. Nhận 

biết được một số 

chức năng của các 

thiết bị kĩ thuật số 

1.1.L1-L2.a. Nhận diện 

được hình dạng và chức 

năng của các loại nhiệt 

kế điện tử (nhiệt kế 

dùng để đo nhiệt độ cơ 

thể; đo nhiệt độ phòng; 

đo nhiệt độ nước...)  

1.1.L1-L2.b. Mô tả hình 

dạng, chia sẻ với bạn 

Bài 47: Nhiệt  

độ 

(Hoạt động 

hình thành kiến 

thức; Hoạt động 

2vận dụng (Bài 

4) 

địa 

phƣơng 

nêu ích lợi của sp đó nhằm GD tình yêu quê hương nơi 

HS sinh sống 

 

 Bài 11: Di tích lịch 

sử - văn hóa và cảnh 

quan thiên nhiên 

(Tiết 2) 

1 tiết Giới thiệu xe tăng: Phương tiện tham gia các cuộc 

kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. 

 

Liên hệ 

 Trái 

Đất và 

bầu 

trời 

Bài 22: Bề mặt trái 

đất (2 tiết) 

1 tiết Xác định được vị trí lãnh thổ của VN. HS nhận biết 

được quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của VN 

 

 Ôn tập chủ đề trái đất 

và hệ mặt trời 

1 tiết Sưu tầm hình ảnh các dạng địa hình của địa phương, đất 

nước; GD cho HS về bảo vệ quyền lãnh thổ Việt Nam 

Bộ phận 



cuộc sống.  thông dụng. cùng lớp. 

 

Cộng, 

trừ, 

nhân, 

chia 

trong 

phạm 

vi 100 

000 

Thu 

thập, 

phân 

loại, ghi 

chép số 

liệu 

thống kê 

- Làm quen với việc thu nhập, 

phân loại, kiểm đếm và ghi lại 

kết quả một số đối tượng trong 

tình huống đơn giản. 

- Phát triển năng lực lập luận, 

tư duy toán học và năng lực 

giao tiếp toán học. 

 

2.1.L1-L2.a. Xác 

định nhu cầu thông 

tin cần tìm của mình. 

 

2.1.L1-L2.b. Tìm 

kiếm được dữ liệu, 

thông tin và nội dung 

số thông qua cách  

tìm kiếm đơn giản 

trong môi trường kỹ 

thuật số. 

2.1.L1-L2.a. Xác định 

nhu cầu thông tin về các 

số liệu cần thu thập, 

kiểm đếm 

2.1.L1-L2.b. Tìm kiếm 

được dữ liệu, thông tin 

và nội dung về yếu tố 

thống kê thông qua cách  

tìm kiếm đơn giản trên 

máy tính. 

Tuần 23 tiết 

111 

 

 

 

Tuần 32 

tiết 160 

2. Tiếng Việt: 

Chủ đề Nội dung Yêu cầu cần đạt Định hƣớng phát triển 

năng lực số 

Mô tả chi tiết đinh 

hƣớng phát triển năng 

lực số 

Bài học 

Chủ đề 

2: Bài 

học từ 

cuộc 

sống 

Luyện 

tập: Viết 

thư điện 

tử 

Viết được lá thư gửi bạn 

bè theo hình thức thư 

điện tử 

1.1.L3-L4-L5.c. Sử dụng 
được một số 
chức năng và tính năng cơ 

bản của thiết bị phần cứng 

của thiết bị số thông dụng. 

1.2.L3-L4-L5.b. Sử 

dụng được một số phần 

mềm điều khiển của 

thiết bị số 

1.1.L3-L4-L5.c. Sử 
dụng được một số 
chức năng và tính năng 
cơ bản của máy tính, 
điện thoại, đồng hồ 
thông minh 
1.2.L3-L4-L5.b. Sử 

dụng được một số phần 

mềm nhắn tin Zalo, 

Facebook, SMS của 

Bài 16.A lô, 

tớ đây 



thông dụng. máy tính, điện thoại, 

đồng hồ thông minh. 

Chủ đề 

3: Đất 

nƣớc 

ngàn 

năm 

Nói và 

nghe: 

Cảnh đẹp 

đất nước 

Nói được những hiểu biết 

và cảm nghĩ của bản thân 

về cảnh đẹp đất nước 

Việt Nam dựa vào gợi ý 

và tranh ảnh. Nói rõ ràng, 

tập trung vào mục đích 

nói tới; có thái độ tự tin 

và có thói quen nhìn vào 

người nghe khi nói. 

2.1.L3-L4-L5.b. Tìm 

kiếm được dữ liệu, thông 

tin và nội dung số thông 

qua cách tìm kiếm đơn 

giản trong môi trường kỹ 

thuật số. 

 

 

2.1.L3-L4-L5.c. Biết 

cách truy cập dữ liệu, 

thông tin, nội dung và 

điều hướng giữa chúng. 

 

2.1.L3-L4-L5.b. Tìm 

kiếm được dữ liệu, 

thông tin và nội dung 

về cảnh đẹp Việt Nam 

trên internet 

 

 

2.1.L3-L4-L5.c. Biết 

cách truy cập dữ liệu, 

thông tin, nội dung qua 

google, youtube. 

 

Bài 17. Đất 

nước ngàn 

năm 

Chủ đề 

5: Trái 

đất của 

chúng 

mình 

Đọc: Rô-

bốt ở 

quannh ta 

Phát triển trí tưởng 

tượng, sáng tạo (qua việc 

thể hiện ước muốn về 

một con rô-bốt cho riêng 

mình) 

3.2.L3-L4-L5.b. Giải 

thích được cách hoạt động 

như một bước trung gian 

để chia sẻ thông tin và nội 

dung thông qua các công 

nghệ kỹ thuật số được xác 

định rõ ràng và thường 

xuyên 

3.2.L3-L4-L5.b. Giải 

thích được hình dáng, 

cách hoạt động, tiện ích 

như rửa bát, lau nhà, 

đánh răng tự động của 

con rô-bốt mình mong 

muốn 

Bài 26. Rô-

bốt ở quanh ta 

3. Môn Đạo đức 

Chủ đề Nội dung Yêu cầu cần đạt Định hƣớng phát triển 

năng lực số 

Mô tả chi tiết đinh hƣớng 

phát triển năng lực số 

Bài học 



Ham 

học hỏi 

Ham học 

hỏi 

- Nêu được một số 

biểu hiện của ham 

học hỏi. 

- Nêu được lợi ích 

của ham học hỏi đối 

với lứa tuổi của 

mình. 

- Thực hiện được 

việc làm thể hiện sự 

ham học hỏi. 

- Rèn năng lực phát 

triển bản thân, điều 

chỉnh hành vi. 

 

2.1.L3-L4-L5.a. Xác định 

nhu cầu thông tin cần tìm 

của mình. 

 

 

2.1.L3-L4-L5.b. Tìm 

kiếm được dữ liệu, thông 

tin và nội dung số thông 

qua cách tìm kiếm đơn 

giản trong môi trường kỹ 

thuật số. 

 

2.1.L3-L4-L5.c. Biết cách 

truy cập dữ liệu, thông tin 

và nội dung này và điều 

hướng giữa chúng.  

2.1.L3-L4-L5.a. Xác định 

nhu cầu thông tin sưu tầm 

hình ảnh  

câu chuyện tâm gương nói 

về việc ham học hỏi 

2.1.L3-L4-L5.b. Tìm kiếm 

được dữ liệu, thông tin 

hình ảnh về những tấm 

gương thông qua cách tìm 

kiếm đơn giản trên mạng 

bằng điện thoại hoặc máy 

tính. 

2.1.L3-L4-L5.c. Biết cách 

truy cập dữ liệu, thông tin 

và nội dung hình ảnh và 

điều hướng giữa chúng trên 

máy tính hoặc điện thoại. ( 

trên qz, olm,...) 

Bài 4: Ham 

học hỏi 

Tích 

cực 

hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

 

Tích cực 

hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

 

- Nêu được một số 

biểu hiện của tích 

cực hoàn thành 

nhiệm vụ 

- Nêu được vì sao 

phải tích cực hoàn 

thành nhiệm vụ. 

- Hoàn thành nhiệm 

vụ đúng kế hoạch có 

chất lượng. 

- Nhắc nhở các bạn 

tích cực hoàn thành 

nhiệm vụ. 

- Rèn luyện năng lực 

điều chỉnh hành vi, 

phát  triển bản thân. 

2.1.L3-L4-L5.a. Xác định 

nhu cầu thông tin cần tìm 

của mình. 

 

 

2.1.L3-L4-L5.b. Tìm 

kiếm được dữ liệu, thông 

tin và nội dung sốthông 

qua cách tìm kiếm đơn 

giản trong môi trường kỹ 

thuật số. 

 

2.1.L3-L4-L5.c. Biết cách 

truy cập dữ liệu, thông tin 

và nội dung này và điều 

hướng giữa chúng.  

2.1.L3-L4-L5.a. Xác định 

nhu cầu tìm thông tin, các 

câu chuyện tấm gương về 

tích cực hoàn thành nhiệm 

vụ. 

2.1.L3-L4-L5.b. Tìm kiếm 

được dữ liệu, thông tin về 

các tấm gương tích cực 

hoàn thành nhiệm vụ trên 

Internet qua các thiết bị 

như máy tính, điện thoại,... 

 

2.1.L3-L4-L5.c. Biết cách 

truy cập dữ liệu, thông tin 

và nội dung hình ảnh trên 

điện thoại, máy tính,... 

Bài 6 tiết 2: 

Tích cực hoàn 

thành nhiệm 

vụ 



Hình thành phẩm 

chất, trách nhiệm. 

  

Tuân 

thủ 

quy tắc 

an toàn 

giao 

thông 

An toàn 

khi tham 

gia các 

phương 

tiện giao 

thông 

- Nêu được quy tắc đ 

bộ an toàn. 

Nêu được sự cần 

thiết phải tuân thủy 

quy tắc an toàn khi đi 

bộ. 

Tuân thủ quy tắc an 

toàn khi đi bộ. 

Đồng tình với những 

hành vi tuân thủ quy 

tắc an toàn, không 

đồng tình với hành vi 

vi phạm quy tắc đi bộ 

an toàn. 

2.1.L3-L4-L5.a. Xác định 

nhu cầu thông tin cần tìm 

của mình. 

 

 

2.1.L3-L4-L5.b. Tìm 

kiếm được dữ liệu, thông 

tin và nội dung sốthông 

qua cách tìm kiếm đơn 

giản trong môi trường kỹ 

thuật số. 

 

2.1.L3-L4-L5.c. Biết cách 

truy cập dữ liệu, thông tin 

và nội dung này và điều 

hướng giữa chúng.  

 

2.1.L3-L4-L5.a. Xác định 

nhu cầu thông tin sưu tầm 

hình ảnh về quy tắc an toàn 

giao thông ở cổng trường 

hoặc nơi công cộng. 

2.1.L3-L4-L5.b. Tìm kiếm 

được dữ liệu, thông tin 

hình ảnh về quy tắc an toàn 

giao thông ở cổng trường 

hoặc nơi công cộng.  

2.1.L3-L4-L5.c. Biết cách 

truy cập dữ liệu, thông tin 

và nội dung hình ảnh và 

điều hướng giữa chúng trên 

máy tính hoặc điện thoại.  

 

 

4. Tự nhiên & Xã hội 

Chủ đề Nội dung Yêu cầu cần đạt Định hƣớng phát triển 

năng lực số 

Mô tả chi tiết đinh hƣớng 

phát triển năng lực số 

Bài học 

Trƣờng 

học 

Truyền 

thống 

trường em 

- Xác định được một 

số nội dung tìm hiểu 

về truyền thống nhà 

trường. 

 

- Đặt được một số 

câu hỏi để tìm hiểu 

về truyền thống nhà 

trường. 

- Giới thiệu được một 

2.1.L1-L2.a. 

Xác định được nhu cầu 

thông tin cần tìm của 

mình. 

 

2.1.L1-L2.b. Tìm được dữ 

liệu, thông tin và nội dung 

số thông qua cách tìm 

kiếm đơn giản trong môi 

trường kĩ thuật số. 

2.1.L1-L2.a. 

Xác định được nội dung 

cần tìm hiểu về truyền 

thống của nhà trường. 

2.1.L1-L2.b.  

Thông qua trình chuyệt 

Cốc Cốc, Google Chorme, 

Fakebook, Wed của nhà 

trường Tìm được dữ liệu, 

thông tin và nội dung số để 

Bài 6. 
Truyền 

thống 

trường em 

(Tiết 1) 



cách đơn giản về 

truyền thống nhà và ý 

nghĩa của truyền 

thống đó. 

 đặt một số câu hỏi  tìm 

hiểu về truyền thống của 

nhà trường.  

 

Cộng 

đồng 

địa 

phƣơng 

Hoạt động 

sản xuất 

nông 

nghiệp 

 2.1.L1-L2.a. Xác định 

nhu cầu thông tin cần tìm 

của mình. 

 

 

2.1.L1-L2.b. Tìm kiếm 

được dữ liệu, thông tin và 

nội dung số thông qua 

cách  tìm kiếm đơn giản 

trong môi trường kỹ thuật 

số. 

 

2.1.L1-L2.c.  Biết cách 

truy cập dữ liệu, thông tin 

và nội dung này và điều 

hướng giữa chúng.  

 

2.1.L1-L2.a. Xác định nhu 

cầu thông tin về các hoạt 

động sản xuất nông nghiệp 

cần tìm của mình. 

2.1.L1-L2.b. Tìm kiếm 

được dữ liệu, thông tin và 

nội dung về hình ảnh, 

video hoạt động  về sản 

xuất nông nghiệp thông 

qua cách  tìm kiếm đơn 

giản trong môi trường kỹ 

thuật số. 

2.1.L1-L2.c.  Biết cách 

truy cập dữ liệu, thông tin 

của điện thoại hoặc máy 

tính và điều hướng giữa 

chúng.  

Tuần 11 

bài 9 tiết 

21 

Chủ đề 

5: Con 

ngƣời 

và sức 

khoẻ 

Chăm sóc 

và bảo vệ 

các cơ 

quan 

trong cơ 

thể 

Thu thập được thông 

tin về một số chất và 

hoạt động có hại đối 

với các cơ quan tiêu 

hóa, tim mạch, thần 

kinh (ví dụ: thuốc lá, 

rượu, ma túy). 

2.1.L3-L4-L5.a. Xác định 

được nhu cầu thông tin 

cần tìm của mình. 

2.1.L3-L4-L5.a. Xác định 

được thông tin về một số 

chất có hại đối với các cơ 

quan tiêu hoá, tim mạch, 

thần kinh. 

Bài 19. 

Một số chất 

có hại đối 

với các cơ 

quan tiêu 

hóa, tuần 

hoàn, thần 

kinh 

5. Hoạt động trải nghiệm 

Chủ đề Nội dung Yêu cầu cần đạt 
Định hƣớng phát triển 

năng lực số 

Mô tả chi tiết định hƣớng phát triển 

năng lực số 
Bài học 



Gia 

đình 

yêu 

thƣơng 

Tiết kiệm 

điện nước 

trong gia 

đình – Sử 

dụng thiết 

bị điện 

nước.  

- Hiểu được vì sao 

cần tiết kiệm điện, 

nước trong gia 

đình.  

- Đưa ra được kế 

hoạch, hành động 

cụ thể để tiết 

kiệm điện, nước.  

- Biết chia sẻ với 

bạn về hiểu biết 

của mình về chăm 

sóc bản thân để có 

hình ảnh đẹp.  

3.2.L4-L5.a. Chia sẻ dữ 

liệu, thông tin và nội dung 

số với người khác thông 

qua các công nghệ số phù 

hợp. 

Đóng vai trò là người chia 

sẻ thông tin từ nguồn thông 

tin đáng tin cậy.  

2.1.L3-L4-L5.c. Biết cách 

truy cập dữ liệu, thông tin 

và nội dung này và điều 

hướng giữa chúng. 

.2.L3-L4. L5.a. Chia sẻ dữ liệu, thông 

tin và nội dung số với người khác 

thông qua các công nghệ số phù hợp 

để hiểu được vì sao cần tiết kiệm điện, 

nước trong gia đình thông qua các 

phần mềm trình chiếu PP,. Đóng vai 

trò là người chia sẻ thông tin từ nguồn 

thông tin đáng tin cậy. 

2.1.L3-L4-L5.c. Biết cách truy cập dữ 

liệu, thông tin về một số cách sử dụng 

tiết kiệm điện nước trong Gia đình 

Tuần 20: 

HDGDTCĐ: 

Tiết kiệm 

điện nước 

trong gia 

đình. 

Hoạt 

động vì 

cộng 

đồng 

 

Truyền 

thống quê 

hương em 

– Tự hào 

về truyền 

thống quê 

hương em 

- Tìm hiểu về một 

số nghề truyền 

thống của Quảng 

Ninh. 

- Lập kế hoạch tìm 

hiểu về truyền 

thống quê hương. 

 

2.1.L3-L4-L5.a. Xác định 

nhu cầu thông tin cần tìm 

của mình. 2.1.L3-L4-L5.b. 

Tìm kiếm được dữ liệu, 

thông tin và nội dung số 

thông qua cách tìm kiếm 

đơn giản trong môi trường 

kỹ thuật số. 

2.1.L3-L4-L5.c. Biết cách 

truy cập dữ liệu, thông tin 

và nội dung này và điều 

hướng giữa chúng. 

2.1.L3-L4-L5.d.Xác định 

các chiến lược tìm kiếm 

thông tin đơn giản. 

2.1.L3-L4-L5.a. Xác định nhu cầu 

thông tin cần tìm: tư liệu tranh ảnh về 

một số nghề truyền thống của Quảng 

Ninh. 

 

2.1.L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ 

liệu, thông tin và nội dung số về tư 

liệu tranh ảnh câu chuyện về một số 

nghề truyền thống của Quảng Ninh 

thông qua cách tìm kiếm đơn giản 

trong môi trường kỹ thuật số. 

2.1.L3-L4-L5.c. Biết cách truy cập dữ 

liệu, thông tin về về một số nghề 

truyền thống của Quảng Ninh. 

- HĐGD theo 

chủ đề tuần 

25: Truyền 

thống quê 

hương em. 



Làm 

bạn với 

thiên 

nhiên 

 

Tuyên 

truyền bảo 

vệ thiên 

nhiên – 

Tuyên 

truyền viên 

nhí 

- Sưu tầm một số 

hình ảnh , video việc 

bảo vệ vẻ đẹp của 

cảnh quan thiên 

nhiên ở địa phương. 

- Chia sẻ hiểu biết 

bảo vệ cảnh quan 

môi trường với 

nhau. 

 

2.1.L3-L4-L5.c. Biết cách 

truy cập dữ liệu, thông tin 

và nội dung này và điều 

hướng giữa chúng. 

2.1.L3-L4-L5.d. 

Xác định các chiến lược 

tìm kiếm thông tin đơn 

giản. 

3.2.L4-L5.a. Chia sẻ dữ 

liệu, thông tin và nội dung 

số với người khác thông 

qua các công nghệ số phù 

hợp. 

Đóng vai trò là người chia 

sẻ thông tin từ nguồn thông 

tin đáng tin cậy.  

2.1.L3-L4-L5.c. Biết cách truy cập dữ 

liệu, thông tin để sưu tầm một số hình 

ảnh , video việc bảo vệ vẻ đẹp của 

cảnh quan thiên nhiên ở địa phương . 

2.1.L3-L4-L5.d. Xây dựng Kế hoạch 

tìm kiếm thông tin để sưu tầm một số 

hình ảnh , video việc bảo vệ vẻ đẹp 

của cảnh quan thiên nhiên ở địa 

phương . 

.2.L3-L4.a. Chia sẻ dữ liệu, thông tin 

và nội dung số với người khác thông 

qua các công nghệ số phù hợp để để 

sưu tầm một số hình ảnh , video việc 

bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên 

nhiên ở địa phương thông qua các 

phần mềm trình chiếu PP. Đóng vai 

trò là người chia sẻ thông tin từ nguồn 

thông tin đáng tin cậy. 

HĐGD theo 

chủ đề tuần 

29: Tuyên 

truyền bảo vệ 

thiên nhiên 

 

 

 

 

 

 

 



6. Chủ đề công dân số ( dạy vào tiết THKT)  

Tuần  Chủ đề Tên bài  Thời lƣợng Ghi chú 

10  

               Zalo 

Mạng xã hội  

 

 2 tiết  

11  

13 Kết bạn, tạo nhóm 2 tiết  

14  

20  

 Giải trí học tập trên Internet 

Xem tin tức trên mạng Internet  2 tiết  

21  

22 Khám phá thế giới thiết tự nhiên   2 tiết  

23  

24  

 Ngày 30 tháng 8 năm 2024 

Nơi nhận:       TỔ TRƢỞNG CHUYÊN MÔN PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

- Hiệu trưởng, các Phó HT (c/đ); 

- Các CBGVNV trường (t/h); 

- Cổng TTĐT trường; 

- Lưu: VT. 
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